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Giáo án địa lý 9

Ngày dạy:




Phần I: ĐỊA LÍ DÂN CƯ



Tiết 1 - Bài 1 : CỘNG ĐÔNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:

- Biết được nước ta có 54 dân tộc. Dân tộc kinh có số dân đông nhất, sống chủ yếu ở đồng bằng, duyên hải .

- Các dân tộc khác sống chủ yếu ở miền núi trung du. 

- Các dân tộc nước ta luôn đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước.

2. Kỹ năng :

- Xác định được trên bản đồ vùng phân bố chính của 1 số dân tộc.

3. Thái độ:

- Có tinh thần xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ở nước ta. 

- Liên hệ thực tế tới địa phương

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ dân cư việt nam

- Bộ ảnh đại gia đình các dân tộc việt nam,  một số dân tộc ở Điện Biên

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn đinh tổ chức:
2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới: 
* Khởi động: Việt Nam là quốc gia có nhiều dân tộc khác nhau , với truyền thống yêu nước các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết sát cánh bên nhau trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc=> Đó là nội dung bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	          * Hoạt Động 1:  cá nhân/cặp  
GV: Y/c HS đọc thông tin sgk + bảng số liệu sgk trả lời các câu hỏi sau:

- Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào 

chiếm tỉ lệ lớn nhất , dân tộc nào chiếm tỉ lệ nhỏ nhất?

- Lớp chúng ta có bao nhiêu dân tộc ? Hãy cho

 biết tên dân tộc em , số dân và tỉ lệ dân số so

 với cả nước?

- Làm thế nào em có thể phân biệt được dân tộc em với các dân tộc khác?

GV: Trình bày một số nét khái quát về dân tộc kinh và các dân tộc ít người?

HS: Dựa SGK trả lời

GV: Vậy qua đó em có nhận xét gì về đặc điểm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam?

- HS đại diện báo cáo -> HS khác nhận xét , bổ xung

- GV bổ xung và chuẩn kiến thức 

+ Dân tộc Kinh : có nhiều kinh nghiệm trong 

thâm canh lúa nước có các nghề thủ công đạt

 mức độ tinh xảo, có lực lượng lao động đông

 đảo trong Nông nghiệp, công nghiệp , dịch vụ 

và có KHKT

+ Các dân tộc khác : Chủ yếu là trồng rừng , cây công nghiệp,cây ăn quả , chăn nuôi và nghề

 tiểu thủ công nghiệp…

           * Hoạt Động 2 :  cá nhân/nhóm.

GV:  Dựa vào sự hiểu biết của mình và thông tin SGK cho biết :

- Dân tộc Kinh phân bố ở đâu?

- Các Dân tộc ít người sinh sống ở đâu?

=> Học sinh điền bảng sau:

Tên dân tộc 

Nơi phân bố 

- Tày, Nùng

- Thái , Mường

- Dao, Mông

- Ê Đê
- Gia rai

- Cơ ho

- Chăm, Khơ me

- Hoa

- Tả ngạn sông Hồng

- Hữu ngạn sông Hồng

- Các sườn núi cao  

( Miền Bắc và Đông

 Bắc Bắc Bộ)

- Đăc Lăc

- Kon Tum, Gia rai

- Lâm Đồng

(Tây Nguyên: có 

khoảng 20 dân tộc 

khác nhau)

- Ninh Thuận, 

- TP Hồ Chí Minh)

( Nam Trung Bộ và 

Nam Bộ)

- HS : Báo cáo -> nhận xét

- GV : Chuẩn khiến thức- bổ xung

+ Các chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn 

đề nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc 

vùng cao: chương trình 135 của chính phủ,… 

+ Nâng cao ý thức đề phòng của nhân dân các 

dân tộc đối với âm mưu thâm độc của bọn phản động lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của đồng bào lôi kéo đồng bào chống phá cách mạng nước ta….
	I. Các dân tộc Việt Nam :

- Việt Nam có 54 dân tộc anh em, người Việt ( kinh) chiếm đa số 

- Mỗi dân tộc có đặc trưng về văn

 hoá thể hiện trong ngôn ngữ, trang phục , phong tục, tập quán sx, …

- Dân tộc kinh (Việt)  có số dân 

đông nhất : chiếm 86,2%  có nhiều kinh nghiệm trong thâm canh lúa 

nước có các nghề thủ công đạt

 mức độ tinh xảo, là lực lượng lao động đông đảo trong các ngành kinh tế và KHKT

- Các dân tộc khác ít người : chiếm 13,8%. Có trình độ kinh tế khác nhau, mỗi dân tộc có kinh nghiệm riêng trong sản xuất, đời sống.

- Việt định cư ở nước ngoài cũng là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
II. Phân bố các dân tộc

1. Dân tộc Kinh ( Việt )

- Phân bố rộng khắp cả nước

-Tập trung đông ở đồng bằng, trung du, ven biển
2. Các dân tộc ít người:

- Chủ yếu phân bố ở miền núi, trung du và cao nguyên




IV. Củng cố:

A. Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1. Nhóm người Tày , Thái phân bố chủ yếu ở:

a) Vùng núi trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

b) Các cao nguyên Nam Trung Bộ

c) Vùng Tây Nguyên 

2. Các cao nguyên Nam Trung Bộ là địa bàn sinh sống của các dân tộc:

a) Tày , Thái , Nùng                   c) Êđê, Gia rai, Mnông

b) Mường , Dao, Khơ me           d) Chăm , Mnông , Hoa

B. Nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp:

	Dân tộc
	Đặc điểm
	Trả lời

	1. Kinh (Việt)

2. Các dân tộc ít người
	a.Chiếm 13,8% dân số cả nước

b.Chiếm 86,2% dân số cả nước

c.Có kinh nghiệm trồng cây công 

nghiệp ,cây ăn quả, chăn nuôi,tiểu

thủ công nghiệp, nghề rừng.

d.Có kinh nghiệm thâm canh lúa nước,nhiều nghề tiểu thủ công nghiệp đạt mức độ tinh xảo

e.Phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng , trung du,ven biển.

f.Phân bố chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên.
	1- 

2-


V. Hướng dẫn về nhà: 
- Trả lời câu hỏi – bài tập (sgk/6)

- Làm bài tập bản đồ : Bài 1

- Nghiên cứu bài 2.
1. Gia đình em thuộc dân tộc nào? Có mấy người? Mấy Nam, mấy Nữ ? Độ tuổi từng người? Cuộc sống gia đình  như thế nào?

2. Theo em muốn cuộc sống gia đình ấm no , hạnh phúc thì cần phải làm gì? 

Ngày dạy: 
                            Tiết 2 - Bài 2: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ
I. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức: 

- Số dân nước ta năm 2002

- Hiểu và trình bày tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu quả của tăng dân số nhanh

- Biết sự thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số nước ta, nguyên nhân của sự thay đổi đó.

2. Kỹ năng: 

- Vẽ và phân tích biểu đồ dân số, bảng số liệu về cơ cấu dân số Việt Nam
- Phân tích và so sánh tháp dân số của nước ta năm 1989 và 1999 để thấy rõ đặc điểm cơ cấu, sự thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi và giới ở nước ta trong giai đoạn trên

3. Thái độ : 

- ý thức được vấn đề dân số , sự cần thiết phải có quy mô gia đình hợp lí.

II. Thiết bị dạy học:

- Biểu đồ biến đổi dân số nước ta (sgk phóng to)

- Tranh ảnh về hậu quả do vấn đề dân số gây ra. Môi trường và chất lượng cuộc sống.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 
Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hoá riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ.

3. Bài mới:
 * Khởi động: Việt Nam là nước có số dân đông,dân số trẻ. Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình nên tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên có xu hướng giảm và cơ cấu dân số đang có sự thay đổi => Chúng ta cùng tìm hiểu các vấn đề trên trong bài học hôm nay:

	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung chính



	               *Hoạt Động 1: cá nhân
 GV:  treo bảng số liệu về dân số và diện tích 1 số quốc gia trên thế giới

Yêu cầu HS đọc thông tin sgk/7  + bảng số liệu cho biết số dân Việt Nam năm 2002? So sánh dân số và diện tích Việt Nam với các nước và rút ra nhận xét?

HS: Trả lời
GV: chuẩn kiến thức và bổ xung
Dân số 2009: 86 tr ng, 2011: 87,8 tr ng, 2014; 89,7 tr ng, 2019: 96,2tr người
        * Hoạt Động 2:  thảo luận nhóm: 
GV: y/c HS phân tích biểu đồ H2.1 trả lời các câu hỏi ở phiếu học tập 

GV: chia lớp thành 6 nhóm nhỏ thảo luận
Nhóm 1+2:  Quan sát và nêu nhận xét về sự thay đổi số dân qua chiều cao của các cột?
Nhóm 3+4: Quan sát và nhận xét đường biểu diễn tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên qua từng giai đoạn và xu hướng thay đổi từ 1976 -> 2003. Giải thích nguyên nhân sự thay đổi đó ? 
Nhóm 5+6: Nhận xét mối quan hệ gia tăng dân số tự nhiên với sự thay đổi số dân và giải thích?
- HS báo cáo kết quả - nhận xét 

- GV chuẩn kiến thức – bổ xung

+ Dân số nước ta tăng nhanh liên tục => số dân ngày càng đông

+ Tỉ lệ gia tăng cao từ 1954 -> 1976 đạt 3% trở lên do: sự tiến bộ về y tế, đời sống ổn định, tuổi thj tăng  => Tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm, làm cho tỉ lệ tăng tự nhiên cao, dân số tăng nhanh => "Bùng nổ dân số"

+ Từ 1976 -> 2003 : Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm dần < 3% do: Thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ => Tỉ lệ sinh giảm , tỉ lệ tử ổn định , làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm. Tuy vậy do dân số đông,  số người trong độ tuổi sinh đẻ nhiều nên dân số vẫn tăng nhanh, mỗi năm tăng khoảng >1 triệu dân.

GV: Qua thực tế ở địa phương cho biết dân số tăng nhanh gây ra những hậu quả gì? Biện pháp khắc phục như thế nào?

- Đời sống chậm cải thiện 

- Tài nguyên môi trường suy giảm

- Kinh tế chậm phát triển , ảnh hưởng đến ổn định xã hội 

- HS phân tích bảng 2.1 sgk/8

GV: Nhận xét gì về tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa các vùng trong cả nước?

        * Hoạt Động 3:  cá nhân/nhóm

GV: y/c HS đọc thông tin sgk/8 cho biết cơ cấu dân số nước ta thuộc loại nào?(Dân số già hay dân số trẻ)

GV: Dựa vào bảng 2.2 sgk/9 => Trả lời câu hỏi ở cuối bảng 

GV hướng dẫn phân tích bảng số liệu 

- Nhận xét tỉ lệ Nam , Nữ qua các năm và xu hướng phát triển từ 1979 -> 1999?

- Nhận xét tỉ lệ Nam , Nữ qua các năm ở từng độ tuổi? Giải thích?

- So sánh tỉ lệ người dưới tuổi lao động từ 0 -> 14 tuổi và 15 -> 59 tuổi với số người > 60 tuổi?  Nhận xét gì về xu hướng thay đổi tỉ lệ trong các độ tuổi từ năm 1979 -> 1999?
- Cơ cấu theo giới , theo độ tuổi có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế -  xã hội ?   
	I. Số dân:

- Dân số Việt Nam năm 2019 là :

96,2 triệu người.
- Là nước đông dân đứng thứ 3 ở Đông Nam Á, thứ 13 trên thế giới

II. Sự gia tăng dân số

- Từ 1954 -> 2003 : Dân số nước ta tăng liên tục

- Cuối những năm 50: Hiện tượng “Bùng nổ dân số” diễn ra
- Năm 2002 tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên: 1,41%. 2007 là 1,35 %
- Ngày nay tỉ lệ gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm nhờ thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

- với mức tăng đó mỗi năm dân số nước ta tăng thêm hơn 1 triệu người
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giữa các vùng trong cả nước khác nhau. Thành thị và các khu công nghiệp có tỉ lệ tăng thấp hơn ở nông thôn và miền núi

III. Cơ cấu dân số
- Nước ta có cơ cấu dân số trẻ.
Năm 2005, nhóm tuổi dưới 15 chiếm 27%, trêm 60 tuổi chiếm 9%

Nguyên nhân: tác động của chiến tranh kéo dài, do chuyển cư nên tỉ số giới tính giữa các vùng có sự chênh lệch.

- Cơ cấu về giới : Nữ > Nam. Ngày nay có xu hướng tiến tới sự cân bằng

Hiện nay, mất cân bằng về giới ngày càng trở nên nghiêm trọng do sự chọn lọc giới tính khi  mang thai ( 123 nam/100 nữ ( gây nhiều khó khăn cho sự phát triển kinh tế và phát triển của xã hội 


IV. Củng cố:
 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng:

1) Số dân nước ta năm 2003 là: 

a) 76,3 triệu dân                               c) 79,7  triệu dân

b) 76,6 triệu dân                               d) 80,9 triệu dân

2) Tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do: 

a) Công tác dân số KHHGĐ còn hạn chế

b) Tỉ suất sinh còn cao

c) Nước ta có dân số đông

d) Tất cả đều đúng

V. Hướng dẫn về nhà : 

· GV hướng dẫn trả lời câu hỏi khó sgk/10

BT3: Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên ( % )  = ( Tỉ lệ sinh – Tỉ lệ tử) / 10

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên ( % ) : Vẽ biểu đồ là đường biểu diễn 

· HS làm bài tập 2 ( BT thực hành bản đồ)

· Nghiên cứu bài 3 (sgk/10)

Ngày dạy
              Tiết 3 - Bài 3:  PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ
I. Mục tiêu : HS cần nắm

1. Kiến thức:

- Hiểu trình bày được đặc điểm mật độ dân số, phân bố dân cư của nước ta.

- Biết đặc điểm các loại hình quần cư nông thôn, quần cư đô thị và sự đô thị hoá ở nước ta.

2. Kỹ năng:

- Biết phân tích lược đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam( năm 1999), 1 số bảng số liệu về dân cư.

3. Thái độ:

- Sự cần thiết phải phát triển đô thị trên cơ sở phát triển công nghiệp. Bảo vệ môi trường nơi đang sống , chấp hành các chính sách của nhà nước về phân bố dân cư
 II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ phân bố dân cư và đô thị Việt Nam.

- Tranh ảnh về nhà ở , 1 số hình thức quần cư ở Việt Nam.

- Bảng thống kê mật độ dân số 1 số quốc gia và dân số đô thị ở Việt Nam .

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Em hãy cho biết số dân và tình hình gia tăng dân số ở nước ta? Dân số đông tăng nhanh gây ra những hậu quả gì?

9A:
9B:

9C:
3. Bài mới: 
* Khởi động: Dân cư nước ta đông phân bố không đồng đều giữa các vùng , miền. Ơ từng nơi người dân lại lựa chọn các loại hình quần cư phù hợp với điều kiện sống và hoạt động sản xuất của mình tạo nên sự đa dạng về hình thức quần cư ở nước ta => Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề trên trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	               * Hoạt Động 1: cặp/nhóm.

GV: y/c HS dựa vào bảng số liệu, thông tin trong SGK và sự hiểu biết của mình:
- Hãy so sánh mật độ dân số nước ta so với mật độ TB của Châu á và các nước ĐNA? Sự thay đổi mật độ dân số từ 1999 -> 2003? 

- Quan sát hình 3.1 hãy cho biết dân cư tập trung đông đúc ở những vùng nào? Thưa thớt ở những vùng nào?Tại sao?

- Qua đó em có nhận xét gì về đặc điểm mật độ dân số và sự phân bố dân cư nước ta?

+ Mật độ dân số nước ta cao gấp 5 lần so với mật độ dân số TB của thế giới, gấp gần 2 lần so với của Trung Quốc.=>Việt Nam là một quốc gia “ Đất chật , người đông”

GV: Sự phân bố dân cư như vậy có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế xã hội?

- Nơi tập trung đông dân cư , mật độ dân số cao => Sự quá tải về quỹ đất , cạn kiệt về tài nguyên  ô nhiễm môi trường.

- Nơi thưa dân: Đất rộng, tài nguyên chưa khai thác hết.

GV: Chúng ta phải làm gì để khắc phục tình trạng đó?

- Phân bố lại dân cư , phát triển kinh tế, văn hoá đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ cấu kinh tế hợp lí gắn liền với bảo vệ môi trường.

              *Hoạt Động 2: nhóm.

GV: cho HS đọc thông tin sgk + hiểu biết thực tế + tranh ảnh , hãy cho biết đặc điểm chung của quần cư nông thôn nước ta? So sánh quần cư nông thôn giữa các vùng , miền khác nhau trên lãnh thổ ViệtNam.

HS: Dân cư tập trung thành làng , bản , bum , sóc, thôn , xóm…

- Vì mỗi dân tộc có những nét văn hoá riêng , có những tên gọi, nơi ở khác nhau

GV: Hãy nêu những thay đổi ở quần cư nông thôn nơi em đang sinh sống ?( Kiểu nhà ở , việc bố trí xắp xếp các dụng cụ đồ dùng trong gia đình, việc làm….)

- Ngày nay kiểu nhà ống thay thế dần kiểu nhà ngang trước kia, các đồ dùng tiện nghi trong gia đình cũng nhiều hơn , hiện đại hơn, số người làm nông nghiệp giảm dần , số người tham gia buôn bán và làm nghề phụ tăng

           * Hoạt Động 3: cá nhân/cặp. 

- HS quan sát H3.1 + thông tin sgk/12 + thực tế em hãy :
- Hãy nhận xét sự phân bố đô thị ở nước ta? Giải thích?
- Xác định các đô thị lớn > 1 triệu dân ở nước ta? Hãy so sánh sự khác nhau giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn ở nước ta?

- Rút ra đặc điểm chung của quần cư đô thị?

- GV : Chuẩn kiến thức: Nhà ống san sát nhau

mật độ dân số cao

              *Hoạt Động 4: nhóm
GV: HS dựa vào bảng 3.1 hãy:

- Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta? Giải thích?
- Cho biết sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào?

- Qúa trình đô thị hoá cao, nhưng trình độ đô thị hoá thấp đã gây ra những khó khăn gì?

HS: Quỹ đất sản xuất bị thu hẹp, thiếu việc làm, vấn đề XD cơ sở hạ tầng đường , trường , trạm, nước , hệ thống cống rãnh nước thải ….. chưa đáp ứng được yêu cầu => Ô nhiễm môi trường , chất lượng cuộc sống chậm cải thiện .

- Qúa trình đô thị hoá nông thôn được mở rộng => Sự lan toả lối sống thành thị về nông thôn.

GV: Hãy lấy VD minh hoạ về việc mở rộng quy mô các thành phố. 

- VD: Thành phố Hà Nội mở rộng địa giới hành chính sát nhập Hà Tây, 1 số xã của tỉnh Hoà Bình và Vĩnh Phúc vào Hà Nội

GV: y/c HS so sánh 2 loại hình quần cư nông thôn và đô thị

- HS có thể điền thông tin vào bảng sau để so sánh 2 loại quần cư
Quần cư
Nông thôn

Đô thị

Mật độ

Thấp

Cao

Hình thức tổ chức

Bản, làng, bum, sóc…

Phố, phường..

…..

Hoạt động kinh tế

Nông, lâm, ngư nghiệp

Trung tâm KTế, Ctrị…


	I. Mật độ dân số và phân bố dân cư
- Nước ta có mật độ dân số cao, ngày càng tăng.

- Mật độ dân số năm 2003 là: 246 người / Km2.

- Sự phân bố dân cư không đều giữa các miền , vùng:

+ Dân cư tập trung đông đúc ở các đồng bằng, ven biển, thưa thớt ở miền núi và cao nguyên.

+ Dân cư tập trung phần lớn ở nông thôn: chiếm 74%.

II. Các loại hình quần cư
1. Quần cư nông thôn:

- Người dân thường sống tập trung thành các điểm dân cư với quy mô dân số khác nhau, tên gọi khác nhau.

- Hoạt động kinh tế chủ yếu là : Nông – Lâm – Ngư nghiệp.

2. Quần cư thành thị

- Các đô thị , nhất là các đô thị lớn có mật độ dân số cao, thường tập trung ở đồng bằng , ven biển.

- Các đô thị là các trung tâm kinh tế , chính trị quan trọng.

III. Đô thị hoá:

- Số dân thành thị ít và tỉ lệ dân thành thị thấp , đang có xu hướng tăng dần.

- Qúa trình đô thị hoá ở nước ta đang diễn ra với tốc độ cao, nhưng trình độ đô thị hoá còn thấp.

- Phần lớn các đô thị thuộc loại vừa và nhỏ.




IV. Củng cố:
 Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1. Phân bố dân cư nước ta có sự chênh lệch

a) Giữa đồng bằng , ven biển với miền núi trung du 

b) Giữa thành thị với nông thôn.

c) Trong nội bộ từng vùng

d) Tất cả các ý kiến trên.

2. Vùng nào sau đây có mật độ dân số thấp nhất:

a) Trung du và miền núi phía Bắc

b) Bắc Trung Bộ

c) Duyên hải Nam Trung Bộ

d) Tây Nguyên

3. Nhân tố quyết định đến sự phân bố dân cư là

a) Địa hình                                     c) Khí hậu

b) Tài nguyên                                 d) Phương thức sản xuất

V: Hướng dẫn về nhà : 
- Trả lời câu hỏi – bài tập (sgk/14)
- Làm bài tập bản đồ :Bài 3  
- Nghiên cứu bài 4

Ngày dạy 

    Tiết 4- Bài 4:  LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG

I. Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức: 

- Hiểu và trình bày được đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.

- Biết sơ lược về chất lượng cuộc sống và việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân ta.

2. Kỹ năng:

- Biết phân tích và nhận xét các biểu đồ .

3. Thái độ:

- HS thấy được vai trò của mình trong công cuộc xây dưng đất nước.

II. Thiết bị dạy học :

- Các biểu đồ cơ cấu lao động.

- Các bảng thống kê về sử dụng lao động .

- Tài liệu , tranh ảnh thể hiện sự tiến bộ về nâng cao chất lượng cuộc sống .

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:
Trình bày mật độ dân số và sự phân bố dân cư ở nước ta?

9A
9B
9C
3. Bài mới: 

* Khởi động: Nước ta có dân số trẻ , có lực lượng lao động dồi dào . Trong thời gian qua nước ta đã có nhiều cố gắng giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân => Vậy chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề đó trong bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	                     * Hoaạt động 1
GV:  Cho biết cơ cấu theo độ tuổi ở nước ta năm 1999? Từ đó có nhận xét gì về nguồn lao động ở nước ta?

HS dựa H4.1 +  thông tin sgk + hiểu biết thực tế => cho biết

GV: Những mặt mạnh và hạn chế của nguồn lao dộng nước ta? 

GV: Giải thích sự phân bố lao động giữa thành thị và nông thôn?

GV: Để nâng cao chất lượng cuộc sống và nguồn lao động chúng ta cần có biện pháp gì?

HS: Dựa vào SGK và hiểu biết trả lời.

GVmr: Số người trong độ tuổi lao động lớn , số người dưới tuổi lao động và ngoài tuổi lao động vẫn tham gia lao động nhiều.

+ Năm 2003 có  lao động thành thị chiếm tỉ lệ 24,2% , lao động nông thôn chiếm 75,8%. Trình độ văn hoá của lực lượng lao động : 31,5% TN Tiểu học, 30,4% TN THCS, 18,4% TN THPT. Còn có 15,5% chưa TN Tiểu học, 4,2% chưa biết chữ.

               *Hoạt động 2
GV: Quan sát H4.2 , hãy nhận xét:

- Cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo nghành ở nước ta qua các năm?

- Nhận xét sự thay đổi tỉ lệ cơ cấu các ngành từ năm 1989 -> 2003?

- HS trả lời .

- Từ đó có nhận xét gì về việc sử dụng nguồn lao động ở nước ta ? 

                 * Hoạt động 3
GV: Đọc thông tin sgk+ thực tế vấn đề việc làm ở địa phương em hãy 

- Giải thích tại sao vấn đề việc làm lại đang là vấn đề gay gắt ở nước ta?

- Để giải quyết việc làm chúng ta cần có những biện pháp gì?

- GV : Hướng giải quyết việc làm ở nước ta là =>

                * Hoạt động 4
GV: Đọc thông tin sgk + thực tế cuộc sống ở địa phương hiện nay, hãy :

- Nhận xét về chất lượng cuộc sống của người dân ở địa phương em ngày nay so với trước kia? Xu hướng thay đổi như thế nào? Hãy lấy VD thực tế để chứng minh?

HS: Đời sống ngày càng được nâng cao đảm bảo theo nhu cầu cuộc sống , sức khoẻ được chăm sóc tốt hơn, dịch bệnh bị đẩy lùi, trẻ bị suy dinh dưỡng giảm

- Tuy nhiên cuộc sống giữa thành thị và nông thôn , giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch => Cần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên mọi miền đất nước , đặc biệt là cuộc sống của đồng bào các dân tộc ít người 

Đó chính là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của Đảng và nhà nươc ta hiện nay.
	I. Nguồn lao động và sử dụng nguồn lao động

1. Nguồn lao động

a. Mặt mạnh:

- Nguồn lao động nước ta dồi dào và tăng nhanh.

- Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất Nông – Lâm – Ngư nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

- Có khả năng tiếp thu trình độ KHKT

- Chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao.

b. Hạn chế:

-  Chất lượng nguồn lao động còn thấp: Về thể lực và trình độ chuyên môn

2. Sử dụng lao động:

- Cơ cấu sử dụng lao động đang thay đổi theo hướng tích cực:

+ Lao động Nông – Lâm – Ngư nghiệp chiếm tỉ lệ lớn , có xu hướng giảm dần.

+ Lao động Công nghiệp – Xây dựng và dịch vụ có xu hướng tăng dần.

II. Vấn đề việc làm

- Giải quyết việc làm đang là vấn đề lớn cần được quan tâm nhất hiện nay ở nước ta.

- Hướng giải quyết :

+ Phân bố lại dân cư – lao động giữa các vùng

+ Đa dạng hoá các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

+ Phát triển kinh tế Công nghiệp – Dịch vụ ở các đô thị.

+ Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, đẩy mạnh hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm…..

III. Chất lượng cuộc sống

- Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao và dần được cải thiện: đảm bảo theo nhu cầu cuộc sống , sức khoẻ được chăm sóc tốt hơn, dịch bệnh bị đẩy lùi, trẻ bị suy dinh dưỡng giảm…

- Tuy nhiên cuộc sống giữa thành thị và nông thôn , giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch 




IV: Củng cố:

Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta vì:

a) Mỗi năm nước ta có thêm trên 1 triệu lao động.

b) Kinh tế nước ta phát triển với tốc độ chậm.

c) Phát triển dân số và phát triển kinh tế không đồng bộ.

2) Chất lượng cuộc sống ở nước ta đang được nâng cao biểu hiện nào sau đây là sai:

a) Tỉ lệ người biết chữ nâng lên.

b) Thu nhập bình quân đầu người tăng.

c) Cơ cấu sử dụng lao động theo hướng tích cực.

d) Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội tốt hơn.

V. Hướng dẫn về nhà :

· Trả lời câu hỏi – bài tập sgk/17.

· Làm bài tập bản đồ bài 4.

· Chuẩn bị bài thực hành bài 5 sgk/18.

Ngày dạy: 
Tiết 5- Bài 5: THỰC HÀNH: 
SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ 1999

I. Mục tiêu bài học:   

1. Kiến thức:

- Biết cách phân tích , so sánh tháp dân số

- Tìm được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số, độ tuổi ở nước ta

- Xác lập được mối quan hệ giữa gia tăng dân số với cơ cấu dân số theo độ tuổi, giữa gia tăng dân số với và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Kỹ năng:

 - Biết phân tích và nhận xét các biểu đồ tháp dân số.

II. Thiết bị dạy học:

- Các biêủ đồ tháp dân số sgk phóng to

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ :

Trình bày về đặc điểm về nguồn lao động và vấn đề sử dụng lao động ở nước ta?
Tại sao vấn đề việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta hiện nay?

9A
9B

9C
3. Bài mới: 

* Khởi động: Chúng ta đã làm quen với tháp dân số ở lớp 7 => lớp 9 chúng ta tiến hành phân tích, so sánh tháp dân số về cơ cấu theo độ tuổi, về giới, xu hướng thay đổi để nắm được tình hình , đặc điểm dân số nước ta và củng cố những kiến thức về dân số đã học.

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính


7

	2%

	33,5%

58,4%

8,1%

	
	Tỉ số phụ thuộc

	85%

	71%



	=> Tỉ số lệ thuộc khá lớn.

II. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta và giải thích

- Từ 1989 –> 1999:

+ Độ tuổi 0 -> 14 tuổi: Giảm dần do tỉ lệ sinh giảm nhờ thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

+ Độ tuổi 15 -> 59 tuổi: Tăng dần do số người đến tuổi lao động tăng và sức khoẻ được chăm sóc tốt.

+ Độ tuổi từ 60 tuổi trở lên : Tăng do tuổi thọ cao, sức khoẻ đảm bảo.

III. Những thuận lợi – khó khăn 

1. Thuận lợi:

- Dân số Việt Nam là dân số trẻ.

+ Số người dưới tuổi lao động chiếm tỉ lệ tương đối lớn => nguồn lao động dự trữ lớn.

+ Số người trong độ tuổi lao động nhiều => nguồn lao động dồi dào tạo điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển, đặc biệt các ngành cần nhiều lao động.

2. Khó khăn:

- Số người dưới tuổi lao động nhiều đặt ra vấn đề cấp bách về giáo dục , văn hoá , y tế, chăm sóc sức khoẻ và giải quyết việc làm trong tương lai.

- Số người trong độ tuổi lao động nhiều khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm trước mắt => Tệ nạn xã hội .

- Tỉ số phụ thuộc còn lớn gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế, đối với tài nguyên , môi trường => Đời sống chậm được cải thiện

3. Biện pháp khắc phục:

- Giảm tỉ lệ tăng dân số bằng cách thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ khoa học kỹ thuật cho đội ngũ lao động.
	


IV. Củng cố :
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng: 

1) Dân số nước ta có xu hướng “ già đi” thể hiện ở: 

a) Tỉ trọng dân số ở độ tuổi 0 -> 14 giảm

b) Tỉ trọng dân số trong độ tuổi lao động tăng.

c) Tỉ trọng dân số ngoài tuổi lao động tăng.

d) Tất cả các ý trên.

2) Câu nào sau đây không đúng với tình hình dân số nước ta hiện nay:

a) Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên cao hơn mức trung bình của thế giới .

b) Tỉ lệ sinh tương đối thấp và đang giảm chậm.

c) Tỉ lệ tử ở mức thấp và đang dần ổn định.

( Lưu ý: Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới là 1,48%, Việt Nam là 1,43%)

5. Hướng dẫn về nhà:

- Hoàn thiện bài thực hành trong bài tập bản đồ .

- Tìm hiểu bài 6 sgk/19

+ Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới.

+ Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới: ( sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những thành tựu và thách thức)

Ngày dạy 

          ĐỊA LÍ KINH TẾ

              Tiết 6- Bài 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hiểu biết về quá trình phát triển kinh tế nước ta trong những thập kỷ gần đây

- Hiểu được xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những thành tựu và những khó khăn thách thức trong quá trình phát triển.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích biểu đồ về quá trình diễn biến của các hiện tượng địa lí ( Diễn biến tỉ trọng các ngành kinh tế trong cơ cấu GDP)

- Kỹ năng bản đồ.

- Kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu ( hình tròn) và nhận xét biểu đồ.

II. Thiết bị dạy học::

- Bản đồ hành chính Việt Nam 
- 1 số hình ảnh về những thành tựu đổi mới về kinh tế – xã hội .

- Biểu đồ về sự dịch chuyển kinh tế GDP từ 1991 -> 2002 phóng to.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: 
* Khởi động : Nền kinh tế Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển lâu dài và đầy khó khăn . Từ 1986 nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Cơ cấu kinh tế đang dịch chuyển ngày càng rõ nét theo hướng CNH, HĐH .Nền kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu song cũng đứng trước nhiều thách thức.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính


	                         * Hoạt Động 1

GV: y/c HS đọc thuật ngữ ‘ chuyển dịch cơ cấu kinh tế” sgk/153.

HS: đọc thông tin sgk/20 

GV: Em hãy cho biết 3 mặt của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đó là gì?

HS: Dựa vào SGK trả lời

GV: Dựa H6.1 hãy phân tích xu hướng của sự chuyển dịch cơ cấu ngành? Xác định tỉ trọng của các ngành kinh tế qua các mốc thời gian điền bảng sau:

Ngành

2002
2009
2010
N- L –NN

22%

20,9%

20,6%

CN  -  XD

39%

40,2%

41,1%

Dịch vụ

39%

38,9%

38,3%

 HS báo cáo – nhận xét – bổ xung.

GV : chuẩn kiến thức – bổ xung.

+ N- L- NN: có xu hướng giảm tỉ trọng do nền kinh tế chuyển từ bao cấp -> kinh tế thị trường. Từ nước NN chuyển dần sang nước CN.

+ CN- XD : tăng vì chủ trương CNH –HĐH gắn liền với đường lối đổi mới -> Là ngành được khuyến khích phát triển.

+ Dịch vụ : cao nhưng chưa vững chắc do khủng hoảng tài chính khu vực cuối năm 1977 => Các hoạt động kinh tế đối ngoại tăng trưởng chậm.

- HS: Đọc thuật ngữ ‘ Vùng kinh tế trọng điểm” + thông tin sgk + H6.2 (SGK/21)
GV:  Xác định các vùng kinh tế nước ta? Kể tên các vùng kinh tế giáp biển? Không giáp biển?

GV:  Nhận xét gì về sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ?

- Các vùng kinh tế trọng điểm có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế – xã hội và các vùng lân cận.

- Đặc trưng của hầu hết các vùng kinh tế là sự kết hợp kinh tế trên đất liền và kinh tế biển đảo.
GV: Dựa vào sự hiểu biết thực tế ở địa phương, hãy kể tên các thành phần kinh tế mà em biết?

HS: Nhà nước, tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

GV: Em hãy cho biết vai trò của các thành phần kinh tế đó?

GV: Trong quá trình phát triển thành tựu càng to lớn thì càng nhiều thách thức. Vậy trong công cuộc đổi mới của nền kinh tế nước ta đã mang lại những thành tựu và gặp những thách thức gì?

                  Hoạt Động 2

GV: dựa thông tin sgk + sự hiểu biết của mình  hãy cho biết nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu gì?

GV: Những khó khăn nước ta cần vượt qua để phát triển kinh tế hiện nay là gì?


	I. Nền kinh tế nước ta trước thời kỳ đổi mới.( giảm tải)
II. Nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới:

1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
- Là nét đặc trưng cơ bản của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ đổi mới

a. Chuyển dịch cơ cấu ngành:
- Tỉ trọng khu vực Nông – Lâm – Ngư nghiệp có xu hướng giảm dần.

- Tỉ trọng khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng dần.

- Khu vực Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng có nhiều biến động.

b. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:

- Hình thành các vùng chuyên canh trong Nông nghiệp. Các vùng lãnh thổ tập trung Công nghiệp , Dịch vụ => Tạo nên các vùng kinh tế trọng điểm phát triển năng động.

- Nước ta có 7 vùng kinh tế và 3 vùng kinh tế trọng điểm ( Phía Bắc, Miền Trung, Phía Nam).

c. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế.
- Chuyển dịch từ khu vực nhà nước và tập thể sang nhiều thành phần kinh tế khác nhau.( Bảng 6.1)

2. Những thành tựu và thách thức

a. Thành tựu

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối vững chắc

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá

- Nước ta đang hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế toàn cầu

b. Khó khăn:

- Sự phân hoá giàu – nghèo , và còn nhiều xã nghèo ở vùng sâu , vùng xa.

- Môi trường bị ô nhiễm , tài nguyên bị cạn kiệt.

- Vấn đề việc làm còn bức xúc.

- Nhiều bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

- Phải cố gắng lớn trong quá trìng hội nhập kinh tế thế giới.


IV. Củng cô:     
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng

1) Cơ cấu kinh tế nước ta đang dịch chuyển theo hướng CNH,HĐH biểu hiện ở:

a) Trong cơ cấu sử dụng lao động : Tỉ lệ lao động Nông – Lâm – Ngư nghiệp giảm , tỉ lệ lao động Công nghiệp – Xây dựng và Dịch vụ tăng.

b) Trong cơ cấu GDP : Tỉ trọng Nông – Lâm – Ngư nghiệp giảm ,tỉ trọng Công nghiệp – Xây dựng và Dịch vụ tăng.

c) Sự hình thành các vùng chuyên canh trong Nông nghiệp và các lãnh thổ tập trung Công nghiệp – Dịch vụ.

d) Tất cả các ý trên.

2) Các vùng kinh tế trọng điểm của nước ta có đặc trưng:

     a) Có vị trí thuận lợi , có cơ sở hạ tầng phát triển hơn các vùng khác 

     b) Kinh tế phát triển cao hơn các vùng khác.

     c) Tập trung lớn về Công nghiệp , Dịch vụ, Thương mại hơn các vùng khác.

     d) Cả 3 đặc trưng trên.

V. Hướng dẫn về nhà:   
- Trả lời câu hỏi – bài tập sgk/23.

HD bài tập 2 SGK:

Biểu đồ GDP phân theo thành phần kinh tế năm 2002 được vẽ biểu đồ tròn là thích hợp nhất

- nhận xét cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta đa dạng. Thành phần kinh tế nhà nước chiêm tỉ trọng lớn.

- Làm bài tập 6 SBT bản đồ 

 - Nghiên cứu bài 7sgk/24.
Ngày dạy: 
Tiết 7 - Bài 7 : CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG

                      ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. Mục tiêu bài học :

1. Kiến thức:

- Phân tích được các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta.

2. Kỹ năng:

- Phân tích lược đồ nông nghiệp và bảng phân bố cây công nghiệp để thấy rõ sự phân bố của 1 số cây trồng vật nuôi chủ yếu ở nước ta.
- Biết sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố Nông nghiệp.

3. Thái độ: 

- Tìm hiểu , liên hệ thực tiễn địa phương.

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam .

- Bản đồ khí hậu Việt Nam .

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Nên những thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế ở nước ta?
9A
9B
9C

3. Bài mới: 
* Khởi động: Cơ cấu kinh tế nước ta đã có nhiều biến chuyển song nền Nông nghiệp nước ta vẫn chiếm tỉ trọng lớn. Nông nghiệp nước ta là nền Nông nghiệp nhiệt đới , chụi ảnh hưởng mạnh mẽ của các ĐKTN( Đất ,nước, khí hậu , sinh vật…).Các ĐK Kinh tế – Xã hội ngày càng được cải thiện,đặc biệt là sự mở rộng của thị trường trong nước và xuất khẩu=>Nội dung bài học : Bài 7 .

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính


Loại đấ


Feral

	t

	Phù sa

	
	Diện tích

	16 triệu ha

(65%S)

	3 triệu ha

(24%S)


	Phân bố

	Miền núi,

trung du phía Bắc, Tâynguyên, Đông nam bộ

	Đồng bằng châu thổ, ven biển (ĐB sông Hồng và sông Cửu Long)



Cây CN nhiệt đới: Cao su

 cà fê, 


Chủ yếu là trồng lúa nước,

	hoa màu và 1 số cây CN  ngắn ngày




- Thời tiết diễn biến thất thường, thiên tai thường xuyên

	xảy ra

	a) Thuận lợi:

- Cây cối phát triển ,ra hoa, kết quả quanh năm=> sx tăng canh, xen canh, gối vụ: sx 2->3 vụ lúa và hoa màu trong 1 năm.

- Trồng được nhiều loại cây trồng khác nhau:cây nhiệt đới, cây cận nhiệt và cả cây ôn

b) Khó khăn:

- Thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều thiên tai bất thường xảy ra: Bão, lũ, lụt, mưa đá, sương muối…….

- Sâu bệnh, dịch bệnh, nấm mốc phát triển mạnh….



	3. Tài nguyên nước:

- Nguồn nước phong phú :

+ HT sông ngòi, ao, hồ dày đặc, nhiều nước quanh năm.

+ Nguồn nước ngầm phong phú

- Khó khăn:

+ Mùa mưa thường gây lũ, lụt, bão ,gió

+ Mùa khô thường gây hạn hán…

- Biện pháp khắc phục: Thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh Nông nghiệp ở nước ta.

4. Tài nguyên sinh vật:

- Phong phú đa dạng => Thuận lợi để làm cơ sở thuần dưỡng lai tạo nên các loại cây trồng , vật nuôi có chất lượng tốt , thích nghi với các điều kiện sinh thái của từng địa phương.

II. Các nhân tố Kinh tế – Xã hội

+ Dân cư, lao động nông thôn: chiếm tỉ lệ cao, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
+ Cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện
+ Chính sách phát triển nông nghiệp: nhiều chính sách nhằm thức đẩy nông nghiệp phát triển. (  Hộ gia đình, trang trại, sx theo hướng XK) 
+ Thị trường trong và ngoài nước ngày càng được mở rộng
Nhân tố kinh tế- xã hội là yếu tố quyết định đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	


IV. Củng cố: 
A. Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1. Điều kiện nào có tính quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong Nông nghiệp của nước ta?

          a)  Điều kiện tự nhiên

          b)  Điều kiện Kinh tế – Xã hội

          c)  Cả 2 điều kiện trên.

2. Một số chính sách cụ thể để phát triển Nông nghiệp nước ta hiện nay là:

         a)  Kinh tế hộ gia đình

         b)  Kinh tế trang trại

         c)  Nông nghiệp hướng về xuất khẩu

         d) Tất cả các ý trên.

B. Hãy sắp xếp các nhân tố ảnh hưởng đến Nông nghiệp nước ta sau đây thành 2 nhóm : Điều kiện tự nhiên (TN) và điều kiện Kinh tế – Xã hội (KT – X H).

a) Cơ sở kỹ thuật.                                  đ)  Dân cư lao động.

b) Chính sách Nông nghiệp.                  e)  Nước tưới.

c) Đất trồng.                                           h)  Sinh vật.

d) Khí hậu.                                              g)  Thị trường.

Đáp án:    ĐKTN                                   ĐKKT - XH

V. Hướng dẫn về nhà:   

- Học bài cũ, làm bài tập SGK

GVHD bài 2:
· làm tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản

· thúc đẩy sự phát triển của cá vùng chuyên canh

· nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

· ( nông nghiệp nước ta không thể trở thành ngành sản xuất hàng hoá nếu không có sự hỗ trợ của công nghiệp chế biến.

Ngày dạy:
                  Tiết 8- Bài 8: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp ( 1 số cây trồng ,vật nuôi chủ yếu và xu hướng trong phát triển sx nông nghiệp hiện nay)
- Sự phân bố sx Nông nghiệp , với sự hình thành các vùng sx Nông nghiệp tập trung, các sản phẩm Nông nghiệp chủ yếu.

2. Kỹ năng: 

- Phân tích bảng số liệu.

- Phân tích sơ đồ ma trận (bảng 8.3) về phân bố các cây công nghiệp chủ yếu theo các vùng 

- Biết đọc lược đồ Nông nghiệp Việt Nam 

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên đất

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ Nông nghiệp Việt Nam, Lược đồ sgk H8.2 

- Một số tranh ảnh về sx Nông nghiệp ở Việt Nam 

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp nước ta?
Thị trường có vai trò như thế nào trong sản xuất nông nghiệp?

9A
9B
9C

3.Bài mới: 
* Khởi động:Nông nghiệp nước ta có những bước tiến vững chắc trở thành ngành sx hàng hoá lớn. Năng xuất và sản lượng lương thực liên tục tăng. Nhiều vùng chuyên canh cây công nghiệp được mở rộng, chăn nuôi tăng đáng kể => Chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV và  HS
	Nội dung chính



Tăn

	hêm

	Tăng gấp

	
	Diện tích

Năng xuất

Sản lượng

SLBQ/người

	1904000ha

25,1 tạ/ha

22,8 tr tấn

215  kg

	1,34 lần

2,2 lần

~3 lần

~2 lần



	=> Các tiêu chí về sx lương thực đều tăng cao. Từ 1 nước phải nhập khẩu lương thực năm 1986 là 351.000 tấn -> đến năm 1989 đã bước đầu có gạo xuất khẩu. Từ 1991 lượng gạo XK ngày càng tăng (1->2 triệu tấn). Năm 1999 là 4,5 triệu tấn, năm 2003: 4 triệu tấn -> 2014 còn 6,7 triệu tấn đạt 2,7 tỉ USD.
GV: Giải thích tại sao có sự thay đổi như vậy?
HS: Do chính sách phát triển nông nghiệp có sự thay đổi : dần phá thế độc canh cây lúa
GV: Quan sát H8.1 cho biết hình ảnh đó nói lên điều gì?

HS: Trồng lúa theo hướng chuyên môn hoá cao => sx hướng hàng hoá

GV: y/c đọc thông tin sgk + bảng 8.3 cho biết:

- Lợi ích của việc phát triển trồng cây công nghiệp?

- Xác định sự phân bố các sản phẩm cây công nghiệp hàng năm ? cây công nghiệp lâu năm?

- Xác định vùng trồng được nhiều loại cây công nghiệp ? Loại cây công nghiệp trồng được ở nhiều nơi?

- Tại sao Tây Nguyên và Đông Nam Bộ lại là nơi trồng được nhiều loại cây công nghiệp? 

HS: Vì có nhiều điều kiện  thuận lợi( Đất đỏ badan, khí hậu có 1 mùa khô, chất lượng và thị trường…)
GV: HS dựa vào H8.2 và thông tin sgk + hiểu biết thực tế hãy :

- Kể tên các loại cây ăn quả mà em biết? Nơi phân bố ?

- Việc trồng cây ăn quả nước ta có những thuận lợi khó khăn gì?

HS: Thuận lợi: Đất đai màu mỡ, khí hậu ấm áp nhiều mưa, giống tốt, chất lượng cao.

- Khó khăn: Phát triển chậm, không ổn định, chưa mang tính sx hàng hoá, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

                  * Hoạt động 2
GV: HS dựa vào sự hiểu biết và thông tin sgk hãy kể tên các vật nuôi? Nơi phân bố? Giải thích? Nêu mục đích chính của việc chăn nuôi đó?

- HS thảo luận điền bảng sau:
	I. Ngành trồng trọt:

- Cơ cấu gồm      Cây lương thực

                            Cây công nghiệp

                            Cây ăn quả, cây khác

=>Ngành trồng trọt đa dạng cây trồng   - Xu hướng phá thế độc canh cây lúa chuyển sang trồng cây hàng hoá để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và phục vụ cho xuất khẩu.

1. Cây lương thực:

- Cây lương thực gồm: lúa và các cây hoa màu ( ngô, khoai, sắn)

-Lúa là cây lương thực chính trồng ở khắp nơi nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.

- Các tiêu chí về sx lúa đều tăng lên rất rõ rệt

2. Cây công nghiệp:

- tạo ra các sản phẩm có giá trị xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, góp phần bảo vệ môi trường
- Trồng được nhiều loại cây công nghiệp khác nhau: Cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm.

- Vùng trồng nhiều cây công nghiệp nhất là: Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

- Nước ta có nhiều điều kiện  thuận lợi để trồng cây công nghiệp

3. Cây ăn quả:

- Do nước ta có nhiều điều kiện  thuận lợi để trồng được nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao 

- Tập trung trồng nhiều ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

II. Chăn nuôi:

- Chiếm tỉ trọng nhỏ trong Nông nghiệp 

- Hình thức chăn nuôi công nghiệp đang được mở rộng.

	Cơ cấu vật nuôi
	Nơi phân bố chính
	Giải thích
	Mục đích 

	Trâu (4triệu con)

Bò (3triệu con)
	Miền núi trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải NTB 
	S chăn thả rộng, có nhiều đồng cỏ,thị trường tiêu thụ rộng lớn…
	Lấy thịt, sữa, sức kéo…..

	Lợn  (23triệu con)
	Chủ yếu ở ĐB (S. Hồng, S.Cửu Long), nơi có nhiều hoa màu
	Nơi có nhiều thức ăn, thị trường tiêu thụ rộng…
	Lấy thịt, phân bón ruộng…

	Gia cầm (230triệu)
	Phát triển mạnh ở ĐB
	Có nhiều điều kiện thuận lợi ,có thị trường rộng lớn
	Lấy thịt, trứng…




IV. Củng cố:
Khoanh tròn vào ý đúng

1) Nông nghiệp nước ta đang phát triển theo hướng:

a) Thâm canh tăng năng xuất.

b) Chăn nuôi phát triển hơn trồng trọt.

c) Phát triển đa dạng nhưng trồng trọt vẫn chiếm ưu thế.

d) Trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

2)  Vùng nào sau đây không phải là vùng trọng điểm lúa lớn ở nước ta?

a) Đồng bằng sông Hồng.

b) Đồng bằng duyên hải Miền Trung.

c) Đồng bằng sông Cửu Long.

3) Để đưa chăn nuôi trở thành ngành sx chính cần chú ý biện pháp:

a) Lai tạo giống

b) Sản xuất thức ăn gia súc.

c) Phòng trừ bệnh dịch và chế biến các sản phẩm.

d) Tất cả các biện pháp trên.

V. Hướng dẫn về nhà.:

- Học bài cũ, làm bài tập 1,2 SGK.
Hướng dẫn bài 1:

Vùng trồng lúa nước ta phân bố chủ yếu ở đồng bằng. Ngoài ra còn ở các cánh đồng thuộc trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên

Các vùng tập trung sản xuất lúa chủ yếu có điều kiện thuận lợi: ĐB phù sa màu mỡ, csvc kĩ thuật trong nông nghiệp tốt, nhất là về thuỷ lợi, đông dân cư…

- Chuẩn bị bài mới : Trả lời các câu hỏi trong SGK
Ngày dạy: 
Tiết 9- Bài 9:   SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ
LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

I.Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức:

- Nắm được các loại rừng ở nước ta, vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển kinh tế -  xã hội và bảo vệ môi trường. Các khu vực phân bố chủ yếu của ngành lâm nghiệp.

- Thấy được nước ta có nguồn lợi khá lớn về thuỷ sản (nước ngọt, nước mặn, nước lợ).Xu hướng mới trong phát triển và phân bố ngành thuỷ sản.

2. Kỹ năng:

- Làm việc với biểu đồ , với bản đồ.

- Kỹ năng vẽ biểu đồ đường, lấy năm gốc = 100%.

3. Thái độ:

- Bảo vệ tài nguyên thuỷ sản, lâm sản và bảo vệ môi trường rừng , biển.

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ kinh tế chung VN.

- Lược đồ lâm nghiệp - thuỷ sản.

- Một số tranh ảnh về các hoạt động lâm nghiệp - thuỷ sản ở VN.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 

Xác định trên bản đồ các vùng trồng lúa chính ,vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả tập trung. Các vật nuôi chính và nơi phân bố ? Giải thích tại sao lại có sự phân bố các cây trồng, vật nuôi như vậy?
9A
9B
9C
3. Bài mới: 

* Khởi động: Nước ta có 3/4 S là đồi núi và có đường bờ biển dài trên 3260km...đó là những điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp - thuỷ sản.Hai ngành này đã có những đóng góp to lớncho nền kinh tế nước ta. Đó là nội dung bài học hôm nay.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	*Hoạt động 1:
GV: Đọc thông tin sgk/ 33+ 34 và dựa vào sự hiểu biết thực tế, hãy cho biết: 

- Tình trạng rừng nước ta hiện nay? Nguyên nhân? Hậu quả? Biện pháp khắc phục?

GV: Dựa bảng 9.1 cho biết các loại rừng ở nước ta? Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng?

GV: Cho hs đọc đoạn “ Rừng sản xuất …các khu dự trữ tự nhiên”. 
GV: Hãy nêu chức năng của các loại rừng phân theo mục đích sử dụng?

GV: - Rừng tự nhiên liên tục giảm: từ năm 1976 -> 1990 sau 14 năm giảm 2 triệu ha rừng , TB mỗi năm giảm 16 vạn ha

- Hậu quả làm giảm S tích rừng, suy giảm tài nguyên rừng còn làm ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện cho thiên tai xảy ra nhiều hơn.

- Khu bảo tồn thiên nhiên Tràm Chim đặc trưng cho hệ sinh thaí đất ngập nước Đồng Tháp Mười.Rừng đặc dụng Bù Gia Mập đặc trưng cho kiểu rừng Đông Nam Bộ.Vườn quốc gia Cát Tiên đặc trưng cho hệ sinh thái chuyển tiếp từ cực Nam Trung Bộ đến Nam Bộ

*Hoạt động 2:
GV: Dựa và chức năng các loại rừng cho biết sự phân bố các loại rừng? Xác định chỉ trên bản đồ vị trí sự phân bố các kiểu rừng?

HS: Xác định trên bản đồ

GV:  Dựa sự hiểu biết cho biết cơ cấu của ngành lâm nghiệp?

HS: Khai thác gỗ, lâm sản và hoạt động trồng rừng, bảo vệ rừng?

GV: Tình phát triển của các ngành như thế nào?

GV: Việc đầu tư trồng rừng mang lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta vừa khai thác vừa phải trồng và bảo vệ rừng?

HS: Bảo vệ và tái tạo tài nguyên rừng, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài

GV: Quan sát H9.1 cho biết hình ảnh đố nói lên điều gì?

GV : Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sinh thái , hạn chế thiên tai lũ lụt, gió bão, sa mạc hoá...Góp phần to lớn vào việc hình thành và bảo vệ đất chống xói mòn, tái tạo nguồn tài nguyên quý giá cung cấp lâm sản phục vụ và nâng cao đời sống nhân dân.

*Hoạt động 3
GV: Nước ta có những điều kiện nào thuận lợi cho sự phát triển của ngành thuỷ sản?

HS:  Mạng lưới sông ngòi ,ao hồ dày đăc, bờ biển dài nhiều đầm phá, vùng biển rộng, nguồn thuỷ sản phong phú...
GV: Quan sát H9.2 hãy xác định các tỉnh trọng điểm nghề cá? Xác định 4 ngư trường trọng điểm ở nước ta?

HS: Cà Mau - Kiên Giang, NhaTrang- BìnhThuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hải Phòng - Quảng Ninh

Trường Sa - Hoàng Sa

GV: Bên cạnh những thuận lợi ngành thuỷ sản còn gặp những khó khăn gì?

HS: Dựa SGK trả lời

Hoạt động 4

GV: Hãy so sánh số liệu ở bảng 9.2 hãy nhận xét về cơ cấu và sự phát triển của ngành thuỷ sản?

GV bổ xung : Sản lượng thuỷ sản tăng nhanh từ 1990 -> 2002 tăng gần gấp 3 lần. Sản lượng khai thác và nuôi trồng tăng liên tục.

- Ngư nghiệp đã tạo việc làm cho khoảng 1,1 triệu người (chiếm 3,1% lđ) gồm 45 vạn người làm nghề đánh bắt, 56 vạn người làm nghề nuôi trồng và 6 vạn người làm nghề chế biến.
	I. Lâm nghiệp

- Lâm  nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

1. Tài nguyên rừng:

- Tài nguyên rừng nước ta khá phong phú nhưng ngày càng cạn kiệt. Độ che phủ thấp

- Cơ cấu các loại rừng ở nước ta:

+ Rừng sản xuất: Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ giấy
+ Rừng phòng hộ: Là rừng đầu nguồn của các con sông và rừng ngập mặn ven biển: Bảo vệ nguồn sinh thuỷ, chắn gió bão ...

+ Rừng đặc dụng: Là các vườn Quốc gia , các khu dự trữ thiên nhiên: Bảo vệ hệ sinh thái rừngvà bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm.

b. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp:

- Khai thác: 2,5 triệu m3 gỗ / năm

( 2010: 4 triệu m3 gỗ, xk gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,4 tỉ USD)

- Chế biến gỗ và lâm sản gắn với các vùng nguyên liệu.

- Trồng và bảo vệ rừng: Mô hình Nông - Lâm kết hợp đang được phát triển góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống nhân dân.

II Ngành thuỷ sản

1. Nguồn lợi thuỷ sản
- Nước ta có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi, có nguồn thuỷ sản phong phú để phát triển khai thác, nuôi trồng và chế biế thuỷ sản ( nước mặn, nước lợ, nước ngọt)

- Có 4 ngư trường trọng điểm lớn với nhiều bãi tôm cá.

- Khó khăn: Gặp nhiều thiên tai, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp, vốn ít...

2. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản

- Khai thác và nuôi trồng phát triển dọc duyên haỉ , đặc biệt Nam Trung Bộ và Nam Bộ phát triển mạnh.

+ Khai thác : Sản lượng tăng khá nhanh. Dẫn đầu là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận.

+ Nuôi trồng : Phát triển nhanh, đặc biệt nuôi tôm cá nhưng tỉ trọng còn nhỏ. Tỉnh có sản lượng lớn nhất là Cà Mau, An Giang, Bến Tre.

+ Xuất khẩu thuỷ sản: Đã có bước phát triển vượt bậc.


IV. Củng cố: 
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Lợi ích của việc trồng rừng là:

a)  Bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn sinh vật quý giá.

b)  Hạn chế lũ lụt chống xói mòn và sa mạc hoá.

c)  Cung cấp lâm sản đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội.

d)  Tất cả các ý kiến trên.

2) Những bất lợi do thiên nhiên gây ra cho ngành thuỷ sản là:

a)  Môi trường ônhiễm , nguồn lợi thuỷ sản suy giảm.

b)  Vốn đầu tư hạn chế. 

c)  Thiên tai hay xảy ra.

d)  Quy mô phát triển còn nhỏ.

V. Hướng dẫn về nhà: 

-  Trả lời câu hỏi  -  bài tập sgk/37.

+ GV hướng dẫn làm bài 3: Vẽ biểu đồ đường biểu diễn (3 đường có thể vẽ = 3 màu khác nhau hoặc bằng 3 nét trải ...khác nhau.)

- Làm bài tập 9 (Bài tập bản đồ thực hành)

- Chuẩn bị bài thực hành : Bài số 10 sgk/38.

Ngày dạy: 
Tiết 10 - Bài 10:  THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM.

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 

- Củng cố, bổ xung kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi.

2. Kỹ năng:

- Xử lí bảng số liệu theo yêu cầu riêng của vẽ biểu đồ cơ cấu ( tính theo phần % ở bài 1)

- Vẽ biểu đồ cơ cấu hình tròn và kỹ năng vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc, gia cầm.

- Đọc biểu đồ và rút ra các nhận xét và giải thích cần thiết.

II. Thiết bị dạy học:

- GV: Biểu đồ mẫu. Các quy trình vẽ biểu đồ.

- HS : Com pa, thước kẻ, bút chì, bút màu...

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ : 

Trình bày sự phát triển và phân bố thuỷ sản ở nước ta?

9A
9B
9C

3. Bài thực hành:

	   Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính


2

	02



Gó


Gó

	
	Tổng

	100%

	3600
	100%

	3600


	58

	64,8

	233


	CN

	13,3

	48

	18,2

	66


	TP

	15,1

	54

	17,0

	61



	b. Vẽ biểu đồ: 

R 1990 = 20 mm
R 2002 = 24 mm
c. Nhận xét biểu đồ:

Sự thay đỏi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích các nhóm cây trồng từ 1990 -> 2002 như sau: 

- Cây lương thực : 

+ Diện tích tăng thêm : 1.845.700ha

+Tỉ trọng S lại giảm đi: 6,8%.

- Cây công nghiệp: 

+ Diện tích tăng thêm: 1.138.000ha

+ Tỉ trọng S tăng thêm: 4,9%

- Cây ăn quả và các cây trồng khác:

+Diện tích tăng thêm: 771.700ha

+ Tỉ trọng S tăng thêm: 1,8%

=> Diện tích các loại cây trồng đều tăng. Trong đố cây lương thực tăng nhiều nhất -> cây công nghiệp -> cây 

ăn quả và các cây trồng khác.

-> Tỉ trọng diện tích : Cây lương thực lại giảm còn cây công nghiệp tăng nhiều nhất, cây ăn quả và các cây trồng khác tăng không đáng kể.

I. Bài tập 2
1. Quy trình vẽ biểu đồ đường:

- B1: Xác định hệ trục toạ độ:

+ Trục dọc: Trị số %, có vạch lớn hơn trị số lớn nhất trong chuỗi số liệu đã cho.Có mũi tên theo chiều tăng giá trị. Ghi đơn vị tính %. Gốc toạ độ có thể lấy trị số = 0 hoặc lấy 1 trị số phù hợp nhỏ hơn trị số nhỏ nhất trong chuỗi số liệu.

+ Trục ngang: Năm. Có mũi tên theo chiều tăng giá trị năm.Ghi rõ năm.Gốc toạ độ trùng năm gốc(1990)

+ Lưu ý các khoảng cách trên biểu đồ đều bằng nhau tương ứng các trị số bằng nhau.Nếu khoảng cách năm không bằng nhau thì khoảng cách giữa các đoạn thẳng trên biểu đồ không bằng nhau.

- B2: Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ đường( đồ thị) theo từng thành phần qua các năm. Mỗi đồ thị được vẽ bằng 1 màu khác nhau.(Khi đi thi mỗi đồ thị vẽ bằng một nét trải hoặc nét đứt khác nhau.)

- B3: Hoàn thiện biểu đồ: Chú giải có thể ghi ở cuối mỗi đồ thị hoặc ghi chú giả riêng. Ghi tiêu đề biểu đồ.


	


IV. Đánh giá: 
- GV nhận xét đánh giá buổi thực hành về ý thức , thái độ học tập của HS trong buổi thực hành. C ho điểm 1 số HS hoặc nhóm HS.

- Có thể thu 1 số bài thực hành của HS về nhà chấm điểm.

V. Hướng dẫn về nhà : 

- Hoàn thiện bài thực hành số 2

- Hoàn thiện bài thực hành số 10 trong bài tập bản đồ thực hành.

- Nghiên cứu bài 11 sgk/39.

Ngày dạy: 
Tiết 11-Bài 11:  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta.

- Hiểu việc lựa chọn cơ cấu ngànhvà cơ cấu lãnh thổ công nghiệp phù hợp phải đánh giá đúng tác động của các nhân tố này.

2. Kỹ năng: 

- Đánh giá ý nghĩa kinh tế của các tài nguyên.

- Sơ đồ hoá các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích một hiện tượng địa lí kinh tế.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ tự nhiên VN.

- Bản đồ phân bố dân cư VN.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: 

*  Khởi động: Tài nguyên thiên nhiên là tài sản quý giá của quốc gia, là cơ sở quan trọng để phát triển công nghiệp => Chúng ta cùng tìm hiểu điều đó trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* Hoạt động 1:
GV: đưa sơ đồ H11.1 chưa hoàn thiện các ô bên phải, y/c hs điền tiếp phần kiến thức còn thiếu.
Gv: Hãy cho biết những TNTN chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta?

HS trả lời - Nhận xét

GV chuẩn kiến thức.
HS: quan sát bản đồ + kiến thức đã học nhận xét

GV: Xác định các ngành công nghiệp trọng điểm liên quan đến tài nguyên khoáng sản là những ngành nào?

2) Xác định trên bản đồ tự nhiên VN sự phân bố của các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn?

GV: treo bản đồ Địa chất- khoáng sản VN nhận xét ảnh hưởng của sự phân bố tài nguyên khoáng sản tới sự phân bố 
1 số ngành công nghiệp trọng điểm.

- HS thảo luận cặp/ bàn trả lời câu hỏi điền kết quả vào bảng sau:
	I. Các nhân tố tự nhiên

- Tài nguyên thiên nhiên của nước ta rất đa dạng, tạo cơ sở để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành.
+ Khoáng sản ( Ngành luyện kim, năng lượng, hoá chất, vlxd), thuỷ năng( thuỷ điện), đất đai, sinh vật ( chế biến nông- lâm-thuỷ sản, sx hàng tiêu dùng)



	        Vùng

Ngành cn
	Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Đông Nam Bộ
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Năng lượng
	Than, Nhiệt điện, Thuỷ điện
	Dầu khí
	
	

	Luyện kim
	LK đen, LK màu
	
	
	

	Hoá chất
	SX phân bón, hoá chất cơ bản
	SX phân bón, Hoá dầu
	
	

	SX vật liệu xây dựng
	
	
	Đá vôi, Xi măng...
	Sét, Xi măng..


	GV: Nêu ý nghĩa của tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn đối với sự phát triển và phân bố công nghiệp?
- GV: Gía trị và trữ lượng các tài nguyên là rất quan trọng nhưng không phải là nhân tố quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

- Đánh giá không đúng các tài nguyên thế mạnh của cả nước, của từng vùng có thể dẫn tới các sai lầm đáng tiếc xảy ra trong lựa chọn cơ cấu ngành và đầu tư phát triển.

GV: Tại sao sự phát triển và phân bố công nghiệp lại phụ thuộc mạnh mẽ vào điều kiện kinh tế xã hội?

* Hoạt động 2:
GV: Dân cư lao động nước ta có đặc điểm gì? Ảnh hưởng như thế nào đến sự phân bố và phát triển công nghiệp?
 HS: Dân cư đông, nguồn lao động lớn .
GV: Cơ sở vật chất kỹ thuật và cơ sở hạ tầng tác động đến sự phát triển công nghiệp ntn?

GV: Việc cải tạo hệ thống đường giao thông có ý nghĩa ntn đối với sự phát triển công nghiệp?

- GV : T/lợi nối liền các ngành, các vùng sx, giữa sx với tiêu dùng, thúc đẩy chuyên môn hoá sx và hợp tác kinh tế công nghiệp...

GV: Nước ta có những chính sách phát triển công nghiệp ntn?

 HS: Đổi mới cơ chế quản lí, chính sách kinh tế đối ngoại.

GV: Thị trường có ý nghĩa ntn đối với sự phát triển công nghiệp?

- GV: Quy luật cung cầu giúp điều tiết sx, thúc đẩy chuyên môn hoá sx theo chiều sâu => Tạo môi trường cạnh tranh, giúp các ngành sx cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm.
 Sản phẩm công nghiệp nước ta hiện nay đang phải đối đầu với những thách thức gì khi chiếm lĩnh được thị trường - Sản phẩm nước ta còn nhiều hạn chế về mẫu mã, chất lượng, thương hiệu...
	- Sự phân bố các loại tài nguyên khác nhau tạo ra các thế mạnh khác nhau của từng vùng.

II. Các nhân tố kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động

- Nguồn lao động dồi dào, thị trường lớn, có khả năng tiếp thu khoa học- kĩ thuật
2. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

- Đang được cải thiện nhưng còn nhiều hạn chế. Trình độ công nghệ thấp, chưa đồng bộ. Phân bố tập trung ở 1 số vùng.

3. Chính sách phát triển công nghiệp

-  Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp.

+ chính sách công nghiệp hoá và đầu tư 

+ Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần 

-+Chính sách đổi mới cơ chế quản lí và chính sách đối ngoại ….

4. Thị trường:

- Ngày càng mở rộng, song đang bị cạnh tranh quyết liệt. 

+ Hạn chế của hàng công nghiệp VN là về: Chất lượng và mẫu mã => Luôn bị cạnh tranh cả thị trường trong nước và xuất khẩu.




IV.Củng cố
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng

1) Lợi thế của nước ta trong hấp dẫn đầu tư nước ngoài vào công nghiệp là :

a) Số dân đông, sức mua lớn.

b) Nguồn lao động dồi dào, có khả năng tiếp thu KHKT.

c) Môi trường đầu tư ổn định.

d) Tất cả các ý kiến trên.

2) Vai trò quyết định đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta là:

a) Tài nguyên thiên nhiên.

b) Nguồn lao động.

c) Thị trường tiêu thụ.

d) Đường lối chính sách của nhà nước.

V. Hướng dẫn về nhà:

- Trả lời câu hỏi , bài tập sgk/41

 -L àm bài tập 11 bài tập bản đồ thực hành .

- Nghiên cứu bài 12 sgk/42.

Ngày dạy: 
         Tiết 12 - Bài 12: SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp

- Biết sự phân bố của một số ngành công nghiệp trọng điểm. Nắm tên 1 số ngành công nghiệp chủ yếu (công nghiệp trọng điểm ) ở nước ta và 1 số trung tâm công nghiệp chính của các ngành này.

- Biết được 2 khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta là ĐB sông Hồng và vùng phụ cận (ở phía Bắc), Đông Nam Bộ (ở phía Nam).

- Thấy được 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước là TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các ngành công nghiệp chủ yếu tập trung ở 2 trung tâm này.

2. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích biểu đồ cơ cấu công nghiệp.

- Đọc và phân tích bản đồ công nghiệp , khoáng sản VN.

3. Thái độ:

- Bồi dưỡng cho HS lòng tin, lòng tự hào về những thành tựu trong công nghiệp hoá ở nước ta.

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ công nghiệp VN.

- Bản đồ kinh tế chung VN.

- Tư liệu về các hình ảnh hoạt động công nghiệp VN.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ: 
Em hãy cho biết những yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?
9A
9B
9C
3. Bài mới: 
* Khởi động: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công nghiệp giữ vai trò to lớn trong mọi lĩnh vực.

Vậy hệ thống công nghiệp nước ta có cơ cấu ntn? Những ngành công nghiệp nào được coi là ngành công nghiệp trọng điểm? Có các trung tâm công nghiệp lớn nào? Phân bố ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính



	Hoạt Động 1
GV: Dựa vào thông tin sgk + thực tế hãy cho biết cơ cấu thành phần kinh tế trong công nghiệp nước ta hiện nay?

HS: Cơ cấu t/p kinh tế CN:

+ Cơ sở nhà nước

+ Ngoài nhà nước

+ Có vốn đầu tư nước ngoài

- Trước kia cơ sở nhà nước chiếm ưu thế tuyệt đối -> nay nhờ chính sách mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài (Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đã chiếm 35,5% năm 2002 + Mở rộng cơ sở ngoài nhà nước: Tập thể, tư nhân, cá thể, gia đình, hỗn hợp ...chiếm 26,4% năm 2002)

GV: Dựa vào H12.1 hãy nhận xét về cơ cấu các ngành công nghiệp ở nước ta? Sắp xếp các ngành công nghiệp có tỉ trọng từ lớn đến nhỏ?

GV: yc HS đọc thuật ngữ "ngành công nghiệp trọng điểm" sgk/153
- Kể tên 3 ngành có tỉ trọng lớn nhất? 3 ngành đó phát triển dựa trên những thế mạnh gì?

- Cho biết vai trò của các ngành công nghiệp trong cơ cấu giá trị sx công nghiệp?
HS: thúc đẩy sự tăng trưởng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

* Hoạt động 2:
GV: Quan sát H12.2 cho biết sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu: các mỏ than, dầu khí được khai thác ở đâu?

HS: Nước ta có nhiều loại than khác nhau ( gày, nâu, bùn, mỡ).

+ Than có trữ lượng lớn: 6,6 tỉ tấn đứng đầu ở Đông Nam á. Mỗi năm sx từ 15 -> 20 triệu tấn. Trữ lượng khai thác khoảng 3,5 tỉ tấn.

+ Dầu khí: Trữ lượng 5,6 tỉ tấn xếp thứ 38/51 nước có dầu trên thế giới.

- Than và Dầu là nhiên liệu phát triển công nghiệp điện và là mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Năm 2003 xuất khẩu 17,2 triệu tấn dầu. 

GV: Hãy kể tên các nhà máy điện lớn của nước ta hiện nay? Xác định vị trí các nhà máy nhiệt điện, thuỷ điện lớn trên bản đồ?

HS: Kể tên và xác định trên bản đồ

GV: Ngành điện phát triển và phân bố dựa vào tiềm năng nào?

HS: Thuỷ điện Hoà Bình (1,92 triệu kw) , Thác Bà, Ialy, Trị An...

+ Nhiệt điện: Phả Lại (0,6 triệu kw), Uông Bí ,Quảng Ninh (than), Phú MỹI(1,09kw), Bà Rịa, Thủ Đức(khí)...

GV: Sự phân bố các nhà máy điện có đặc điểm gì chung? 
HS: phân bố gần các nguồn năng lượng, nhiên liệu
GV: Cho biết tình hình phát triển công nghiệp điện ở nước ta?

HS: Sản lượng điện theo đầu người là 1 trong những chỉ tiêu quan trọng để đo trình độ văn minh của 1 quốc gia. Sản lượng điện bq/người ở VN còn thấp. Năm 2003 là 510kwh/người,

trong khi đó bq/tg là 2.156 kwh, các nước đang phát triển bq 810 kwh, các nước phát triển bq 7.336 kwh 

( nguồn HDR 2003)

GV: y/c HS đọc thông tin sgk cho biết:

- Tỉ trọng của ngành CBLTTP? Sự phân bố của ngành này?
HS: Dựa vào H12.1 và SGK trả lời

GV: CBLTTP phát triển dựa vào thế mạnh nào? 

HS: nguồn lao động tại chỗ, nguồn nguyên liệu phong phú , thị trường tiêu thụ rộng...
giá trị hàng xuất khẩu ngày càng tăng chiếm 40% giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2003.

GV: CBLTTP phân bố chủ yếu ở đâu ?

GV: y/c HS đọc thông tin và vốn hiểu biết:
- Cho biết ngành dệt may nước ta phát triển dựa trên ưu thế gì?

HS: trả lời

GV: Xác định các trung tâm dệt may lớn?

Giải thích tại sao lại có sự phân bố như vậy?

HS: có nguồn lao động dồi dào
Hoạt động 3

GV: Dựa vào H12.3 xác định 2 khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta? 
HS: xác định

GV: Kể tên 1 số trung tâm cong nghiệp tiêu biểu cho 2 khu vực tập trung công nghiệp nói trên?
	I. Cơ cấu ngành công nghiệp

- Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta khá đa dạng. ( dẫn chứng)
- Một số ngành công nghiệp trọng điểm đã được hình thành

- Công nghiệp trọng điểm: Chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sx công nghiệp, có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động mạnh tới các ngành kinh tế khác.
- 3 ngành có tỉ trọng lớn là: Chế biến lương thực - thực phẩm, Cơ khí - Điện tử, Khai thác nhiên liệu.

II. Các ngành công nghiệp trọng điểm

1. Công nghiệp khai thác nhiên liệu
- Công nghiệp khai thác than chủ yếu tập trung ở Quảng Ninh (chiếm 90% sản lượng khai thác than của cả nước)

- Công nghiệp khai thác dầu khí chủ yếu tập trung tại thềm lục địa phía Nam. Mỗi năm khai thác được khoảng 18 triệu tấn dầu và hàng tỉ m3 khí.

2. Công nghiệp điện:

- Gồm : Thuỷ điện và nhiệt điện.

+ Nhiệt điện gồm những nhà máy chạy bằng than ( Phả Lại 440 MW- lớn nhất), dầu ( Hiệp Phước 375 MW), Khí đốt ( Phú Mĩ 1200 MW)
+ Thuỷ điện ( Hoà Bình, Sơn La, Yaly, Trị An..) Sơn La lớn nhất ĐNÁ
- Sản lượng khoảng 40 tỉ KWh. 
3. Một số ngành công nghiệp nặng khác: ( giảm tải)
4. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm:

- Có cơ cấu đa dạng, chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sx công nghiệp. Bao gồm 3 phân ngành ( chế biến sp trồng trọt, chế biến sp chăn nuôi, chế biến thuỷ sản)
- Phân bố rộng khắp cả nước, tập trung nhất là TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,...

5. Công nghiệp dệt may:

- Phát triển dựa trên ưu thế là nguồn lao động và thi trường
- Là ngành xuất khẩu chủ lực. Trung tâm lớn nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng...

III. Các trung tâm công nghiệp lớn:

- Hai khu vực tập trung công nghiệp lớn nhất nước ta là ĐB sông Hồng và Đông Nam Bộ.

- Hai trung tâm công nghiệp lớn nhất nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội..




IV. Củng cố.

1. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Kể tên các ngành công nghiệ trọng điểm.
2. Vì sao công nghiệp khai thác nhiên liệu là ngành công nghiệp trọng điểm?
V. Hướng dẫn về nhà:

- Trả lời câu hỏi , bài tập sgk/47

Hướng dẫn câu 1: Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng:

+ có đầy đủ các ngành công nghiệp thuộc các lĩnh vực ( d/c)

+ Có các ngành công nghiệp trọng điểm ( d/c)

+ cơ cấu thành phần kinh tế ( d/c)

- Hoàn thiện bài tập 12 BTbản đồ thực hành.

- Nghiên cứu bài 13 sgk/47.

Ngày dạy: 
Tiết 13 - Bài 13: VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 

- Nắm được ngành dịch vụ ở nước ta có cơ cấu rất phức tạp, ngày càng đa dạng. Biết các trung tâm dịch vụ lớn ở nước ta.

- Thấy được ngành dịch vụ có ý nghĩa ngày càng tăng trong việc đảm bảo sự phát triển của các ngành kinh tế khác và trong đời sống xã hội. Tạo việc làm cho nhân dân, đóng góp vào thu nhập quốc dân.

- Hiểu được sự phân bố của ngành dịch vụ nước ta phụ thuộc vào sự phân bố dân cư và sự phân bố của các ngành kinh tế khác.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng làm việc với sơ đồ

- Kỹ năng vận dụng kiến thức để giải thích sự phân bố của ngành dịch vụ

3. Thái độ:

- Giáo dục hs thấy được vai trò của ngành dịch vụ quan trọng đối với cuộc sống con người

II. Thiết bị dạy học:

- Biểu đồ cơ cấu các ngành dịch vụ ở nước ta.

- Hình ảnh về các hoạt động dịch vụ hiện nay.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Chứng minh rằng: cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng
9A
9B
9C
3. Bài mới: 

* Khởi động: Công nghiệp và nông nghiệp là 2 ngành kinh tế quan trọng sx ra của cải vật chất cho xã hội nhưng dịch vụ lại là ngành có vai trò đặc biệt làm tăng thêm giá trị của hàng hoá sx ra. Vậy cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ trong đời sống xã hội và nền kinh tế ntn? Sự phân bố của ngành dịch vụ ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	* Hoạt động 1:
GV: y/cHS: Dọc thuật ngữ về Dịch vụ(sgk/153)

HS: Đọc sgk

GV:Quan sát H13.1 cho biết dịch vụ là các hoạt động nào? Nêu cơ cấu của ngành dịch vụ?

HS: Dựa vào H13.1 trả lời

GV: Chứng minh rằng " Kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng hơn"?

- GV: Gợi ý: Ngày nay ở địa phương em đã được nhà nước đầu tư xd mô hình " Đường, trường, trạm" Đó là hoạt động dịch vụ gì? ( dv công cộng)

- Việc đi lại giữa các miền trong nước ta và giữa nước ta với nước ngoài rất thuận lợi bằng đủ loại phương tiện giao thông. Đó là dịch vụ gì? (dv sx)

- Các nhà đầu tư xd các nhà hàng , khách sạn, khu vui chơi giải trí...Đó là dịch vụ gì? ( dv tiêu dùng)

* Hoạt động 2:
GV: Qua thực tế và sự hiểu biết của mình hãy cho biết vai trò của các ngành dịch vụ?

HS: Trả lời

GV: Hãy phân tích vai trò của ngành dịch vụ bưu chính viễn thông trong sx và đời sống hiện nay?

- GVmr: Trong sx phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sx, giữa nước ta với các nước khác trên thế giới.

 Trong đời sống đảm bảo việc vận chuyển thư từ, báo chí, điện báo, cứu hộ, cứu nạn...và các dịch vụ khác.

* Hoạt động 3
GV: Dựa vào thông tin sgk cho biết tỉ lệ người lao động và tỉ trọng GDP của ngành dịch vụ ở nước ta?

HS: Dựa sgk trả lời

GV: Dựa vào H13.1 hãy tính tỉ trọng của các nhóm ngành dịch vụ ở nước ta?

- GV: Dv tiêu dùng : 51%

        Dv sản xuất : 26,8%

        Dv công cộng: 22,2%

Hoạt động 4

GV: Nhận xét gì về sự phân bố của các ngành dịch vụ?

GV: Tại sao dịch vụ ở nước ta lại phân bố không đều?

HS: Trả lời

GV: Vì sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

HS: Vai trò là thủ đô ( HN) và trung tâm kinh kinh tế lớn nhất phía Nam( TPHCM)

- 2 thành phố lớn nhất cả nước

- trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước( đặc biệt là công nghiệp)

( Tập trung nhiều loại hình dịch vụ, sự phát triển cảu các ngành dịch vụ thúc đẩy hơn nữa vị thế của 2 trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khkt
	I. Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ

1. Cơ cấu ngành dịch vụ:

- Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sx và sinh hoạt của con người

- Cơ cấu của ngành dịch vụ: 

+ Dịch vụ tiêu dùng

+ Dịch vụ công cộng 

+ Dịch vụ sản xuất

- Kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng

2. Vai tò của dịch vụ trong đời sống sản xuất

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sx cho các ngành kinh tế

- Tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.

- Tạo nhiều việc làm góp phần nâng cao đời sông nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.
II. Đặc điểm phát triển và phân bố của các ngành dịch vụ ở nước ta:

1 Đặc điểm phát triển

- Khu vực dịch vụ chiếm khoảng 25% lao động nhưng lại chiếm tới 38,5% trong cơ cấu GDP ( năm 2002)

- Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, các dịch vụ đã phát triển khá nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên ngang tầm khu vực và Quốc tế.

2. Đặc điểm phân bố của các ngành dịch vụ

- sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố dân cư, sự phát triển sx
- Các hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không đều

- Hà Nội và TP HCM là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta


 IV. Củng cố    

 1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ điền nhanh các hoạt động dịch vụ thuộc các nhóm dịch vụ:

Nhóm  1+ 2: Các hoạt động dịch vụ tiêu dùng

Nhóm  3 + 4: Các hoạt động dịch vụ sản xuất

Nhóm 5 + 6 : Các hoạt động dịch vụ công cộng

 2. Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại là 2 Trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?

- GV : Vai trò là thủ đô (đối với Hà Nội) và vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất phía Nam (đối với TP Hồ Chí Minh)

        Hai TP lớn nhất cả nước

        Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước đặc biệt là các hoạt động công nghiệp

=> Vì vậy đó là 2 Trung tâm dịch vụ lớn nhất cả nước.

V Hướng dẫn về nhà:
 - Học bài cũ, trả lời các câu hỏi bài tập sgk/50

 - Làm bài tập bản đồ thực hành bài 13, nghiên cứu bài 14 sgk/50.

Ngày dạy
    Tiết 14- Bài 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Nắm được đặc điểm phân bố các mạng lưới và các đầu mối gtvt chính của nước ta cũng như các bước tiến mới trong gtvt.

- Nấm được các thành tựu to lớn của ngành bưu chính viễn thông và tác động của bước tiến này đến đời sống kinh tế - xã hội

2. Kỹ năng

- Biết đọc và phân tích biểu đồ gtvt nước ta

- Biết phân tích mối quan hệ giữa sự phân bố mạng lưới gtvt tới sự phân bố các ngành kinh tế khác.

3. Thái độ.

- Giáo dục hs tự hào về những thành tựu của ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông của nước ta

II. Thiết bị dạy học:

- Bản đồ gtvt - bưu chính viễn thông

- Tranh ảnh về các hoạt động gtvt và các hoạt động bưu chính viễn thông

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:
- Lập sơ đồ các ngành dịch vụ

- Tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất nước ta?

3. Bài mới:

* Khởi động: GTVT và Bưu chính viễn thông là 2 ngành đang phát triển rất nhanh. Các hoạt động dịch vụ này ngày càng đa dạng và hoạt động có hiệu quả.=> chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	GV: GTVT là ngành sx quan trọng đứng thứ 4 sau công nghiệp khai thác,  công nghiệp chế biến, nông nghiệp.Là ngành không sx ra của cải vật chất nhưng được ví như mạch máu trong cơ thể. 

* Hoạt động 1
GV: Dựa vào thông tin sgk/51+52+ thực tế hãy cho biết:
- vì sao nói khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì gtvt phải được chú trọng phát triển và đi trước 1 bước 

HS: trả lời

GV: Vậy gtvt có ý nghĩa gì ?

* Hoạt động 2

GV: Quan sát biểu đồ cơ cấu H14.1cho biết 

- Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá  tại sao? 
HS: đường bộ vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại hình đảm đương chủ yếu nhu cầu vận tải trong nước.
GV: Loại hình vận tải nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất ? tại sao?

HS: hàng không tăng gấp 3 lần do nhu cầu vận chuyển hàng hoá tăng nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại phương tiện này. Tuy nhiên tỉ trọng còn nhỏ
GV: Hãy xác định các tuyến đường bộ xuất phát từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của quốc lộ 1A?
HS: Xác định trên bản đồ

GV: Xác định tuyến đường sắt chính ? Các sân bay Quốc tế và các cảng biển lớn trên bản đồ?

HS: Xác định trên bản đồ

GV: Qua đó em có nhận xét gì về sự phát triển và phân bố các tuyến đường gtvt ở nước ta? 

GV: ngoài các hệ thống đường trên còn 1 số tuyến đường đặc biệt như: đường ống dẫn dầu , khí, đường dây tải điện...

GV: BCVT là chìa khoá của sự phát triển và tiến bộ của việc chống nguy cơ bị tụt hậu trong sự cạch tranh khốc liệt của thị trường.

Sự phát triển của ngành BCVT đã tác động góp phần đưa VN hoà nhập với thế giới và khu vực.

* Hoạt động 2
GV: Hãy cho biết các lọai hình dịch vụ của ngành BCVT? 

HS: Điện thoại điện báo, truyền dẫn số liệu, Internet,phát hành báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm, thư từ...
GV:  Những tiến bộ của bưu chính viễn thông gần đây là gì?

HS: chuyển phát nhanh, điện hoa, internet...
GV: Chỉ tiêu đặc trưng cho sự phát triển viễn thông ở VN là gì? (mật độ điện thoại)

GV: Cho biết tình hình phát triển mạng lưới BCVT đã tác động tới đời sống kinh tế - xã hội nước ta ntn? Đặc biệt là sự phát triển của Internet? 
	I. Giao thông vận tải

1. ý nghĩa 
- Thực hiện các mối liên hệ kinh tế-xã hội trong nước và ngoài nước.

- Tạo điều kiện cho các vùng miền núi và trung du, vùng sâu, vùng xa có điều kiện phát triển.

2. Giao thông vận tải ở nước ta đã phát triển đầy đủ các loại hình.

- có đầy đủ các loại hình vận tải, phân bố rộng khắp cả nước, chất lượng đang được nâng cao.

+ Đường bộ: chuyên chở nhiều hàng hoá và hành khách nhất, được đầu tư nhiều nhất. Các tuyến đường: 1A, 1B, 18, 5, 20, 14…
+ Đường sắt: Thống nhất HN-TPHCM, HN_Lạng Sơn, HN-Lào Cai, HN-Hải Phòng.
+ Đường sông: Mới được khai thác ở mức độ thấp, tập trung ở sông Cửu Long và song Hồng.

+ Đường biển: Gồm vận tải ven biển và vận tải quốc tế. Hoạt động vận tải biển, quốc tế được đẩy mạnh. Các cảng lớn: Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn.

- Đường hàng không: Đang được phát triển theo hướng hiện đại hoá. Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất là 3 cảng hàng không lớn nhất
+ Đường ống: vận tải đường ống ngày càng phát triển, chủ yếu chuyên chở dầu mỏ và khí.
II. Bưu chính viễn thông

- Bưu chính có những bước phát triển mạnh mẽ mạng bưu cục không ngừng mở rộng và nâng cấp. Nhiều dịch vụ mới với chất lượng cao ra đời

- viễn thông phát triển nhanh và hiện đại 
+ tốc độ phát triển điện thoại thứ 2 thế giới.
+ Mạng lưới điện thoại được tự động hoá tới các huyện và 90% các xã trên cả nước

+ Hoà mạng Intenet vào cuối năm 1997

+ Phóng thành công 2 vệ tinh nhân tạo vinasat 1(4/2008) và vinasat 2 (5/2012)


IV: Củng cố.  

1) Xác định các tuyến đường chính từ Điện Biên về Hà Nội trên bản đồ? Cho biết vai trò của các tuyến đường đó?

2) Có nhận xét gì về sự phát triển của ngành BCVT ở địa phương em? Sự phát triển đó đã mang lại lợi ích gì cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương?

V: Hướng dẫn về nhà.
· Học bài cũ, trả lời câu hỏi bài tập sgk/55.

Hướng dẫn câu 4.

+ Là phương tiện để tiếp thu các tiến bộ KHKT.

+ Cung cấp kịp thời các thông tin cho việc điều hành các hoạt động kinh tế xã hội.

+ Phục vụ việc học tập vui chơi giải trí của nhân dân

+ Góp phần đưa nước ta nhanh chóng hoà nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực.

- Làm bài tập bản đồ : bài 14 -  Nghiên cứu bài 15.

Ngày dạy
                     Tiết 15 -  Bài 15  : THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:
- Nắm được các đặc điểm phát triển và phân bố của ngành thương mại và du lịch ở nước ta.

- Chứng minh và giải thích tại sao Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại là 2 trung tâm du lịch và thương mại lớn nhất nước ta

- Nắm được những tiềm năng du lịch và ngành du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng.

2. Kỹ năng:

- Đọc và phân tích các biểu đồ 

- Phân tích bảng số liệu

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường.

II. Thiết bị dạy học :

- Bản đồ du lịch - thương mại VN 

- Bản đồ các nước trên thế giới

- Tranh ảnh về các hoạt động du lịch và xuất nhập khẩu

III. Tiến trình bài giảng :

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

1) Nước ta có những loại hình giao thông nào? Loại nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao?

2) Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động ntn tới đời sống và kinh tế - xã hội

9A:
9B:

9C:
3. Bài mới:

* Khởi động: Trong điều kiện kinh tế mở cửa và càng phát triển thì các hoạt động thương mại và du lịch có tác dụng thúc đẩy sx và cải thiện đời sống , tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.=> Tìm hiểu điều đó trong bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	* Hoạt động 1:
GV: Dựa vào thông tin sgk + thực tế hiểu biết. Hãy cho biết :

- Hiện nay các hoạt động nội thương có biến chuyển ntn? 

HS: Thay đổi căn bản, thị trường thống nhất , lượng hàng hoá nhiều ,phát triển mạnh mẽ rộng khắp

GV: Những thành phần kinh tế nào giúp nội thương phát triển mạnh mẽ như vậy? 

HS: Tư nhân mang hàng hoá phân phối tới tận tay người tiêu dùng

GV: Quan sát H15.1 cho biết hoạt động nội thương tập trung phát triển nhiều ở những vùng nào trong cả nước? Tại sao?

HS: đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long, Đông Nam Bộ: là nơi đông dân, thị trường tiêu thụ  rộng, kinh tế phát triển.

GV: Qua đó em có nhận xét gì về tình hình phát triển của ngành nội thương?

GV: Hãy xác định kể tên các trung tâm dịch vụ thương mại lớn nhất ở nước ta?

Hạn chế của ngành nội thương nước ta là gì?

HS: sự phân tán, manh mún, hàng thật giả lẫn lộn cùng tồn tại trên thị trường. Lợi ích của người kinh doanh chân chính và người tiêu dùng chưa được bảo vệ. Cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật chậm đổi mới .

- GVmr: Ngày nay sx đã được Quốc tế hoá không một quốc gia nào có thể phát triển và tồn tại một cách độc lập => các nước đã cùng trao đổi hàng hoá và tham gia vào phân công lao động Quốc tế .Đó chính là các hoạt động ngoại thương.

* Hoạt động 2:

GV: Dựa vào thông tin sgk hãy cho biết vai trò quan trọng của các hoạt động ngoại thương đối với nền kinh tế mở rộng thị trường ở nước ta?

HS: giải quyết đầu ra cho các sp trong nước . Đổi mới công nghệ , mở rộng sx, cải thiện đời sống.

GV: Quan sát H15.6 + Hiểu biết thực tế hãy kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết?

HS: gạo sản phẩm cây công nghiệp, cá sa, cá ba tra, các loại tôm, hàng may mặc, giày dép, đồ gốm, thủ công mỹ nghệ...than đá, dầu thô...Ngoài ra hiện nay ta còn xuất khẩu lao động ra thị trường nước ngoài mang lại hiệu quả kinh tế lớn giúp xoá đói giảm nghèo, giảm thất nghiệp)

GV: Thị trường buôn bán lớn của nước ta đó là thị trường nào? Tại sao?

HS: Do vị trí địa lí thuận lợi, có mối quan hệ mang tính truyền thống, có nhiều nét tương đồng => dễ xâm nhập thị trường.Tiêu chuẩn hàng hoá không cao phù hợp với trình độ sx thấp của nước ta.

- GV: Cùng với thương mại , du lịch đang trở thành 1 ngành kinh tế quan trọng, là nhu cầu không thể thiếu của con người

* Hoạt động 3:  nhóm

- Nhóm 1+3: kể tên các tài nguyên du lịch thiên nhiên nổi tiếng ở nước ta? 

- Nhóm 2+4: kể tên các tài nguyên du lịch nhân văn nổi tiếng ở nước ta?

* Hoạt động 4:
GV:  Địa phương em có những tài nguyên du lịch nào? Phân bố ở đâu? Em có hiểu biết gì về sự phát triển du lịch ở địa phương? Theo em ngành du lịch ở địa phương còn gặp những khó khăn gì?

- GV: Nước ta có tới 44 khu bảo tồn thiên nhiên, 27 vườn quốc gia và các sân chim.

+ Các công trình kiến trúc cổ : Phố cổ Hà Nội, Hội An.

+ Lễ hội dân gian: Đền Hùng, chùa Hương, Hội Gióng, ....

+ Di tích lịch sử: Địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo, Hoả lò, nghĩa trang Trường Sơn, ngã ba Đồng Lộc...

+ Địa phương : Di tích lịch sử Mường Phăng, cầu Mường Thanh, đồi A1....
	I. Thương mại

1. Nội thương

- Nội thương phát triển mạnh với hàng hoá dồi dào, đa dạng, tự do lưu thông. Cả nước là 1 thị trường thống nhất hệ thống các chợ hoạt động tấp nập cả ở thành thị và nông thôn.

- hoạt động nội thương có mức độ tập trung khác nhau giữa các vùng trong cả nước.

- Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là 2 trung tâm thương mại dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta.

2. Ngoại thương

- Là hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta

- Mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta là

+ Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

+ Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp

+ Hàng Nông - lâm - thuỷ sản

- Hàng nhập khẩu chủ yếu : máy móc thiết bị, nguyên nhiên liệu và 1 số mặt hàng tiêu dùng

- Hiện nay nước ta buôn bán nhiều với Nhật Bản, các nước ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc…

II. Du lịch

- Du lịch nước ta có nhiều tiềm năng phát triển .

+ Tài nguyên du lịch tự nhiên: phong cảnh, bãi tắm đẹp, khí hậu tốt, có nhiều đv quý hiếm…

+ Tài nguyên du lịch nhân văn: các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề…




IV. Củng cố:

Khoanh tròn vào ý em cho là đúng

1) Thành phần kinh tế giúp cho nội thương nước ta phát triển mạnh mẽ là:

         a) Kinh tế nhà nước

         b) Kinh tế tập thể

         c) Kinh tế tư nhân

         d) Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2) Hoạt động ngoại thương tập trung nhiều nhất ở vùng nào?

         a) Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long.

         b) Đông Nam Bộ.

         c) Duyên hải Nam Trung Bộ

         d) Tây Nguyên.

V. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi - bài tập cuối bài sgk/60.

Hướng dẫn bài 1:

- có vị trí địa lí thuận lợi 

- là 2 trung tâm kinh tế lớn của cả nước

- 2 thành phố đông dân nhất nước ta

- tập trung nhiều tài nguyên du lịch.

- Chuẩn bị bài thực hành 16: Bút chì , bút màu, thước kẻ, ...

Ngày dạy: 
              Tiết 16 - Bài 16: THỰC HÀNH 

VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức : 

- Củng cố những kiến thức cơ bản về cơ cấu kinh tế nước ta.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cơ cấu bằng biểu đồ miền.

- Kỹ năng nhận xét biểu đồ.

II. Thiết bị dạy học :

- Các dụng cụ cần thiết: bút chì thước kẻ , bút màu...

- GV cần có biểu đồ chuẩn, quy trình vẽ biểu đồ miền.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ.

 Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có những điều kiện nào để trở thành trung tâm thương mại và dịch vụ lớn nhất cả nước?

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới:

* Khởi động: Bài thực hành số 10 các em đã làm quen với biểu đồ cơ cấu hình tròn hoặc hình cột chồng => Hôm nay chúng ta làm quen với 1 dạng biểu đồ cơ cấu mới đó là biểu đồ miền.Vậy biểu đồ miền được vẽ ntn?

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	* Hoạt động 1:
GV: y/c HS đọc yêu cầu đề bài 

GV hướng dẫn quy trình vẽ biểu đồ miền và từng bước vẽ.

B1: Cần nhận biết số liệu để có thể vẽ biểu đồ miền

+ Nếu có 1 -> 2 năm tì vẽ biểu đồ cơ cấu hình tròn.

+ Nếu có nhiều năm thì vẽ biểu đồ cơ cấu hình miền.

+ Trục dọc biểu hiện tỉ lệ 100%(10cm)

+ Trục ngang biểu hiện năm11n=11cm

- Biểu đồ miền là một biến thể từ biểu đồ cột chồng khi ta tưởng tượng các cột chồng có bề rộng = sợi chỉ và ta nối các đoạn cột chồng với nhau => Ta được biểu đồ miền.

B2:  Khi vẽ ta vẽ lần lượt từng chỉ tiêu chứ không vẽ theo từng năm.

Cách xác định điểm vẽ giống như khi vẽ biểu đồ cột chồng.

B3:  Vẽ đến đâu kẻ vạch hoặc tô màu luôn đến đấy, đồng thời lập bảng chú giải và ghi tiêu đề biểu đồ.

* HS tiến hành vẽ biểu đồ dưới sự hướng dẫn và bao quát lớp của GV.

- 1 HS lên vẽ trên bảng: HS khá (giỏi)

- Các học sinh khác vẽ vào vở: Vẽ theo từng bước.

- Thời gian : Lấy thời gian HS vẽ trên bảng làm chuẩn.

* Hoạt động 2:
- GV hướng dẫn cách nhận xét biểu đồ.

- HS thảo luận trả lời từng câu hỏi.

+ Đại diện 1 nhóm báo cáo , các nhóm khác nhận xét bổ xung.

- GV đánh giá chuẩn kiến thức.

+ Do trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

+ Do sự đô thị hóa nông thôn, các thành phố công nghiệp ngày càng mở rộng, diện tích đất nông nghiệp giảm, do cơ giới hóa nông nghiệp….

+ Công nghiệp ngày càng phát triển tạo nhiều sản phẩm…..
	I. Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991 - 2002

1. Quy trình vẽ biểu đồ miền (biểu đồ diện hay biểu đồ hình chữ nhật):
B1: Vẽ khung biểu đồ là 1 hình chữ nhật ( hay hình vuông).

- Cạnh dọc ( trục tung) thể hiện tỉ lệ 100%

- Cạnh ngang (trục hoành) thể hiện từ năm đầu đến năm cuối.

B2: Vẽ ranh giới miền.Trong trường hợp biểu đồ gồm nhiều miền chồng lên nhau thì ranh giới phía trên của miền thứ nhất được vẽ như đồ thị. Cần lưu ý là ranh giới phía trên của miền thứ nhất chính là ranh giới phía dưới của miền thứ 2. Ranh giới phía trên của miền cuối cùng chính là đường nằm ngang thể hiện tỉ lệ 100%.

B3: Hoàn thiện biểu đồ:

- Ghi số liệu tương ứng và kí hiệu lên biểu đồ.

- Lập bảng chú giải 

- Ghi tên biểu đồ.

2. Tiến hành vẽ biểu đồ:

II. Nhận xét biểu đồ:

1. Cách nhận xét chung:

Trả lời các câu hỏi sau:

1) Như thế nào? (Hiện trạng, xu hướng biến đổi, diễn biến quá trình)

2) Tại sao?( Nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi ấy)

3) Sự biến đổi đó có ý nghĩa như thế nào?

2. Nhận xét biểu đồ:

- Sự giảm mạnh của tỉ trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp từ 40,5% -> 23%.

Chứng tỏ nước ta đang chuyển dần từ nước Nông nghiệp -> nước công nghiệp.

- Tỉ trọng khu vực kinh tế Công nghiệp  Xây dựng đang tăng lên nhanh. Chứng tỏ quá trình Công nghiệp hoá và hiện đại hoá nước ta đang phát triển.




IV. Củng cố:

-  Nhận xét tiết thực hành : ý thức thái độ học tập của học sinh.

V. Hướng dẫn về nhà.:

- HS: hoàn thiện bài thực hành bài 16 trong sách bài tập bản đồ.

- Chuẩn bị ôn tập từ bài 1 đến bài 16 -> Kiểm tra 1 tiết.

+ Hệ thống hoá kiến thức địa lí đân cư
+ Hệ thống hoá kiến thức địa lí các ngành kinh tế (Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển. Tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế)

- Trả lời hệ thống các câu hỏi và bài tập trong sgk + Câu hỏi bài tập trong sách bài tập bản đồ

Ngày dạy: 
Tiết 17 Ôn Tập
I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Hệ thống lại những kiến thức cơ bản về địa lí  dân cư và địa lí các ngành kinh tế từ bài 1 đến bài 16

2. Kỹ năng

· Đọc và phân tích các biểu đồ 

· Phân tích bảng số liệu

· Vẽ các dạng biểu đồ tròn, cột, đường biểu diễn

· Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn các giá trị thiên nhiên , lịch sử văn hoá … của địa phương, xậy dựng kinh tế góp phần làm giáu quê hương.

3.Thái độ:

Yêu thiên nhiên quê hương đất nước 

II. Thiết bị dạy học
· Chuẩn bị nội dung ôn tập

III/ Tiến trình bài giàgr

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới:

	Hoạt động của Gv và HS
	Nội dung chính

	HĐ1: Địa lý dân cư:

- GV phát vấn câu hỏi yêu cầu HS trình bày sau đó nhận xét, bổ xung , sửa chữa.


	1. Địa lí dân cư

- Tình hình phân bố các dân tộc

- Tình hình gia tăng dân số, nguyên nhân và hậu qủa

- Sự thay đổi cơ cấu dân số và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số

- Phân bố dân cư

- Đặc điểm của nguồn lao đông và sử dụng lao động 

- Hướng giải quyết việc làm

- Phân tích và so sánh tháp dân số



	HĐ2: Kinh tế

- GV phát vấn câu hỏi yêu cầu HS trình bày sau đó nhận xét, bổ xung , sửa chữa.


	2. Địa lí kinh tế

- Xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế

- Những thành tựu và khó khăn

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, công nghiệp

- Sự phát triển  và phân bố nông nghiệp

  + Ngành trồng trọt

- Sự phát triển và phân bố công nghiệp

  + Cơ cấu ngành CN

  + Các ngành CN trọng điểm

- Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản 

- Vai trò của dịch vụ

- Đặc điểm phát triển và phân bố  ngành dịch vụ

- GTVT và Bưu chính viễn thông

 - Thương mại và du lịch

- ĐK thuận lợi để trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ



	HĐ3: Phần thực hành

- Cho HS trình bày cách hiểu , cách làm các bài tập vẽ biểu đồ, sau đó GV chỉnh sửa và uốn nắn, 

- GV nêu những yêu cầu cần thiết khi làm bài tập vẽ các dạng biểu đồ,đièn hoặc lập sơ đồ.


	3. Phần thực hành

· Nhân xét bảng số liệu, phân tích, so sánh

· Vẽ biểu đồ tròn, miền

· Đọc lược đồ

Điền hoặc lập sơ đồ


IV. Củng cố: 
1. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp?

2. Trình bày sự phát triển của ngành dịch vụ và du lịch?

5/ Dặn dò:

· Về nhà xem lại các bài tập thực hành
· Ôn lại các bài đã học
·  Chuẩn bị giờ sau   KT 1 tiết

Ngày dạy: 
SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Tiết 19 - Bài 17: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa vị trí địa lí, thế mạnh và khó khăn của điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên , đặc điểm dân cư xã hội của vùng

- Hiểu sâu hơn sự khác biệt giữa 2 tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Đánh giá trình độ phát triển giữa 2 tiểu vùng và tầm quan trọng của các giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

2. Kỹ năng:

- Xác định ranh giới của vùng , vị trí của 1 số tài nguyên quan trọng trên bản đồ.

- Phân tích và giải thích 1 số chỉ tiêu kinh tế xã hội của vùng.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II. Thiết bị dạy học : 

- Lược đồ tự nhiên vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN và hành chínhVN.

- M ột số tranh ảnh về trung du và miền núi Bắc Bộ.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ :

3. Bài mới:

* Khởi động:  Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc đất nước với nhiều thế mạnh về vị trí địa lí , điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế.Giữa 2 tiểu vùng Tây Bắc và Đông Bắc có sự chênh lệnh đáng kể về 1 số chỉ tiêu về dân cư - xã hội => Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	* Hoạt động 1
GV: Xác định quy mô lãnh thổ của vùng?

HS: Dựa SGK trả lời

GV: Xác định vị trí giới hạn lãnh thổ của vùng trên bản đồ? ( Điểm cực Bắc 230 23/ B tại Lũng Cú Đồng Văn Hà Giang, cực Tây 102010/ Đ tại Sín Thầu Mường Nhé Điện Biên)

HS: Xác định trên bản đồ

GV: Vị trí giới hạn đó có ý nghĩa gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng?

 GV: - Vị trí liền kề với chí tuyến Bắc

Cấu trúc địa hình phức tạp,giàu tài nguyên khoáng sản, giàu nguồn thuỷ năng,khí hậu có 1 mùa đông lạnh, sinh vật đa dạng...

- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc có bản sắc văn hoá đa dạng , có trình độ phát triển chênh lệch

- Có nhiều điều kiện giao lưu với các vùng khác.

*Hoạt động 2: Nhóm
GV: đọc thông tin sgk + bảng 17.1  

-N1 : Hãy nêu sự khác biệt về tự nhiên giữa 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?Cho biết những thế mạnh kinh tế giữa 2 tiểu vùng?

- N2: Tại sao nói trung du và miền nuúi Bắc Bộ là vùng giàu tài nguyên khoáng sản và thuỷ điện nhất nước ta?

- N3: Vùng còn gặp những khó khăn gì do thiên nhiên gây ra? Vì sao việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?

HS báo cáo -> nhận xét.

GV: Chuẩn kiến thức (SGK/63)

+ Đông Bắc: Có các thung lũng núi mở rộng về phía bắc đón gió mùa đông bắc nên có mùa đông lạnh hơn => thuận lợi trồng nhiều cây cận nhiệt và ôn đới.

+ Tây Bắc: Có các dãy núi cao bao chắn gió mùa đông bắc ở phía đông nên mùa đông đỡ lạnh hơn.Phía tây có các dãy núi cao chạy sát biên giới Việt - Lào =>  gây nên hiệu ứng phơn về mùa hè có gió tây nam khô nóng.Đồng thời khí hậu có sự phân hoá theo độ cao rất rõ rệt.

* Hoạt động 3
GV: Cho biết các dân tộc cư trú trong vùng và các hình thức canh tác sản xuất của họ

HS: Dựa SGK trả lời

GV: Dựa vào bảng 17.2 hãy nhận xét sự chênh lệch về dân cư - xã hội giữa 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.

GV: Tại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ? 
	* Khái quát:

- Gồm 2 tiểu vùng : Đông Bắc, Tây Bắc với 15 tỉnh thành phố

- Diện tích 100.965 km2 (chiếm 30,7%)

- Dân số :11,5 triệu người (năm 2002)

chiếm 14,4% dân số cả nước.

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ.

- Vị trí giới hạn: ( Lược đồ H17.1)

- ý nghĩa : Có ý nghĩa chiến lược quan trọng:

+ Diện tích rộng lớn , thiên nhiên đa dạng

+ Địa bàn cư trú của nhiều dân tộc khác nhau.

+ Có nhiều điều kiện giao lưu kinh tế với các vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, phía nam Trung Quốc và vùng Thượng Lào.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

- Điều kiện tự nhiên chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình. Có khí hậu nhiệt đới ẩm có 1 mùa đông lạnh => Thuận lợi để trồng được nhiều loại cây trồng đặc biệt cây cận nhiệt và cây ôn đới.

- Chia làm 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc: Mỗi tiểu vùng có những điều kiện tự nhiên khác nhau và có các thế mạnh kinh tế khác nhau (bảng 17.1sgk)

- Tài nguyên khoáng sản và năng lượng phong phú đa dạng.

III. Đặc điểm dân cư - xã hội

- Là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc: Mỗi dân tộc có các hình thức canh tác sản xuất khác nhau.

- Có sự chênh lệch đáng kể về 1 số chỉ tiêu phát triển dân cư - xã hội giữa 2 tiểu vùng :Đông Bắc cao hơn Tây Bắc

- Đời sống 1 bộ phận dân cư vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện.


 IV: Củng cô: 

Khoanh tròn vào ý đúng

1) Thế mạnh tài nguyên thiên nhiên của vùng núi và trung du Bắc Bộ là:

a)  Nguồn lâm sản phong phú.

b)  Nguồn khoáng sản và năng lượng to lớn.

c)  Nguồn sản phẩm cây công nghiệp và cây dược liệu, cây ăn quả đa dạng.

d)  Nguồn lương thực và thực phẩm dồi dào.

2) Nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch về 1 số chỉ tiêu dân cư - xã hội giữa 2 tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc là do:

a)  Địa hình chia cắt sâu sắc, giao thông khó khăn.

b)  Thời tiết diễn biến thất thường. Tài nguyên rừng bị cạn kiệt.

c)  Diện tích đất nông nghiệp ít, diện tích đất chưa sử dụng lớn.

d) Tài nguyên khoáng sản chưa được đánh giá và khai thác. Không có biển.

e)  Tất cả các ý kiến trên.

V: Hướng dẫn về nhà : 

- Trả lời câu hỏi bài tập sgk/65.

- Làm bài tập 17 sách bài tập bản đồ địa 9.

- Nghiên cứu tiếp bài 18 sgk/66.

Ngày dạy: 
Tiết 20 - Bài 18:   VÙNG TRUNG DU VA MIỀN NÚI BẮC BỘ  (tiếp)

I. Mục tiêu bài học :  

1. Kiến thức:

- Hiểu được cơ bản tình hình phát triển kinh tế ở trung du và miền núi Bắc Bộ theo trình tự và công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

- Nhận biết vị trí và tầm quan trọng của các trung tâm kinh tế trong vùng.

- Nắm được 1 số vấn đề trọng tâm.​
2. Kỹ năng:

- Nắm vững phương pháp so sánh giữa các yếu tố địa lí

- Kết hợp kênh chư với kênh hình để phân tích, giải thích theo các câu hỏi trong bài.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường và TNTN

II. Thiết bị dạy học :

- L ược đồ kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Tranh ảnh về các hoạt động kinh tế và các trung tâm kinh tế trong vùng.

III. Tiến trình bài giảng :

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ
1. Cho biết những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên củ vùng trung du và miền núi Bắc Bộ? 
2. Vì sao việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên? 

3. Bài mới:
 * Khởi động: Với tiềm năng khoáng sản và thuỷ điện dồi dào đa dạng => Vùng đã phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng như khai thác khoáng sản và thuỷ điện. Với khí hậu có 1 mùa đông lạnh lại phân hoá theo độ cao => Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp đa dạng đặc biệt là cây công nghiệp cận nhiệt và ôn đới...Chúng ta cùng tìm hiểu điều đó trong bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	*Hoạt động 1:

GV: Dựa thông tin sgk + kiến thức đã học + sự hiểu biết + quan sát H18.1 hãy:
- Xác định vị trí các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện lớn, các trung tâm công nghiệp luyện kim hoá chất lớn của vùng?

- Vì sao khai thác khoáng sản và phát triển năng lượng điện lại là thế mạnh của vùng? 
HS: Vì vùng giàu khoáng sản bậc nhất nước ta. Là vùng đầu nguồn của 1 số hệ thống sông lớn, địa thế lưu vực sông cao và đồ sộ, lòng sông và các chi lưu rất dốc, nhiều thác ghềnh => nguồn thuỷ năng rất lớn.
GV: Nêu ý nghĩa của thuỷ điện Hoà Bình? HS: sx điện, điều tiết lũ, cung cấp nước tưới cho mùa khô, khai thác du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, điều hoà khí hậu..

GV: Xác định các cơ sở chế biến khoáng sản,  cho biết mối quan hệ giữa nơi khai thác và nơi chế biến.

 HS: Nơi khai thác gắn liền với nơi chê biến.
* Hoạt động 2
GV: Dựa kiến thức đã học + thông tin sgk và sự hiểu biết của mình hãy cho biết vùng có những điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp?

HS: Đất, nước, khí hậu

GV: Xác định trên H18.1 nơi phân bố các cây trồng chính? Cây trồng nào có tỉ trọng lớn nhất so với cả nước?

GV: Tại sao cây chè lại chiếm tỉ trọng lớn cả về diện tích và sản lượng so với cả nước? 

HS: Do có đất feralit hình thành trên núi đá vôi, khí hậu phù hợp, thị trường tiêu thụ rộng lớn là nước uống được người VN và nhiều người khác trên thế giới ưa chuộng...)

GV: Qua đó em có nhận xét gì về sự phát triển nông nghiệp của vùng?

GV: Ngoài ra trong vùng còn có thế mạnh gì đem lại hiệu quả kinh tế cao?

GV: Nêu ý nghĩa của việc phát triển theo hướng Nông - Lâm kết hợp? 
HS: Cân bằng sinh thái, điều tiết chế độ chảy của dòng sông, nâng cao đời sống nhân dân...
GV: Dựa vào thông tin SGK em hãy cho biết tình hình phát triển của ngành chăn nuôi của vùng?

GV: Bên cạnh đó nông nghiệp trong vùng còn gặp khó khăn gì?

HS: sx còn mang tính tự cung, tự cấp, lạc hậu.

- Thiên tai lũ quét, xói mòn đất...

- Thị trường , vốn đầu tư, quy hoạch...

* Hoạt động 3
GV: Dựa vào thông tin sgk+ quan sát H18.1 hãy xác định các tuyến đường giao thông quan trọng? Các cửa khẩu Quốc tế trong vùng? Cho biết ý nghĩa của chúng đối với sự phát triển kinh tế của vùng?

GV: Xác định vùng có những tiềm năng gì để phát triển về du lịch?

HS: Cảnh đẹp, biển, khí hậu tốt

GV: Hãy kể tên các sản phẩm xuất nhập khẩu của vùng với các vùng khác và với các nước bạn?

HS: Xuất: Khoáng sản, lâm sản, nông sản (cây công nghiệp cận nhiệt, dược liệu, cây ăn quả cận nhiệt ôn đới,chăn nuôi.)

- Nhập: Lương thực, hàng công nghiệp

* Hoạt động 4:
GV: Xác định trên bản đồ vị trí của các trung tâm kinh tế ? Nêu các ngành công nghiệp đặc trưng của mỗi vùng?

HS: Thái Nguyên: Luyện kim, cơ khí.

- Việt Trì: Hoá chất, vật liệu xây dựng.

- Hạ Long: Công nghiệp than, du lịch.

- Lạng Sơn: Cửa khẩu Quốc tế phát triển thương mại , du lịch.


	IV. Tình hình phát triển kinh tế:

1. Công nghiệp:

- Thế mạnh chủ yếu là khai thác và chế biến khoáng sản.
- Phân bố: Than ( Quảng Ninh), Luyện kim ( Thái Nguyên)

- Công nghiệp điện: thuỷ điện và nhiệt điện phát triển mạnh nhờ có nguồn thuỷ năng và than phong phú.

2. Nông nghiệp.

- Cơ cấu sản phẩm đa dạng ( Nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới) tương đối tập trung về quy mô. Một số sản phẩm có giá trị trên thị trường : chè, hồi, hoa quả ( vải thiều, mận, mơ, lê, đào...)

- Phân bố: chè (Thái Nguyên, Hà Giang, Sơn La.), Hồi: Lạng Sơn

+ Cây chè là thế mạnh của vùng chiếm tỉ trọng lớn về diện tích, sản lượng.

+ Lúa, ngô là cây lương thực chính.

- Nghề rừng phát triển mạnh theo hướng Nông - Lâm kết hợp.

+ Đàn trâu chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước: 57,3% (năm 2002)

+ Đàn lợn cũng chiếm khoảng 22%.

- Nghề nuôi thuỷ sản nước ngọt, nước lợ, nước mặn bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

3. Dịch vụ:

- Các hệ thống đường giao thông , các cửa khẩu Quốc tế  => Thúc đẩy lưu thông hàng hoá và phát triển du lịch.

- Vùng có nhiều tiềm năng phát triển về du lịch. Đây chính là thế mạnh của vùng.

V. Các trung tâm kinh tế:

- Có 4 trung tâm kinh tế quan trọng: Thái Nguyên, Việt Trì, Hạ Long, Lạng Sơn. Mỗi trung tâm có một số ngành công nghiệp đặc trưng riêng.

- Ngoài ra còn có các thành phố khác đang trở thành các trung tâm kinh tế của vùng: Điện Biên Phủ, Lào Cai, Yên Bái và thị xã Sơn La. 




IV. Củng cố:
 Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Khai thác khoáng sản là thế mạnh của tiểu vùng Đông Bắc vì:

a)  Lầ vùng khai thác khoáng sản từ lâu đời.

b)  Là vùng có tài nguyên khoáng sản giàu có nhất nước ta.

c) Có nhiều loại khoáng sản quan trọng để phát triển công nghiệp.

d) Là vùng có nhiều loại tài nguyên , khoáng sản công nghiệp quan trọng đối với Quốc gia.

2) Phát triển thuỷ điện là thế mạnh của tiểu vùng Tây Bắc vì:

a)  Là vùng có địa hình cao , đồ sộ, bị cắt xẻ mạnh.

b)  Sông ngòi có độ dốc lớn, lắm thác ghềnh.

c)  Nhờ có nguồn thuỷ năng dồi dào.

d) Tất cả các ý trên đều đúng.

3) Trung du miền núi Bắc Bộ dẫn đầu cả nước về:

 a) Diện tích chè.

b) Sản lượng chè.

c) Sản lượng và diện tích chè.

d) Sản lượng cà phê.

V. Hướng dẫn về nhà: 

- Trả lời các câu hỏi - bài tập sgk/69.

- Làm bài tập 18 sách bài tập bản đồ thực hành.

- Chuẩn bị bài thực hành bài 19 sgk/70.

Ngày dạy: 
Tiết 21 - Bài 19:    THỰC HÀNH:
ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
I. Mục tiêu bài học:
- Kỹ năng đọc các bản đồ.

- Phân tích đánh giá tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Biết vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa đầu vào - đầu ra của ngành công nghiệp khai thác , chế biến , sử dụng tài nguyên khoáng sản.

II. Thiết bị dạy học:
- HS: Thước kẻ, máy tính, bút chì, bút màu, bài tập bản đồ thực hành.

- GV: Bản đồ tự nhiên ,kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị thực hành của HS

3. Bài thực hành:

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	* Hoạt động 1:

-GV hướng dẫn HS cách khai thác bản đồ khoáng sản.

- HS:  lên đọc chú giải khoáng sản và xác định 1 số mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn trên bản đồ.Cho biết địa phương có khoáng sản đó?

- Các HS khác tự xác định trên lược đồ H18.1 đối chiếu với sự xác định của bạn trên bản đồ -> nhận xét -> xác định bổ xung.

- GV đánh gía chuẩn kiến thức.

* Hoạt động 2:
HS thảo luận nhóm (4 nhóm: mỗi nhóm 1 câu)

- GV: gợi ý

-Nhóm 1: Nêu 1 số ngành CN khai thác có điều kiện phát triển mạnh như: KT than, sắt, kim loại màu ; Đồng, chì, kẽm...

+ Giải thích vì sao? 

HS: Vì các mỏ khoáng sản này có trữ lượng lớn, điều kiện khai thác tg đối thuận lợi và quan trọng là đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế: Than làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, sx vật liệu xd, luyện kim, chất đốt cho sinh hoạt, cho xuất khẩu...Apatit dùng làm phân bón phục vụ cho sx nông nghiệp...

- Nhóm 2: chứng minh CN luyện kim đen ở Thái Nguyên sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ?

HS: CN luyện kim đen ở Thái Nguyên vì: sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ: sắt, than, man gan...Mỏ sắt (Trại Cau) cách khu CN 7km,Than mỡ (Phấn Mễ) cách 17km, Mỏ Mangan (Cao Bằng) cách 200km...

- HS xác định trên lược đồ H18.1

- 1HS lên xác định trên bản đồ => Có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các cơ sở CN trên? 

HS: gần nhau.

GV: Vậy hãy dựa vào H18.1 và sự hiểu biết hãy vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sx và tiêu thụ than theo mục đích(sgk/70)


	I. Bài tập 1: Xác định vị trí các mỏ khoáng sản trên bản đồ.

- Than ( Antraxit, mỡ,lửa đèn) : ở Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn...

- Sắt: ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Giang.....

- Thiếc : ở Cao Bằng, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc...

- Apatit: ở Lao Cai.

- Đồng : ở Lào Cai, Sơn La

- Chì, Kẽm: ở Tuyên Quang

- Bôxit: ở Cao Bằng

II. Bài tập 2: Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi Bắc Bộ.

1. Các ngành khai thác có điều kiện phát triển:

- KT than, sắt, apatit

- KT kim loại màu: đồng, chì, kẽm...

=> Vì các ngành này có các mỏ khoáng sản có trữ lượng khá lớn, điều kiện khai thác tương đối thuận lợi. Quan trọng là để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế:

+ KT than để làm nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện, nguyên liệu cho CN luyện kim,sx vật liệu xd, chất đốt cho sinh hoạt, cho xuất khẩu...

+ KT Apatit: sx phân bón cho nông nghiệp....

2. Công nghiệp luyện kim đen ở Thái nguyên chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu khoáng sản tại chỗ như:

- Nguyên liệu chủ yếu cho CN luyện kim là: than, sắt, mangan...

- Gần trung tâm CN luyện kim đen Thái Nguyên có các mỏ khoáng sản:

+ Than mỡ: ở Phấn Mễ cách 17km

+ Sắt : ở Trại Cau cách 7km

+ Mangan: ở Cao Bằng cách 200km

3. Xác định vị trí mở khoáng sản trên bản đồ:

- Than của vùng mỏ Quảng Ninh

- Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

- Cảng xuất khẩu than Cửa Ông

4. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sx và tiêu thụ than 


                                        Vùng than Quảng Ninh

Làm nhiên liệu cho            Phục vụ cho nhu cầu              Phục vụ cho xuất khẩu

Nhà máy nhiệt điện            tiêu dùng trong nước              (Cảng Cửa Ông)

(Phả Lại, Uông Bí)

                                 Tây Nguyên  ĐB SCửu Long         Nhật         TQuốc        EU

IV. Đánh giá: 
- Nhận xét ý thức , thái độ của HS trong buổi thực hành

- Thu 1 số bài tập bản đồ thực hành của HS chấm điểm.

V. Hướng dẫn về nhà: 

- Hoàn thiện bài thực hành trong bài tập bản đồ thực hành

- Nghiên cứu tiếp bài 20.

Ngày dạy: 
             Tiết 21 - Bài 20:   VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 

- Nắm được các đặc điểm cơ bản về vùng đồng bằng sông Hồng

- Giải thích 1 số đặc điểm của vùng như: Đông dân, nông nghiệp thâm canh, cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội khá phát triển

2. Kỹ năng:

- Đọc lược đồ kết hợp với kênh chữ để giải thích được 1 số nhược điểm của 1 vùng đông dân và 1 số giải pháp để phát triển bền vững.

3. Thái độ:

- Bảo vệ môi trường và TNTN

II. Thiết bị dạy học:

- Lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Hồng

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Chứng minh ngành công nghiệp luyện kim đen ở Thái nguyên chủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ.

3. Bài mới:

 * Khởi động: Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng đặc biệt trong phân công lao động với cả nước. Vậy tại sao vùng lại có vai trò quan trọng như vậy?=> Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: HS hoạt động cá nhân/cặp.

Dựa thông tin sgk  + H22.1 hãy cho biết 

- Quy mô của vùng về : tỉnh thành, diện tích, dân số và so với cả nước?

- Xác định vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ?Vị trí các đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ?
-  Vị trí đó có thuận lợi,khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế?

*Hoạt động 2:
GV: Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận
Nhóm 1: Dựa vào H20.1 hãy nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư ?

Nhóm 2: Kể tên và cho biết sự phân bố các loại đất ở vùng đồng bằng sông Hồng?

Nhóm 3. Điều kiện tự nhiên của đồng bằng sông Hồng có thuận lợi - khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả  -> nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3

Gv: Quan sát biểu đồ H20.2 hãy so sánh MĐ dân số của ĐBSH, TDMNBB,TN  và cả nước?

Hs: cao hơn nhiều cả nước và các vùng.

+ Nêu những thuận lợi và khó khăn của MĐ dân số đối với phát triển kt-xh?

GV: Dựa vào bảng 20.1 nhận xét các chỉ tiêu của ĐBSH so với cả nước?
	* Khái quát: 

- Gồm có: Thủ đô Hà Nội và 10 tỉnh 

- Diện tích: 14806km2 chiếm 4%

- Dân số: 17,5 triệu chiếm 22%(năm2002) 

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Vị trí giới hạn: (Lược đồ H20.1)

- ý nghĩa: Thuận lợi cho giao lưu kinh tế - xã hội với các vùng khác trong cả nước và với nước ngoài. Là trung tâm kinh tế - khoa học công nghệ và nhiều mặt khác của đất nước,

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Đất: Phù sa sông Hồng bồi đắp rất màu mỡ,
- Sông Hồng cung cấp nước tưới,mở rộng diện tích => Thuận lợi cho thâm canh lúa nước.

- Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh tạo điều kiện cho thâm canh tăng vụ phát triển vụ đông thành vụ sx chính

- Tài nguyên : Có nhiều loại
+ Đất: Có nhiều loại đất khác nhau. Đặc biệt đất phù sa có giá trị cao và diện tích lớn thích hợp thâm canh lúa nước.

+ Nhiều khoáng sản có giá trị: Mỏ sét, cao lanh, than nâu, khí đốt tự nhiên...

+ Có tiềm năng lớn để phát triển ngành thuỷ sản và du lịch

- Khó khăn: 

+ Diện tích đất lầy thụt, đất phèn, đất mặn cần được cải tạo.

+ Đại bộ phận đất canh tác ngoài đê đang bị bạc màu.

III. Đặc điểm dân cư - xã hội.
- Là vùng dân cư đông đúc nhất cả nước.
- MĐ dân số trung bình 1179 người/km2.

- tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp hơn tb cả nước.
- Thu nhập bình quân đầu người thấp cho thấy sự chênh lệch lớn về mức sống của các bộ phận dân cư.


IV. Củng cố:  Khoanh tròn trước ý đúng:

1) ý nghĩa quan trọng của sông Hồng đối với phát triển nông nghiệp là:

a)  Bồi đắp phù sa, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp.

b)  Mở rộng diện tích đất châu thố sông Hồng về phía vịnh Bắc Bộ.

c)  Tạo địa bàn dân cư đông đúc, làng mạc trù phú.

d)  Tạo nền văn hoá nông nghiệp sông Hồng.

2) Đồng bằng sông Hồng là nơi dân cư đông đúc biểu hiện ở:

a)  Diện tích nhỏ , dân số đông.

b)  Mật độ cao hơn nhiều lần so với mức TB của cả nước.

c)  Số dân đông hơn các vùng khác.

d)  ý a và ý b đúng.

V. Hướng dẫn về nhà:

- Trả lời câu hỏi bài tập sgk/75

- Làm bài tập 20 bài tập bản đồ thực hành

- Nghiên cứu bài 21 sgk/75.


Ngày dạy:
Tiết 22 -Bài 21:   VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ( tiếp)
I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:


Sau bài học, HS:

- Hiểu được tình hình phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Hồng. Trong cơ cấu GDP nông nghiệp vẫn còn chiếm tỉ trọng cao, nhưng công nghiệp và dịch vụ đang có chuyển biến tích cực.

- Thấy được vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc đang tác động mạnh đến sx và đời sống dân cư. Các TP Hà Nội , Hải Phòng là 2 trung tâm kinh tế lớn quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.

2. Kỹ năng:

- Biết kết hợp kênh hình , kênh chữ để giải thích 1 số vấn đề bức xúc của vùng.

II. Thiết bị dạy học:

- Lược đồ vùng đồng bằng sông Hồng

- Một số tranh ảnh về các hoạt động kinh tế của vùng.

III. Hoạt động trên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

1. Xác định vị trí của vùng đồng bằng sông Hồng trên bản đồ? Điều kiện tự nhiên của vùng có những thuận lợi khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã hội?

2. Hệ thống đê điều ở đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng như thế nào?

9A:
9B:
9C:

3. Bài mới:
 * Khởi động: Trong cơ cấu GDP : CN - XD và Dịch vụ đang chuyển biến tích cực. Nông - lâm - ngư nghiệp tuy chiếm tỉ trọng thấp nhưng lại giữ vai trò quan trọng. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắcđang tác động mạnh đến sx và đời sống nhân dân. Các TP Hà Nội, Hải Phòng là 2 trung tâm kinh tế quan trọng lớn nhất vùng => Chúng ta tìm hiểu điều đó trong bài hôm nay.

	Hoạt động của GV và HS


	Nội dung chính

	                       Hoạt Động 1:.

 GV: yêu cầu HS quan sát H21.1và kênh chữ trong SGK hãy:

- Nhận xét sự chuyển biến tỉ trọng CN trong cơ cấu GDP của vùng?

- Cho biết giá trị sx CN của vùng từ 1995 -> 2002  ?

- Xác định các trung tâm công nghiệp lớn của vùng? Kể tên các ngành công nghiệp trọng điểm và các sản phẩm công nghiệp quan trọng của vùng?

GV: Dựa vào H21.2 hãy nhận xét sự phân bố các ngành công nghiệp trọng điểm?

- GV 

+ Tỉ trọng CN tăng từ 26,6% -> 36,0%

+ Gía trị sx CN tăng từ 18,3 nghìn tỉ đồng -> 55,2 nghìn tỉ đồng , chiếm 21% giá trị sản lượng CN cả nước năm 2002. chỉ đứng sau ĐNB, phát triển mạnh nhất là các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh phúc( tăng mạnh nhất). tuy nhiên vùng vẫn gặp nhiều khó khăn. Nam Định dẫn đầu các tỉnh phía Nam ĐBSH.

                Hoạt Động 2: 

GV: yêu cầu HS đọc mục 2 SGK.

GV: Dựa vào bảng 21.1, hãy so sánh năng xuất lúa của đồng bằng sông Hồng so với đồng bằng sông Cửu Long và cả nước?

GV: Hãy nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông trở thành vụ sx chính ở ĐB sông Hồng?

HS: Từ tháng 10 năm trước -> tháng 4 năm sau ĐB sông Hồng có 1 mùa đông rất lạnh, khô => Ngô đông là cây chịu hạn, chịu rét tốt cho năng xuất cao

Khoai tây và các loại rau quả cận nhiệt, ôn đớiphát triển tốt => cơ cấu cây trồng đa dạng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

GV:Chăn nuôi ở vùng đồng bằng sông Hồng phát triển như thế nào? Hiện nay ngành chăn nuôi đang gặp những khó khăn gì? Giải pháp khắc phục?

GV: Dịch cúm gia cầm và dịch lở mồm long móng ở gia súc => Đại dịch

sản phẩm không tiêu thụ được => thiệt hại hàng tỉ đồng.

+ Nơi xảy ra dịch sản phẩm phải tiêu huỷ toàn bộ.

+ Nơi chưa phát dịch phải tích cực phòng dịch: Không nhập sản phẩm gia cầm từ nơi khác tới, tẩy trùng, kiểm dịch gia súc , gia cầm trước khi đem bán. Nếu phát hiện có dịch phải báo ngay với cơ quan chức năng để xử lí kịp thời.

               Hoạt động 3: 

GV:Dựa vào H21.1 1 hãy nhận xét về tỉ trọng của ngành dịch vụ so với các ngành khác và sự biến chuyển của dịch vụ từ 1995 -> 2002  ?

GV: Những ngành dịch vụ nào phát triển sôi động nhất?

HS: các ngành phát triển như vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng, chuyển giao công nghệ,…

GV: Dựa vào H 21.1 và sự hiểu biết xác định vị trí và nêu ý nghĩa của sân bay Nội Bài và cảng Hải Phòng?

- Cảng Hải Phòng: là nơi xuất nhập khẩu hàng hoá lớn nhất.

- Sân bay Nội Bài: Vận chuyển hành khách 
               Hoạt động 4:
GV:  Quan sát H21.1 hãy:

- Xác định các trung tâm kinh tế lớn trong vùng? 

- Xác định vị trí của các tỉnh,thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc ? 

- Cho biết vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

- HS đọc kết luận sgk/79.
	IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Công nghiệp:

- Công nghiệp hình thành từ rất sớm và phát triển mạnh trong thời kỳ đổi mới.

- Trong cơ cấu kinh tế của vùng tỉ trọng khu vực CN - XD đang tăng.

- Gía trị sx CN cũng tăng, phần lớn tập trung ở các TP Hà Nội, Hải Phòng.

- Các ngành CN trọng điểm là Chế biến lương thực thực phẩm, sx hàng tiêu dùng, sx vật liệu và CN cơ khí.

- Sản phẩm quan trọng : Máy móc, công cụ, động cơ điện, phương tiện giao thông, thiết bị điện tử, hàng tiêu dùng...

2. Nông nghiệp:

- Diện tích và tổng sản lượng lương thực đứng thứ 2 sâu đồng bằng sông Cửu Long nhưng trình độ thâm canh cao.

- Sản xuất vụ đông đang trở thành vụ sx chính ở đồng bằng sông Hồng

- Chăn nuôi: 

+ Lợn: Chiếm 27,2% năm 2002 chiếm tỉ trọng lớn nhất so với cả nước.

+ Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh.

+ Chăn nuôi gia cầm và thuỷ sản đang được chú ý phát triển.

3. Dịch vụ:

- Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế và ngày càng tăng.

- Phát triển mạnh là giao thông vận tải, bưu chính viễn thông và du lịch.

- Hà Nội , Hải Phòng là 2 trung tâm dịch vụ lớn

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc:

- Hà Nội, Hải Phòng là 2 trung tâm kinh tế quan trọng nhất của vùng.

- Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh => Tam giác kinh tế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 2 vùng: ĐB sông Hồng và vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.


IV. Củng cố: 

     Khoanh tròn vào ý em cho là đúng

1) Hiện nay ĐB sông Hồng dẫn đầu cả nước về:

a)  Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản.

b)  Đàn lợn.

c)  Đàn bò sữa.

d)  Đàn trâu bò.

2) ĐB sông Hồng đứng sau ĐB sông Cửu Long về:

a)  Diện tích gieo trồng cây lương thực.

b)  Bình quân lương thực / người.

c)  Tổng sản lượng lương thực.

d) Cả 3 ý kiến trên.

V. Hướng dẫn về nhà: 

- Làm bài tập 21 bài tập bản đồ thực hành.

- Nghiên cứu  chuẩn bị bài thực hành 22.

Ngày dạy: 

                             Tiết 23- Bài 22:    THỰC HÀNH 

 VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN    LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO 

                                                    ĐẦU NGƯỜI

I. Mục tiêu bài học:  

1. Kiến thức:


Sau bài học, HS:

- Củng cố các kiến thức đã học về vùng đồng bằng sông Hồng, một vùng đất chật người đông mà giải pháp quan trọng là thâm canh, tăng vụ, tăng năng xuất.

- Biết suy nghĩ về các giải pháp bền vững.

2. Kỹ năng:

- Vẽ biểu đồ trên cơ sở phân tích bảng số liệu.

- Phân tích được mối quan hệ giữa dân số , sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.

II. Thiết bị dạy học:

- HS : thước kẻ, máy tính, bút chì, bút màu,bài tập bản đồ thực hành.

- GV: biểu đồ chuẩn.

III. Hoạt động trên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài thực hành:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	             * Hoạt động 1 : 
GV: chia HS theo nhóm nhỏ (lớp được chia thành 4 hoặc 6 nhóm nhỏ) dựa vào bảng 22.1, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ gia tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng.

- GV hướng dẫn HS vẽ biểu đồ gồm ba đường (trong cùng một hệ trục tọa độ), tương ứng với sự gia tăng dân số, gia tăng sản lượng lương thực và gia tăng bình quân lương thực theo đầu người. 

- HS tiến hành vẽ biểu đồ theo nhóm nhỏ. Nếu vì thời gian không thể hoàn thành biểu đồ ở trên lớp, có thể cho HS thực hiện tiếp ở nhà.

Hoạt động 2

Gv: y/c hs thảo luận cập bạn theo 3 câu hỏi trong SGK ( thời gian 5’)

GV: y/c đại diện các nhóm trình bày kết quả và nhận xét

Gv: Chuẩn kiến thức


	1. Vẽ biểu đồ đường
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2. Cho biết một số nội dung liên quan đến biểu đồ và kiến thức đã học ở bài 20, 21
a) Điều kiện sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
- Thuận lợi

+ Đất phù sa màu mỡ.

+ Nguồn nước dồi dào do sông Hồng, Thái Bình và các nhánh sông Đuống, sông Luộc cung cấp.

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, có mùa đông lạnh, thích hợp cho cây lương thực vụ đông (ngô đông).

+ Nguồn lao động đông, có nhiều kinh nghiệm, trình độ thâm canh lúa nước cao.

+ Cơ sở hạ tầng (thủy lợi, trại giống, giao thông, cơ sở chế biến....) ngày càng hoàn thiện.

- Khó khăn

+ Đất nhiều nơi bị úng chua, bạc màu.

+ Thiên tai (bão, lũ, hạn, rét), sâu bệnh thất thường 

+ Cơ sở hạ tầng nhiều nơi bị xuống cấp, nông dân thiếu vốn.

b) Vai trò của vụ đông trong sản xuất lương thực

- Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, lai tạo giống, trang bị cơ giới, nên vụ đông đang trở thành vụ chính.

- Ngoài lúa, diện tích ngô và khoai tây vụ đông cũng được mở rộng, góp phần nâng cao sản lượng lương thực, giải quyết tình trạng căng thẳng lương thực tại chỗ cho nhân dân.

c) Mối quan hệ giữa dân số và sản xuất lương thực
Nhờ giảm được tỉ lệ tăng dân số, song song với đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất, nên sản lượng lương thực tăng, bình quân lương thực đầu người ngày càng cao, đời sống nhân dân đã được cải thiện rõ rệt. 


IV. CỦNG CỐ:  

 - Hoàn thiện bài 22 sách bài tập bản đồ thực hành

V, DẶN DÒ: 

- Nghiên cứu bài 23 sgk/
Ngày dạy: 
Tiết 24- Bài 23 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

I. Mục tiêu bài học: 
1. Kiến thức:

- Hiểu biết về đặc điểm vị trí địa lí, hình dáng lãnh thổ, những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm dân cư xã hội của vùng Bắc Trung Bộ.

- Thấy được những khó khăn do thiên tai , hậu quả của chiến tranh,những biện pháp cần khắc phục và triển vọng phát triển kinh tế của vùng trong thời kì đổi mới.

2. Kỹ năng:

- Biết đọc lược đồ, biểu đồ, và khai thác kiến thức trả lời các câu hỏi

- Biết vận dụng tính tương phản không gian lãnh thổ theo hướng B-> N, Đ -> T trong phân tích 1 số vấn đề Tự nhiên và Dân cư - xã hội trong điều kiện của vùng Bắc Trung Bộ.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs có ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. Chuẩn bị:

- Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

- Một số tranh ảnh về vùng.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
         Hãy cho biết những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lương thực ở ĐBSH?

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới:
* Khởi động: Vùng Bắc Trung Bộ là vùng có nhiều tiềm năng về tài nguyên  thiên nhiên: rừng, biển, khoáng sản, du lịch song lại là vùng có nhiều thiên tai gây không ít khó khăn cho vùng trong sx và đời sống. Đó chính là nội dung bài học hôm nay.

	
Hoạt động của GV - HS



	Nội dung chính

	          Hoạt Động 1: 
GV: Dựa H 23.1 + thông tin sgk cho biết:
- BTB gồm bao nhiêu tỉnh ? diện tích? Dân số?

             Hoạt động 2: 
GV: yêu cầu HS xác định vị trí giới hạn lãnh thổ của vùng? BTB tiếp giáp với các vùng kinh tế nào? Quốc gia nào?

GV: Nêu ý nghĩa của vị trí giới hạn đó?

             Hoạt Động 3: 
GV: Quan sát H23.1 và dựa kiến thức đã học cho biết

+ Dải Trường sơn Bắc đã ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ?

HS: Phía đông dải Trường sơn Bắc là sườn đón gió mùa đông bắc => Gây mưa lớn về thu đông

- Đồng thời dải Trường sơn Bắc cũng lại là nguyên nhân gây hiệu ứng phơn ở sườn đông => Gây nên gió phơn tây nam khô nóng về mùa hè.

GV: Dựa vào sự hiểu biết hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ?

GV: Dựa H23.1 + 23.2 hãy so sánh tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản giữa phía bắc và nam dãy Hoành sơn?  

HS: TN rừng và khoáng sản tập trung ở phía Bắc dãy Hoành sơn.Tài nguyên du lịch phát triển ở phía Nam
              Hoạt Động 4:
Gv: Bắc Trung Bộ là địa bàn cư trú của những dân tộc nào?
Hs: là địa bàn cư trú của 25 dân tộc.

Gv: Duwah vào bảng  23.1 SGK cho biết những nét khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế giữa phía đông và phía tây?

Gv: Dựa vào bảng 23.2 SGK nhận xét các tiêu chí của vùng so với cả nước?
	* Khái quát chung: 

- Gồm 6 tỉnh thành

- Diện tích: 51513km2 chiếm 16%

- Dân số năm 2003: 10,3 triệu người chiếm 13% so cả nước.

I) Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ:

- Vị trí giới hạn : ( lược đồ)
- ý nghĩa: 

+ Là cầu nối vùng Bắc Bộ với các vùng phía Nam.

+ Cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mê Kông ra biển Đông và ngược lại.

II) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Địa hình : từ tây sang đông các tỉnh trong vùng đều có đủ các dạng địa hình: núi, gò đồi,đồng bằng,biển và hải đảo.
- Là vùng thường xuyên xảy ra thiên tai rất nặng nề: bão, lũ lụt, gió tây khô nóng, hạn hán, cát bay…
- vùng có TNKS khá đa dạng: crom, thiếc, titan,đá vôi…

-Tài nguyên rừng : có diện tích và độ che phủ rừng lớn thứ 2 cả nước, biển có nhiều cá, tôm.

.

III) Đặc điểm dân cư, xã hội:
- Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc ít người.

- Có sự khác biệt trong cư trú và hoạt động sản xuất giữa phía đông và phía tây.

- Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

- Vùng có nhiều di tích lịch sử, văn hóa.


IV. Củng cố: 
1. Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?

2. Phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ có đặc điểm gì?

V. Hướng dẫn về nhà: 
1. Trả lời câu hỏi phần câu hỏi và bài tập sgk trang 85.
GV hướng dẫn HS:
- Thuận lợi:

 + vị trí địa lý

 + tài nguyên thiên nhiên ( địa hình, đất, nước ,rừng, khoáng sản, biển, tài nguyên du lịch)

- Khó khăn:

 + Thiên tai:
 + nhiều dân tộc ít người , đời sống khó khăn

 + chịu ảnh hưởng của chiến tranh, csvc-kt chưa phát triển.

- Học bài cũ, chuẩn bị trước bài 24: Bắc Trung Bộ ( tiếp theo)

 Ngày dạy : 

Tiết 25- Bài 24: VÙNG BẮC TRUNG BỘ (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hiểu được Bắc Trung Bộ so với các vùng kinh tế khác tuy còn gặp nhiều khó khăn song đang đứng trước triển vọng lớn.

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu sự tương phản lãnh thổ trong nghiên cứu 1 số vấn đề kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng tốt sự kết hợp kênh chữ với kênh hình để trả lời câu hỏi.

- Biết đọc và phân tích biểu đồ , lược đồ.

- Hoàn thiện kỹ năng sưu tầm tư liệu theo chủ đề.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs có thái độ nghiêm túc trong học tập địa lí.

II. Chuẩn bị:

- Lược đồ vùng kinh tế Bắc Trung Bộ.

- Tranh ảnh về các hoạt động kinh tế của vùng.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Điều kiện tự nhiên ở Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

9A:
9B:
9C:
3. Bài mới: 
* Khởi động: So với các vùng kinh tế khác, vùng kinh tế Bắc Trung Bộ tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đang đứng trước triển vọng lớn nhờ phát huy những thế mạnh về tự nhiên , dân cư- xã hội của vùng => Tìm hiểu qua bài.
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	                         Hoạt Động 1:
GV: Dựa vào kiến thức đã học cho biết vùng có những thuận lợi khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp?

HS: Có S tích đồi núi rộng lớn : thuận lợi trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc 

- Khó khăn: S đất nông nghiệp ít, đất xấu, thường xuyên bị thiên tai, cơ sở hạ tầng...

GV: Quan sát H24.1 Hãy nhận xét mức độ đảm bảo lương thực của vùng Bắc Trung Bộ?
HS: thấp hơn so với trung bình cả nước
Gv:Dựa vào thông tin sgk và kiến thức đã học cho biết các thế mạnh và thành tựu trong phát triển nông nghiệp?

GV: Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ? 
HS: phòng chống lũ quét, hạn chế cát bay, cát lấn, tác hại của gió phơn tây nam, bão ,lũ...

                   Hoạt Động 2: 
GV: yêu cầu HS quan sát H24.2 + thông tin sgk

- Hãy nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc TBộ từ năm 1995 -> 2002?

HS: Năm 2002 tăng gấp 2,7 lần so với năm 1995.

- HS dựa thông tin sgk + H24.3 :

* Cho HS thảo luận nhóm

+ Nhóm 1: Cho biết cơ cấu công nghiệp của vùng Bắc TBộ? Những ngành công nghiệp nào được coi là thế mạnh của vùng? Tại sao?

+ Nhóm 2: Xác định các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi…?

+ Nhóm 3: Tại sao công nghiệp của vùng còn kém phát triển?

-Do cơ sở hạ tầng còn kém, thiên tai tàn phá thường xuyên. Do hậu quả của chiến tranh để lại => chưa có điều kiện để xd 1 nền công nghiệp tương xứng.

- Hiện nay vùng đang có những triển vọng lớn do có nhiều dự án kinh tế đang được triển khai để đón trước sự khởi phát của hành lang đông - tây và sự hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông.

             Hoạt Động 4 : 
Gv: Các ngành dịch vụ nào đã phát triển ở Bắc Trung Bộ ? Tại sao?

HS: GTVT và du lịch
GV: yêu cầu HS quan sát H24.3 xác định vị trí các tuyến đường quốc lộ 7,8,9. Nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này?

GVmr:  Dịch vụ gtvt phát triển vì nằm trên con đường gt trung chuyển từ B ->N,

trên hướng Đ->Tdịch vụ xuất nhập khẩu từ các cửa khẩu biên giới ra tới các cảng biển.

GV: Vùng có những tiềm năng nào để phát triển du lịch? Kể tên 1 số điểm du lịch nổi tiếng của vùng?

 HS: Dịch vụ du lịch phát triển vì có thế mạnh về du lịch văn hoá - lịch sử: Quê hương Bác, Cố Đô Huế, phố cổ Hội An

Thế mạnh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng các bãi tắm nổi tiếng, danh lam thắng cảnh đẹp: Cửa Lò (Nghệ An) Sầm Sơn (Thanh Hoá), Lăng Cô (Huế) Phong Nha - Kẻ Bàng…

               Hoạt Động 5: 

GV:  Quan sát H24.3 xác định các trung tâm kinh tế của vùng? Kể tên các ngành công nghiệp ở các trung tâm đó?
	IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp:

- Sản xuất nông nghiệp kém phát triển , hiện đang tăng cường đầu tư thâm canh tăng năng suất.

+ Năng suất lúa và bình quân lương thực theo đầu người đang ở mức thấp so với cả nước.

+ Lúa chủ yếu trồng ở đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh.

+ Cây công nghiệp hàng năm: Lạc vừng phân bố ở ven biển.

+ Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả trồng ở vùng đồi núi phía tây.

- Chăn nuôi: 

+ Trâu bò ở phía tây

+ Thuỷ sản ở ven biển. 

- Trồng rừng, xây dựng HT hồ chứa nướcđang được triển khai 

2. Công nghiệp:

- Có những bước phát triển song chưa tương xứng với tiềm năng của vùng: Gía trị sx công nghiệp từ 1995 -> 2002 tăng lên rõ rệt (gấp 2,7 lần).

- Hai ngành công nghiệp quan trọng nhất vùng là : khai thác khoáng sản và sx vật liệu xây dựng dựa vào tài nguyên khoáng sản và đặc biệt là đá vôi phong phú.

- Các ngành công nghiệp khác : chế biến gỗ, luyện kim, cơ khí, dệt may…phát triển với quy mô vừa và nhỏ ở khắp các địa phương.

3. Dịch vụ:

- Giao thông vận tải là loại hình dịch vụ phát triển sôi động nhất

- Dịch vụ du lịch cũng đã bắt đầu phát triển

IV. Các trung tâm kinh tế :

- Trung tâm kinh tế quan trọng nhất: Thanh Hoá, Vinh, Huế

+ Thanh Hoá: trung tâm công nghiệp.

+ Vinh: trung tâm công nghiệp và dịch vụ.

Huế: trung tâm du lịch


IV. Củng cố: 
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Để phát triển kinh tế nông nghiệp của vùng Bắc TBộ cần phải:

a) Mở rộng diện tích trồng cây lương thực ở đồng bằng ven biển.

b) Phát triển nghề rừng với chăn nuôi gia súc lớn.

c) Trồng và phát triển cây công nghiệp lâu năm.

d) Đẩy mạnh và phát triển nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản.

2) Ngành công nghiệp là thế mạnh của vùng Bắc TBộ là:

a) CN Luyện kim                                   d) CN Dệt may

b) CN Sản xuất vật liệu xây dựng          e) CN Khai thác khoáng sản

c) CN Cơ khí                                         g) ý b và ý e đúng.

V. Hướng dẫn về nhà: 
- Trả lời câu hỏi - bài tập SGK trang 89
GV: Hướng dẫn: - Trong sx nông nghiệp có những khó khăn: khí hậu khắc nhiệt, diễn biến thất thường, đất ít, xấu, dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đ/s nhân dân gập nhiều khó khăn. Công nghiệp: chịu ảnh hưởng của chiến tranh nên không có điều kiện phát triển, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, vùng chịu nhiều thiên tai.
- Làm bài tập 24 bài tập bản đồ thực hành.

- Đọc và tìm hiểu trước bài 25: vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngày dạy: 
Tiết 26- Bài 25:    VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Khắc sâu sự hiểu biết qua các bài học về vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là nhịp cầu nối giữa Bắc Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giữa Tây nguyên với biển Đông.

- Là vùng có 2 quần đảo lớn: Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của đất nước

- Nắm vững phương pháp so sánh sự tương phản lãnh thổ trong nghiên cứu vùng duyên hải miền Trung.

2. Kỹ năng:

 - Kết hợp kênh chữ + kênh hình để giải thích 1 số vấn đề của vùng.
3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
II. Chuẩn bị:

- Lược đồ tự nhiên vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

- Tranh ảnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

III.Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Nêu những thành tựu và khó khăn về phát triển nông - công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ?

9A:
9B:
9C:

3. Bài mới: 
* Khởi động: Vùng duyên hải Nam TBộ có vai trò quan trọng trong sự liên kết Bắc Trung Bộ - Đông Nam Bộ - Tây Nguyên, đồng thời kết hợp kinh tế với quốc phòng giữa đất liền với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên biển Đông. Sự phong phú của các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đã tạo cho vùng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài 25.

	Hoạt động của GV – HS


	Nội dung chính

	                     Hoạt Động 1: 
GV:  Dựa thông tin sgk cho biết khái quát quy mô lãnh thổ của vùng. 

                         Hoạt Động 2: 
Gv: yêu cầu HS xác định vị trí lãnh thổ của vùng trên bản đồ?Vị trí Hai quần đảo lớn?

Gv: Vị trí đó có ý nghĩa gì đối với vùng và với cả nước?

HS: Lãnh thổ kéo dài dọc ven biển có nhiều Hải cảng là cửa ngõ của Tây Nguyên với Đông NBộ. Là nơi có nhiều phong cảnh đẹp phát triển du lịch

- Các đảo và quần đảo lớn có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế và cả đối với quốc phòng.

                      Hoạt Động 3: 

GV:  Hãy nhận xét về đặc điểm địa hình, khí hậu của vùng? 

HS: Các đồng bằng không rõ nét như ở Bắc TBộ là do bị chia cắt, có những dải cát rộng kéo dài.

GV: yêu cầu HS xác định trên bản đồ các vịnh Dung Quất, Vân Phong, Cam Ranh. Các bãi tắm và các địa điểm du lịch nổi tiếng của vùng?

* Hoạt động nhóm:

+ Nhóm 1: Phân tích thế mạnh về kinh tế Biển?

( bờ biển dài, có nhiều bãi tắm đẹp, nhiều vũng vịnh ( phát triển các hoạt động du lịch, xây dựng các cảng nước sâu, và nuôi trồng , khai thác thuỷ sản..)

+ Nhóm 2: Phân tích thế mạnh về phát triển nông nghiệp, công nghiệp của vùng?

+ Nhóm 3: Phân tích thế mạnh phát triển du lịch và những khó khăn do thiên nhiên gây ra?

( Hiện tượng khô hạn, sa mạc hoá diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.
GV: Tại sao vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực nam Trung Bộ?

HS: Bảo vệ và phát triển rừng nhằm hạn chế thiên tai ( chống xói mòn đất, giữ nước, hạn chế lũ lụt trong mùa mưa , bão, hạn hán trong mùa hè…) tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi

            * Hoạt động 3
GV chiếu cho HS xem những hình ảnh và bảng số liệu sau, yêu cầu HS:

 ?Nêu nhận xét về đặc điểm dân cư – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.      

Bảng số liệu một số tiêu chí về dân cư, xã hội của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014.

GV chiếu bảng 25.1 và ảnh các dân tộc tiêu biểu sinh sống trong vùng yêu cầu HS cho biết:

Phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa đồng bằng ven biển và đồi núi phía tây khác nhau như thế nào?  Tại sao lại có sự khác biệt đó? 
(điều kiện tự nhiên – địa hình).


	* Khái quát chung:

- Vùng gồm có: 8 Tỉnh thành

- S:  44.254 km2 chiếm 13%

- Dân số:  (năm 2002) 8,4 triệu chiếm 11% dân số cả nước.

I. Vị trí giới hạn:

- Vị trí giới hạn: ( Lược đồ H25.1)

- ý nghĩa:

+ Là cầu nối Bắc Trung Bộ với Tây Nguyên và với Đông NBộ 

+ Có các đảo và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có tầm quan trọng đặc biệt cả về kinh tế - quốc phòng đối với vùng và với cả nước.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

- Địa hình: Phức tạp 

+ Phía Tây là núi, gò đồi

+ Phía Đông là dải đồng bằng hẹp bị các dãy núi chia cắt. Bờ biển khúc khuỷu, có nhiều vũng , vịnh.

- Khí hậu khô hạn, thiên tai thường xuyên xảy ra đặc biệt trong mùa mưa , bão. Hiện tượng sa mạc hoá đang có xu hướng mở rộng.

- Tài nguyên thiên nhiên:

+ Vùng nước mặn, nước lợ ven bờ, với vùng biển rộng lớn  có các đảo và quần đảo, nguồn thuỷ sản phong phú.=> Thế mạnh về kinh tế biển .

+ Đất nông nghiệp ở dải đồng bằng duyên hải. Đất rừng chân núi => Thuận lợi trồng cây lương thực, cây công nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi gia súc.

+ Khoáng sản chính: Cát thuỷ tinh, titan, vàng.


[image: image2.wmf]
III. Đặc điểm dân cư - xã hội;

- Phân bố dân cư có sự khác biệt giữa phía tây và phía đông.

- Các chỉ tiêu xã hội: một số chỉ tiêu còn thấp hơn cả nước.
+ Tỉ lệ hộ nghèo, tỉ lệ dân số thành thị cao hơn mức bình quân của cả nước.

 + Người dân cần cù, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

*Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm phòng chống thiên tai và đánh bắt nuôi trồng thủy sản trên biển; nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn (phố cổ Hội An, Di tích Mỹ Sơn…)

* Khó khăn: Đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp khó khăn đặc biệt dân tộc ở vùng núi phía tây.

=>Là vùng thưa dân, mức sống dân cư nhìn chung còn thấp.


IV: Củng cố:  
Khoanh tròn vào ý đúng nhất

1) Hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trực thuộc tỉnh , thành phố nào sau đây:

a)  Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hoà.

b)  Phố Hội An và tỉnh Bình Thuận.

c)  Thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang.

d)  Tất cả đều sai.

2) Ngành đánh bắt hải sản ở vùng duyên hải Nam Trung Bô phát triển do:

a)  Là vùng biển cạn dễ đánh bắt gần bờ.

b)  Dân địa phương có truyền thống đánh bắt và chế biến hải sản.

c)  Vùng này có nhiều bãi cá, tôm gần bờ dễ đánh bắt.

d)  Tất cả các ý kiến trên đều đúng.

V. Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk trang 94.

Hướng dẫn:

Thuận lợi: Dân cư đa dạng, là nơi tập trung của nhiều dân tộc, có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, câng cù ,chịu khó. Dan cư có trình độ học vấn và tỷ lệ dân thành thị cao

Khó khăn: sự phân bố không đồng đều giữa phía tây và đông

- có tỉ lệ gia tăng tự nhiên và hộ nghèo cao, bình quân thu nhập thấp

- khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai, hạn hán thương xuyên sảy ra.

- Làm bài tập 25 sách bài tập bản đồ thực hành.

- Nghiên cứu bài 26 sgk/95.

Ngày dạy: 
            Tiết 27- Bài 26:   VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ  (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hiểu biết về vùng duyên hải Nam Trung Bộ có tiềm năng lớn về kinh tế biển. Thông qua việc nghiên cứu cơ cấu kinh tế HS nhận thức được sự chuyển biến mạnh mẽ trong kinh tế cũng như xã hội của vùng.

- Thấy được vai trò của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang tác động mạnh tới sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của vùng kinh tế Nam Trung Bộ.

2. Kỹ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng kết hợp kênh chữ + kênh hình để phân tích và giải thích 1 số vấn đề quan tâm trong điều kiện cụ thể của vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

- Đọc và xử lí số liệu , phân tích quan hệ không gian: Đất liền - Biển và Đảo, duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS có thái độ nghiêm túc trong học tập

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Xác định vị trí giới hạn của vùng Nam Trung Bộ? Hãy nêu những điều kiện tự nhiên thuận lợi- và những khó khăn trong phát triển kinh tế của vùng? 

9A:

9B:
9C:

3. Bài mới:  
* Khởi động: Trong công cuộc đổi mới duyên hải Nam Trung Bộ có những bước tiến đáng kể theo hướng khai thác thế mạnh kinh tế biển. Phát huy sự năng động của dân cư trong nền kinh tế thị trường. Thành tựu này được thể hiện trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Các thành phố biển và vùng kinh tế trọng điểm miền Trungcó vai trò quan trọng.=> Tìm hiểu bài 26.

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính



	                      Hoạt Động 1 
GV: Dựa vào thông tin sgk + bảng 26.1

- Hãy tính tỉ lệ tăng trưởng của đàn bò và khai thác nuôi trồng thuỷ sản từ 1995-> 2002? (nếu coi 1995 là 100%)

Mức tăng %

1995

2000

2002

Đàn bò

100

110,38

98,30

Thuỷ sản

100

136,38

153,53

+ Nhóm lẻ: Tính tỉ lệ tăng tưởng của đàn bò và giải thích?

+ Nhóm chẵn: Tính tỉ lệ tăng trưởng khai thác và nuôi trồng thủy sản, giải thích?

GV:  Hãy phân tích giải thích vì sao chăn nuôi bò và khai thác nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của vùng?

HS: Có vùng đồi núi phía tây thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò.

- Có vùng biển rộng với nhiều đầm phá , vũng , vịnh….ven bờ và ở 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa có nhiều bãi tôm , cá => Thuận lợi cho nghề cá phát triển

- Ngoài ra còn có nghề làm muối , chế biến thuỷ sản phát triển.

GV: Tại sao vùng biển Nam Trung Bộ lại nổi tiếng về nghề làm muối, nuôi và đánh bắt thuỷ sản?

HS: Do có khí hậu nóng, mùa khô kéo dài độ muối lớn 35 phần nghìn

- Người dân có kinh nghiệm lâu đời về khai thác muối và nuôi trồng thuỷ sản.

Gv: Tại sao vấn đề lương thực vẫn còn là vấn đề khớ khăn của vùng?

HS:  Do quỹ đất hạn chế, đồng bằng nhỏ hẹp kém phì nhiêu, thiếu nước tưới, sa mạc hoá, thiên tai thường xuyên xảy ra

lũ, lụt, cát lấn, nước mặn xâm nhập…

GV: Để khắc phục tình trạng này vùng đã phải làm gì? 
HS: Trồng rừng phòng hộ, xây dựng hệ thống hồ chứa nước nhằm hạn chế tác hại của thiên nhiên và chủ động cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

                   Hoạt động 2 
Gv: Dựa vào bảng 26.2 SGk trang 97 hãy: 
- Nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của vùng so với cả nước?

HS: Gía trị sx công nghiệp năm 2002 so với năm 1995 tăng gấp 2,6 lần trong khi đó cả nước tăng 2,5 lần

- Tỉ trọng 2002 mới chiếm 14,7 nghìn tỉ đồng trong khi cả nước là 261,1 nghìn tỉ đồng tức là chiếm tỉ trọng nhỏ 6% so cả nước.

- Tốc độ tăng trưởng khá cao .

- Nhiều dự án quan trọng đang phát triển: KT vàng ở Bồng Miêu, Khu công nghiệp Liêu Chiểu - Đà Nẵng, khu công nghiệp Diệu Ngọc - Quảng Nam,

khu công nghiệp Dung Quất và khu kinh tế mở Chu Lai.

GV: Quan sát H26.1 SGK hãy xác định cơ cấu công nghiệp của vùng và các trung tâm công nghiệp lớn trong vùng?

                    Hoạt Động 3 
GV: Hãy xác định các tuyến đường giao thông quan trọng, các cảng biển? Cho biết ý nghĩa của chúng?

GV: Xác định các bãi tắm nổi tiếng, các vườn rừng quốc gia, các di sản văn hoá thế giới?

GV: Nhận xét gì về tiềm năng dịch vụ của vùng ?Những ngành dịch vụ nào là thế mạnh của vùng?

                 Hoạt động 4 
GV: Hãy xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng ?
GV: Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung? Nêu ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm đó?

GV: Xác định các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung?
	IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp:

- Chăn nuôi bò và khai thác nuôi trồng thuỷ sản là thế mạnh của vùng.

+ Đàn bò: có số lượng lớn được nuôi ở vùng núi phía tây.

+ Thuỷ sản: Gía trị sản lượng khai thác năm 2002 chiếm 27,4% so với cả nước, có nhiều sản phẩm xuất khẩu: tôm, cá đông lạnh, cá mực…

+ Nghề làm muối, chế biến thuỷ sản khá phát triển

- Sản xuất lương thực còn nhiều khó khăn: năng xuất, sản lượng còn thấp so cả nước.

- Sản xuất lương thực phát triển kém: năng suất và sản lượng bình quân lương thực / người thấp. 

2. Công nghiệp:

- Sản xuất công nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ so cả nước (năm 2002 chiếm 6%)

- Tốc độ tăng trưởng khá cao

- Cơ cấu công nghiệp bước đầu được hình thành, khá đa dạng.

+ Cơ khí và chế biến nông sản thực phẩm đang phát triển.

+ Một số trung tâm công nghiệp: Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

3. Dịch vụ: 

- Dịch vụ gtvt diễn ra sôi động theo 2 hướng chính: Bắc - Nam, Đông - Tây.

- Du lịch là thế mạnh của vùng.

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung:

- Các trung tâm kinh tế của vùng : Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang đều là những thành phố biển với các hoạt động xuất - nhập khẩu,du lịch nhộn nhịp .

- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tác động mạnh mẽ tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế các vùng Bắc TBộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam TBộ.


IV: Củng cố: 
 Hãy khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Để khắc phục khó khăn về nông nghiệp , vùng duyên hải Nam TBộ đã có những nỗ lực nào?

a)  Thâm canh, tăng diện tích cây trồng, xây dựng hệ thống tưới tiêu, đẩy mạnh xuất khẩu hải sản và chế biến hải sản.

b) Thâm canh tăng vụ để giải quyết vấn đề lương thực.

c) Mở rộng diện tích trồng cây công nghiệp, trồng rừng phòng hộ, xây hồ chứa nước để chống hạn, phòng lũ và chủ động cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

d) Hai câu b + c đúng

2) Vì sao duyên hải Nam TBộ có Cà Ná phát triển nghề làm muối?

a)  Nước ở đây mặn , dễ làm muối.

b)  Lượng mưa ít, vị trí sát biển.

c)  Khí hậu khô ráo quanh năm , lượng mưa ít nhất trong cả nước.

d)  Hai câu a + b đúng.

3) Thế mạnh về du lịch của vùng duyên hải Nam TBộ là:

a)  Du lịch biển, du lịch sinh thái và nghỉ mát, tham quan quần thể di sản văn hoá thế giới.

b)  Tham quan Tháp Chàm Phan Rang, nghỉ mát miền núi Bạch Mã.

c)  Tham quan di tích lịch sử vùng khởi nghĩa Ba Tơ
d)  Tất cả các ý trên đều đúng.

V. Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời câu hỏi bài tập sgk/99,

* Hướng dẫn bài tập 2:
- Bài tập này vẽ biểu đồ cột đơn thể hiện diện tích nuôi trổng thuỷ sản các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ theo số liệu tuyệt đối.

- Nghiên cứu bài thực hành 27 sgk/100.

Ngày dạy: 
Tiết 28- Bài 27:  THỰC HÀNH

KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BÔ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:

- Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả 2 vùng Bắc TBộ và duyên hải Nam TBộ ( gọi chung là duyên hải miền trung) bao gồm hoạt động của các hải cảng , nuôi trồng , đánh bắt hải sản, nghề muối và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, du lịch và dịch vụ biển.

2. Kỹ năng:

- Tiếp tục hoàn thiện phương pháp đọc bản đồ, phân tích số liệu thống kê, liên kết không gian kinh tế Bắc TBộ và duyên hải Nam TBộ.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- HS: bút chì, thước kẻ, máy tính, bài tập bản đồ thực hành.

- GV: bản đồ kinh tế chung VN hoặc 2 vùng kinh tế, bảng phụ, phiếu học tập.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Nêu tình hình phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

9A:

9B:
9C:

3. Bài thực hành:

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	                * Hoạt động 1           

? Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết hãy nêu tên các hoạt động kinh tế biển của duyên hải miền trung?

                 * Hoạt động 2

GV:Dựa vào H23.1 +H24.3 + H25.1 + H26.1 hãy xác định:

* Nhóm 1,2: Các cảng biển - thuộc tỉnh

+ Bắc Trung Bộ

+ Nam Trung Bộ

* Nhóm3,4: Các bãi cá, tôm - thuộc tỉnh

+ Bắc Trung Bộ

+ Nam Trung Bộ

* Nhóm5,6: Các cơ sở sản xuất muối và Các bãi biển du lịch - thuộc tỉnh

+ Bắc Trung Bộ 

+ Nam Trung Bộ

- GV yêu cầu HS xác định tuần tự từ bắc -> nam

- HS các nhóm báo cáo: 1HS lên chỉ trên bản đồ. 1HS khác điền vào bảng

 -> nhóm khác nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức trên bảng.

                * Hoạt động 3

GV:Dựa vào kết quả đã tìm được em hãy:

- Nhận xét gì về tiềm năng phát triển kinh tế biển ở duyên hải Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ? Hãy nêu sự thống nhất và khác biệt giữa 2 vùng?Giải thích tại sao?

- Vùng nào có nhiều tiềm năng hơn?

(Nam Trung Bộ)

- HS trả lời -> nhận xét -> bổ xung

- GV chuẩn kiến thức:

+ Thống nhất: Cả 2 đều có các hoạt động kinh tế biển đa dạng, có nhiều ngành khác nhau, có nhiều tiềm năng.

+ Khác biệt: Duyên hải Nam Trung Bộ có ngành sản xuất muối phát triển do khí hậu nóng khô kéo dài.

                 * Hoạt Động 4
- HS đọc yêu cầu bài tập

- GV đưa bảng chuẩn các bước phân tích bảng số liệu, hướng dẫn thực hiện các bước . 

- B1: Chuyển số liệu trong bảng từ  số liệu tuyệt đối -> số liệu tương đối:

+ Coi tổng sản lượng = 100% -> Tính X% sản lượng mỗi vùng:

    X% = X .100/tổng sản lượng.

+ HS tự tính toán điền kết quả vào bảng.

- B2 + B3 + B4: Dựa vào bảng kết quả đã tính được so sánh, phân tích các số liệu giữa 2 vùng:

+ Nhiều (ít) hơn bao nhiêu %?

+ Lớn gấp (kém) bao nhiêu lần?

=> Rút ra nhận xé.

- B5: Giải thích vì sao có sự chênh lệch về sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản giữa 2 vùng?

- HS phân tích bảng số liệu trên theo yêu cầu bài tập.


	* Các hoạt động kinh tế biển:

- Kinh tế cảng

- Đánh bắt hải sản

- Nuôi trồng hải sản

- Sản xuất muối

- Du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng….

 Bài tập 1: Thực hành bản đồ

1. Các cảng biển:

Tên cảng

Thuộc tỉnh

* Bắc Trung Bộ:

- Cửa Lò

- Nhật Lệ

- Chân Mây

* Nam Trung Bộ:

- Đà Nẵng

- Dung Quất

- QuyNhơn

- Nha Trang

- Nghệ An

- Quảng Bình

- Thừa Thiên Huế

- Đà Nẵng

- Quảng Ngãi

- Bình Định

- Khánh Hòa

2).Các bãi tôm, cá:

Các tỉnh

Bãi cá

Bãi tôm

* Bắc Trung Bộ

- Thanh Hóa

- Nghệ An

- Hà Tĩnh

- Quảng Bình

- Quảng Trị

- Thừa Thiên Huế

* Nam Trung Bộ

- Quảng Nam

- Quảng Ngãi

- Bình Định

- Phú Yên

- Khánh Hòa

- Ninh Thuận

- Bình Thuận

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Các cơ sở sản xuất muối:

* Bắc Trung Bộ: Không có

* Nam Trung Bộ:

- Sa Huỳnh  -  Tỉnh Quảng Ngãi

- Cà Ná - Tỉnh Ninh Thuận 

4. Các bãi biển có giá trị du lịch:

Tên bãi biển

Thuộc tỉnh

* Bắc Trung Bộ

- Sầm Sơn

- Cửa Lò

- Cửa Tùng

- Lăng Cô

* Nam Trung Bộ

- Non Nước

- Sa Huỳnh

- Quy Nhơn

- Nha Trang

- Cà Ná

- Mũi Né

- Thanh Hóa

- Nghệ An

- Quảng Trị

-Thừa Thiên Huế

- Đà Nẵng

- Quảng Ngãi

- Bình Định

- Khánh Hòa

- Ninh Thuận

- Bình Thuận

5. Nhận xét tiềm năng phát triển kinh tế biển của duyên hải miền trung:

- Đều có tiềm năng phát triển kinh tế biển rất lớn:

+ Nuôi trồng hải sản: trong các đầm phá hoặc cồn cát ven biển

+ Đánh bắt hải sản: có nhiều bãi cá, tôm là những ngư trường tốt.

+ Chế biến hải sản: cá, tôm đông lạnh, đóng hộp, làm nước mắm…

+ Nghề làm muối: có khí hậu nóng khô đặc biệt ở Nam Trung Bộ.

+ Du lịch biển: có nhiều danh lam thắng cảnh hải đảo, các bãi tắm nổi tiếng.

II. Bài tập 2: Phân tích, xử lí số liệu thống kê về sản lượng thủy sản ở duyên hải Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

1) Các bước phân tích bảng số liệu:

- B1: Đọc tên bảng số liệu để biết được các đối tượng được thể hiện trong bảng số liệu đó. Xử lí số liệu (nếu cần).

- B2: Phân tích các số liệu từ tổng quát 

-> cụ thể.

+ Tìm số liệu lớn nhất -> nhỏ nhất -> trung bình.

+ Xác lập mối quan hệ giữa các số liệu, so sánh đối chiếu các số liệu theo cột, theo hàng => Rút ra nhận xét.

- B3: Đặt ra cá câu hỏi để giải đáp trong khi phân tích tổng hợp các số liệu để tìm ra kiến thức chứa trong bảng số liệu.

* Chú ý: Khi phân tích bảng số liệu cần đọc kỹ yêu cầu bài tập, tìm ra mối quan hệ giữa các số liệu hay tính quy luật, không được bỏ sót số liệu , dữ kiện nào 

.2) Tiến hành:

a) Xử lí số liệu:

Sản lượng

TS

BTB

NTB

Nuôi trồng

Khai thác

100%

100%

58,4%

23,8%

41,6%

76,2%

 2) Phân tích số liệu:

- Sản lượng nuôi trồng thủy sản ở BTB > NTB : 16,8% lớn gấp 1,4 lần

- Sản lượng khai thác ở NTB > BT 52,4% lớn gấp 3,2 lần.

3) Giải thích: Có sự chênh lệch về sản lượng khai thác và nuôi trồng giữa 2 vùng là do:

- BTB: Có nhiều cồn cát, đầm phá…rộng lớn dọc theo ven biển từ Quảng Bình -> Thừa Thiên Huế => Thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

- NTB: Có nhiều bãi cá, tôm lớn ở gần bờ, có 2 trong 4 ngư trường lớn của nước ta. Người dân có truyền thống và kinh nghiệm lâu đời về khai thác hải sản. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, có công nghiệp chế biến phát triển mạnh  


IV.Đánh giá: GV nhận xét ý thức, thái độ của HS trong tiết thực hành. Đánh giá cho điểm 1 số cá nhân nhóm . Phê bình những HS ý thức kém, nhóm thảo luận chưa tốt.

V Hướng dẫn về nhà.: 

- Hoàn thiện bài thực hành sgk.

- Làm bài thực hành 27 sách bài tập bản đồ thực hành.

- Ôn tập lại các vùng kinh tế đã học.

- Nghiên cứu bài 28 sgk/10
Ngày dạy: 
Tiết 29- Bài 28:     VÙNG TÂY NGUYÊN

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 

- Hiểu được Tây Nguyên có vị trí địa lí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng đồng thời có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nhân văn để phát triển kinh tế - xã hội.

- Tây Nguyên là vùng sản xuất hàng hóa nông sản xuất khẩu lớn của cả nước chỉ đứng sau Đồng bằng sông Cửu Long.

2. Kỹ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng kết hợp kênh chữ và kênh hình để nhận xét và giải thích 1 số vấn đề tự nhiên dân cư xã hội của vùng.

- Phân tích bảng số liệu trong bài để khai thá thông tin theo câu hỏi sgk.

3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

II. Chuẩn bị:

- Bản đồ địa lí tự nhiên VN và vùng Tây Nguyên.

- Tranh ảnh về Tây Nguyên.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 
 Cho biết tiềm năng phát triển kinh tế biển của BTB và DHNTB
9A:

9B:
9C:

3. Bài mới: * Khởi động: Tây Nguyên có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng đồng thời có nhiều tiềm năng thiên nhiên để phát triển kinh tế. Các dân tộc Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, có bản sắc văn hóa dân tộc vừa đa dạng vừa có nhiều nét đặc thù => Đó là nội dung bài học hôm nay.

	Hoạt động của GV – HS


	Nội dung chính

	           Hoạt động 1 : 
Dựa vào thông tin sgk hãy cho biết quy mô lãnh thổ của vùng và so sánh tỉ trọng với cả nước?

                    Hoạt động 2 : 
GV:Dựa vào H28.1 + thông tin sgk + sự hiểu biết hãy:
-Xác định vị trí địa lí giới hạn của vùng trên bản đồ?

-  Nêu ý nghĩa của vị trí giới hạn đó?

- HS trả lời -> nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức.

+ là nơi mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng tháng 4/1975

+ Có đường biên giới dài trên 500km, tiếp giáp với 2 nước láng giềng: Lào và Campuchia.

               Hoạt động 3:  
GV: Dựa vào H28.1 + sự hiểu biết 

- Nhóm1 + 2: Tìm hiểu về địa hình, sông ngòi, khí hậu. ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội.Dựa H28.1 cho biết:
 - Từ bắc -> nam có những cao nguyên nào? Nguồn gốc hình thành?

- Tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên? Chảy qua miền địa hình nào? Đổ ra đâu?

- Khí hậu ở đây có đặc điểm gì?

- Những điều kiện tự nhiên trên có thuận lợi gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội?

+ Nhóm3 + 4: Tìm hiểu về các nguồn tài nguyên. ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội.Dựa vào H28.1 + B28.1 cho biết:

- Tây Nguyên có những tài nguyên gì? Thuận lợi phát triển những ngành kinh tế nào?

- Trong xây dựng kinh tế Tây Nguyên gặp những khó khăn gì? Biện pháp khắc phục?

- HS đạị diện nhóm chẵn báo cáo -> nhóm lẻ nhận xét bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức, bổ xung.

+ Biện pháp: bảo vệ rừng đầu nguồn (bảo vệ nguồn nước cho sinh hoạt, nguồn thủy năng phát triển thủy điện, thủy lợi, bảo vệ môi trường sinh thái.

Có ý nghĩa quan trọng không những với Tây Nguyên mà còn có ý nghĩa đối với các vùng lân cận, các nước láng giềng.

+ Tây Nguyên có những cảnh đẹp nổi tiếng: Đà Lạt, Hồ Lắk, Biển Hồ, núi Lang Biang…

              Hoạt động 4: 
Gv: Tây Nguyên là địa bàn cư trú của những dân tộc nào?
Gv: Dựa vào bảng 28.2 nhận xét các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội của vùng so với cả nước?

GV: Nêu biện pháp để phát triển dân cư xã hội của vùng?
	* Khái quát:

- Gồm : 5 tỉnh thành

- Diện tích: 54475 km2 chiếm 16%

- Dân số: 4,4 triệu (năm2002) chiếm 5% dân số cả nước.

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ.

- Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ (H28.1)

- ý nghĩa: 

+ Có ý nghĩa chioến lược quan trọng đối với cả nước về kinh tế cũng như an ninh, quốc phòng.

+ Vị trí ngã 3 biên giới: Lợi thế về độ cao cũng như cơ hội liên kết với các nước trong khu vực.

+ Là nơi bắt nguồn của các dòng sông, suối đổ về 3 phía => Tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng đầu nguồn.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

- Địa hình: chủ yếu là những cao nguyên badan xếp tầng.

-Sông ngòi: đây là vùng đầu nguồn của những dòng sông.

- Khí hậu: nhiệt đới cận xích đạo, có mùa khô kéo dài, khác biệt. Trên các cao nguyên khí hậu điều hòa mát mẻ hơn.

- Các nguồn tài nguyên:
+ Đất, rừng: đất badan 1,36 triệu ha. Rừng tự nhiên gần 3 triệu ha

+ khoáng sản: Bôxít trữ lượng hơn 3 tỉ tấn.

* Thuận lợi: là điều kiện để phát triển nhiều ngành kinh tế

* Khó khăn: 

- Mùa khô thiếu nước nghiêm trọng, hay xảy ra cháy rừng.

- Khai thác rừng bừa bãi gây xói mòn, thoái hóa đất, tài nguyên rừng suy giảm.

=> ảnh hưởng xấu tới môi trường, sự phát triển kinh tế và đời sống dân cư.

III. Đặc điểm dân cư - xã hội: 

- Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người.
- Mật độ dân số thấp, phân bố không đều.

- các chỉ tiêu phát triển dân cư xã hội thấp hơn nhiều so với cả nước. Đời sống nhân dân đang được cải thiện.


IV. Củng cố:  5 phút
Khoanh tròn vào ý em cho là đúng:

1) Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng đối với cả nước về kinh tế và quốc phòng là:

a) Vị trí ngã ba biên giới nên có điều kiện mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa.

b) Là đầu nguồn của nhiều con sông lớn ở miền Trung và Đông Nam Bộ.

c) Có vùng biển rộng, giàu tiềm năng phát triển kinh tế biển.

d) Có mạng lưới giao thông và mối quan hệ kinh tế với các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

2) Tiềm năng kinh tế của vùng Tây Nguyên là:

a) Diện tích đất lớn, khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt thuận lợi cho cây trồng , quặng Bôxit có trữ lượng lớn.

b) Có diện tích rừng còn nguyên vẹn là nguồn cung cấp gỗ, lâm sản cho cả nước. Có tiềm năng thủy điện cao.

c) Có diện tích đất badan rất lớn thuận lợi trồng cây công nghiệp lâu năm. Có > 3 triệu ha rừng tự nhiên là nguồn cung cấp gỗ lớn. Tiềm năng thủy điện lớn. Có khoảng 3 tỉ tấn quặng Bôxit chờ khai thác.

V. Hướng dẫn về nhà: 
- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/105

 Hướng dẫn bài 3: Bài tập yêu cầu hs vẽ biểu đồ so sánh thể hiện tương quan độ lớn giữa các hiện tượng. Với biểu đồ này vẽ 2 trục toạ độ. Trục tung thể hiện các tỉnh, trục hoành thể hiện độ che phủ rừng.
- Nghiên cứu bài 29 sgk/106.

Ngày dạy : 
Tiết 30 - Bài 29: VÙNG TÂY NGUYÊN  (tiếp)

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: 


Sau bài học, HS:

- Hiểu được nhờ thành tựu công cuộc đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện về kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế đang chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa .

- Nông - Lâm nghiệp có sự chuyển biến theo hướng hàng hóa.

- Tỉ trọng dịch vụ - công ngiệp tăng dần.

- Nhận biết vai trò trung tâm kinh tế của 1 số thành phố trong vùng: PLâycu, Buôn Ma Thuật, Đà Lạt…

2. Kỹ năng:

- Kết hợp kênh hình và kênh chữ để nhận xét và giải thích 1 số vấn đề bức xúc ở Tây Nguyên.

- Đọc biểu đồ, lược đồ để khai thác thông tin theo câu hỏi dẫn dắt.

3. Thái độ:

- Giáo dục bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Lược đồ kinh tế Tây Nguyên.

- Một số tranh ảnh về Tây Nguyên, TP Đà Lạt.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:  
2. Kiểm tra bài cũ: 
1) Xác định vị trí , giới hạn Tây Nguyên trên bản đồ? Vị trí đó có ý nghĩa như thế nào?

2) Trong xây dựng kinh tế Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì?

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới: 

   * Khởi động:  Mặt hàng nông sản nào nổi tiếng ở Tây Nguyên? ( Cà phê)

Tây Nguyên đã phát triển kinh tế như thế nào? Đã có những chuyển biến gì? Thu được những thành tựu ra sao? Có những trung tâm kinh tế nào lớn? => Đó là nội dung bài học hôm nay.

	   Hoạt động của GV và HS


	                 Nội dung chính

	                   Hoạt động 1: 

Gv: y/c HS quan sát At lát trang 28 nhận xét GDP của Tây Nguyên so với cả nước và cơ cấu GDP của Tây Nguyên?

HS: GDP thấp so với cả nước.

Nhóm 1: trình bày tình hinh phát triển của ngành nông nghiêp.
Nhóm 2: trình bày tình hinh phát triển của ngành công nghiêp
Nhóm 3: trình bày tình hinh phát triển của ngành dịch vụ 
	IV. Tình hình phát triển kinh tế.

1. Nông nghiệp:


	GV: cho các nhóm thảo luận( 5’)

Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.

- cho cả lớp cùng thảo luận

GV: chuẩn kiến thức. 

GV: Dựa vào H29.1 hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà fê của Tây

Nguyên so với cả nước. Vì sao cây cà fê được trồng nhiều ở vùng này.

GV: Dựa vào H29.2 xác định các vùng trồng cà fê, cao su, chè ở Tây Nguyên?

GV: Dựa vào bảng 29.1 hãy nhận xét tình hìnhphát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên?

HS: diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước tăng nhanh, vì vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi ( đất đỏ badan, khí hậu có mộ mùa mưa và một mùa khô) thuận lợi cho gieo trồng, thu hoạch, chế biến và bảo quản. điều kiện quan trọng nhất trong điều kiện kinh tế mở nước ta có thể xuất khẩu cà phê trên thị trường ở nhiều nước và khu vực.

GV: Tại sao Đắc Lắc, Lâm Đồng lại dẫn đầu về giá trị sản xuất nông nghiệp?

HS: Đắc Lắc, Lâm Đồng lại dẫn đầu về sản lượng nông nghiệp vì:

+ Là nơi có diện tích đất badan rộng lớn trồng nhiều cây công nghiệp theo hướng hàng hóa để xuất khẩu: cà fe, điều, hồ tiêu, chè…

+ Là nơi phát triển mạnh về du lịch nên tiêu thụ nhiều nông sản thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

GV: Việc mở rông diện tích trồng cà fê quá mức ảnh hưởng gì tới tài nguyên rừng và môi trường?

- Diện tích rừng giảm, ảnh hưởng tới nguồn sinh thủy, tài nguyên rừng suy giảm tác động xấu tới môi trường, thiên tai xảy ra nhiều hơn.

                * Hoạt động 2: 
GV:Dựa vào thông tin sgk + B29.2 hãy Tính tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước điền vào bảng: (nếu coi 1995 =100%)

Năm

1995

2000

2002

Tây Nguyên

100%

158%

191%

Cả nước

100%

191%

252%

GV: Qua bảng kết quả trên em có nhận xét gì về tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên?

GV: Những ngành công nghiệp nào phát triển mạnh? Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên?

HS: Mục đích khai thác thế mạnh thủy năng

- Cung cấp nguồn năng lượng, nguồn nước dự trữ cho mùa khô phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp

- Thúc đẩy trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ nguồn nước 

          * Hoạt động 3: 
GV: Dựa và kiến thức đã học cho biết:

- Những tiềm năng phát triển dịch vụ ở Tây Nguyên?

- Tây Nguyên đã phát triển những ngành dịch vụ nào là thế mạnh của vùng?

             * Hoạt động 4: 

Quan sát H29.2 + Thông tin sgk 

- Xác định chỉ trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng?

- Nêu chức năng của từng trung tâm kinh tế đó?


	2. Công nghiệp:

- Công nghiệp chiếm tỉ trọng thấp so với cả nước nhưng đang có những chuyển biến tích cực.

- Công nghiệp chế biến nông - lâm sản phát triển khá nhanh.

- Công nghiệp thủy điện phát triển với quy mô lớn: thủy điện Yali, Đrây Hlinh, Đa Nhim, sông Hinh, Vĩnh Sơn.

3. Dịch vụ:

- Các hoạt động dịch vụ có những bước tiến đáng kể.

+ Dịch vụ xuất khẩu nông - lâm sản.

+ Dịch vụ du lịch.

V. Các trung tâm kinh tế:

- Các thành phố: Buôn Ma Thuật, PLây cu, Đà Lạt.

+ Buôn Ma Thuật: Trung tâm công nghiệp , nghiên cứu khoa học.

- PLâycu: Phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm sản.

- Đà Lạt: TP du lịch, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng, trồng rau và hoa ôn đới xuất khẩu.


IV: CỦNG CỐ: 
1. Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi - khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế sản xuất nông - lâm nghiệp?

2. Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh về du lịch?

V. Hướng dẫn về nhà: 
- Học bài cũ. Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/111.

- Chuẩn bị bài mới: Bài 30- Thực hành

- HS sưu tầm những tài liệu nói về tình hình sản xuất và phân bố của cây chè và cây cà phê. ( diện tích, sản lượng, phân bố, thị trường tiêu thụ…)
VI: PHỤ LỤC:





THÔNG TIN PHẢN HỒI

Dựa vào thông tin sgk + H29.1 + H29.2 + B29.1 Hãy điền tiếp nội dung kiến thức vào bảng sau:
	Nông nghiệp
	Tình hình phát triển



	Trồng trọt 

Chăn nuôi
	- Cây công nghiệp phát triển nhanh: Cà fê, cao su, hồ tiêu, điều…

+ Cà fê: Trồng nhiều đứng đầu cả nướcvề diện tích, sản lượng

+ Đắc Lắc, Lâm Đồng là 2 tỉnh có giá trị sản xuất nông nghiệp cao

- Nhiều địa phương đã chú trọng sản xuất cây lương thực, cây công ngiệp ngắn ngày, chăn nuôi gia súc lớn được đẩy mạnh.

- Đà Lạt nổi tiếng về trồng cây ăn quả, rau và hoa ôn đới.

- Chăn  nuôi đại gia súc: trâu, bò, voi…

	Lâm nghiệp
	- Có bước chuyển hướng quan trọng:

+ Kết hợp khai thác với trồng và bảo vệ rừng.

+ Gắn khai thác với chế biến.


Ngày dạy  : 
Tiết 31 - Bài 30:  THỰC HÀNH: 

SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI  BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức

- So sánh tình hình phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ

- Đánh giá hiện trạng sản xuất cây công nghiệp 2 vùng 

- Viết báo cáo về tình hình sản xuất 1 loại cây công nghiệp đặc trưng 

2. Kĩ năng

- Kĩ năng đọc hiểu

- Kĩ năng sử dụng CNTT và bản đồ, bảng số liệu

- Kĩ năng viết báo cáo. 

3. Thái độ

- Hợp tác với đồng đội khi làm việc nhóm. 

- Tự hào về thành tựu của vùng trong sản xuất cây công nghiệp 

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV: Bài báo, link tư liệu bảng số liệu, bản đồ...

2. Chuẩn bị của HS: Tư liệu HS chuẩn bị sẵn về loại cây CN, hình ảnh, thiết bị điện tử

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC


A.Tình huống xuất phát (5 phút)

 Tiến trình hoạt động

- Bước 1: Phổ biến luật chơi

	Thể lệ
	Câu hỏi

	- Trả lời nhanh trong 5s, nhanh như chớp

- 2 HS ngẫu nhiên sẽ thi đấu với nhau

- Người thắng sẽ thi đấu với người tiếp theo

- Người vượt qua nhiều đối thủ nhất sẽ đạt điểm cộng

- Trả lời ngay sau tiếng hết

- Trả lời trước là bị thua

- Nhắc bài sẽ không được tham gia và nhận điểm trừ
	1/Nông sản tiêu biểu nhất khi nhắc đến tỉnh Thái Nguyên là gì? (chè)

2/Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm có bao nhiêu tỉnh? (15)

3/Nông sản tiêu biểu nhất của Tây Nguyên là gì? (cà phê)

4/Tây Nguyên có bao nhiêu tỉnh? (5)

5/Địa hình chính của Tây Nguyên là gì? (cao nguyên xếp tầng)

6/Kiểu khí hậu đặc trưng của TDMNBB là gì? (Nhiệt đới ẩm GM có mùa đông lạnh)

7/Loại cây nào lấy nhựa? (cao su)

8/Cao su thích nghi với kiểu khí hậu nào? (nóng.nhiệt đới)

9/Cây công nghiệp nào cay, làm gia vị, hạt nhỏ? (tiêu)

10/Cây công nghiệp nào làm gia vị mà lấy vỏ? (quế)


- Bước 2: GV tiến hành trò chơi, quản lí lớp đảm bảo ít ồn

- Bước 3: HS nhắc lại một số kiến thực trọng tâm nhanh chóng. GV yêu cầu HS kể tên các loại cây được nhắc đến trong trong chơi

- Bước 4: GV chuyển ý vào bài

(Lưu ý: để trò chơi thật sự hấp dẫn học sinh  đòi hỏi giáo viên phải khéo léo, linh hoạt và có chút hài hước). 

B. Hình thành kiến thức mới

HOẠT ĐỘNG 1: Đánh giá tình hình sản xuất một số cây CN lâu năm của TDMNBB và Tây Nguyên (10 phút)

- Bước 1: GV phát PHT và giao nhiệm vụ:

+ Đọc to yêu cầu bài thực hành

+ Xác định nhiệm vụ

+ Làm việc cá nhân mục a,b trong bài

+ Thời gian 3 phút

	Nội dung
	Thông tin trả lời

	Loại cây trồng 2 vùng
	

	Loại cây chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng ở TDMNBB
	

	So sánh
	Tây Nguyên
	Trung du và MNBB

	Diện tích & Sản lượng chè
	
	

	Diện tích & SL cà phê
	
	


- Bước 2: GV bốc thăm ngẫu nhiên phần trả lời của HS. HS tự đánh dấu kết quả và chỉnh sửa nếu có.

- Bước 3: Thông tin phản hồi:
	Nội dung
	Thông tin trả lời

	Loại cây trồng 2 vùng
	Chè và cà phê

	Loại cây chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng ở TDMNBB
	Cao su, điều, tiêu

	So sánh
	Tây Nguyên
	Trung du và MNBB

	Diện tích & Sản lượng chè
	Ít hơn
	Nhiều hơn

	Diện tích & SL cà phê
	Hơn rất nhiều
	Rất ít


· Bước 4: GV nhấn mạnh:

+ Tây Nguyên trồng ít chè hơn nhưng Lâm Đồng là tỉnh trồng nhiều chè nhất (vì sao?)

+ Ở nhiều địa phương ở MNBB, trồng cà phê và cao su nhưng năng suất thấp (vì sao?)

· Bước 5: Hoạt động Khăn trải bàn

+ GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân nào khiến hiện trạng sản xuất 2 địa phương khác nhau rõ rệt?

+ HS làm việc cá nhân trong 1 phút

+ HS làm việc nhóm trong 2 phút nhằm thống nhất ý kiến chung

+ HS trả lời theo vòng tròn

+ GV chốt ý:

	Nguyên nhân tạo nên sự khác biệt trong sản xuất

	+ Tây Nguyên phát triển mạnh cây cà phê: Địa hình cao nguyên, đất feralit trên đá ba-zan, khí hậu cận xích đạo, có 2 mùa mưa và khô rõ rệt (cây cà phê chè thích nghi với địa hình cao trên 1000m và có khí hậu cận nhiệt)

+ TD&MNBB phát triển mạnh cây chè: Địa hình miền núi, khí hậu có mùa đông lạnh nên phát triển. Đây cũng là vùng có truyền thống sản xuất và sử dụng sản phẩm.


* Một số lưu ý: Để phần trình bày của GV thêm sinh động, chốt ý hiệu quả, GV có thể dùng bản đồ - biểu đồ và các icon hiệu quả kết hợp phần lời của GV và phần hiểu biết của HS để giúp HS có cái nhìn toàn diện về phát triển cây CN hai vùng.

HOẠT ĐỘNG 2: Viết báo cáo về tình hình sản xuất, phân bố, tiêu thụ sản phẩm của 1 trong 2 loại cây CN (20 phút)

- Bài báo liên quan về cây chè và cây cà phê

- Thiết bị điện tử do HS chuẩn bị

Link bài báo:

1/https://www.nhandan.org.vn/xahoi/item/20780002-c%C3%A2y-ch%C3%A8-tr%C3%AAn-%C4%91%E1%BA%A5t-trung-du,-mi%E1%BB%81n-n%C3%BAi.html
2/http://agro.gov.vn/vn/tID25359_Nien-vu-ca-phe-2017-o-Tay-Nguyen-Nang-suat-cao-gia-on-dinh.html
3/https://tuoitre.vn/tay-nguyen-dat-muc-tieu-dat-san-luong-tren-13-trieu-tan-ca-phe-1317201.htm
4. Tiến trình hoạt động

- Bước 1: Hướng dẫn chung

+ GV yêu cầu HS đọc thông tin và đề xuất cách làm >>> chốt cách làm

+ GV cung cấp bài báo/link tư liệu để HS có thể làm việc

+ HS sử dụng thiết bị điện tử, tìm kiếm tư liệu và viết báo cáo ngắn

+ Thời gian làm việc trong 10 phút

· Bước 2: HS thực hiện viết báo cáo, độ dài không quá 200 chữ, nội dung thể hiện một trong 2 loại cây cà phê và chè. GV theo dõi, hỗ trợ, đốc thúc HS làm việc.

+ Tình hình sản xuất

+ Tình hình phân bố

+ Những khó khăn hiện tại/vấn đề mà ngành đang gặp phải

+ Đề xuất giải pháp

· Bước 3: Báo cáo trình bày:

+ GV cho HS xung phong trình bày

+ GV chọn ngẫu nhiên 1 HS trình bày

+ Thời gian báo cáo ngắn 2p

+ HS khác nhận xét, bổ sung, đánh giá

· Bước 4: GV nhận xét phần làm việc, gọi 5 HS ngẫu nhiên để chấm điểm, khen ngợi HS làm việc và có bài báo cáo hợp lí, cập nhật

C. Hoạt động luyện tập (8 phút)

4. Tiến trình hoạt động

- Bước 1: GV nêu vấn đề, lựa chọn giải pháp HS đã viết trong báo cáo để khuyến khích HS nêu quan điểm, vấn đề
+ Đóng vai là nhà lãnh đạo địa phương, đề xuất giải pháp hỗ trợ người nông dân

+ Đóng vai là nhà khoa học, đề xuất giải pháp hỗ trợ sản xuất địa phương

+ Đóng vai là nhà doanh nghiệp, đề xuất giải pháp hỗ trợ người nông dân

+ Đóng vai là nhà nông, đề xuất giải pháp giải quyết cho chính bản thân mình

- Bước 2: HS lựa chọn vấn đề, vai diễn phù hợp và phát biểu quan điểm

- Bước 3: HS trao đổi phản biện, GV dẫn dắt, động viên HS hoàn thành nhiệm vụ

- Bước 4: GV khen ngợi HS, chốt ý: Phát triển nông nghiệp cần đến 4 nhà, không thể đơn lẻ để mang lại hiệu quả cao nhất. Trong sản xuất cần hướng đến phát triển bền vững, an toàn, thân thiện với môi trường. (Tích hợp BVMT)

D. Hoạt động nối tiếp - hướng dẫn học tự học (2 phút)

- Bước 1: Giới thiệu về Đông Nam Bộ

- Bước 2: Yêu cầu HS chuẩn bị tư liệu, hình ảnh về vùng

- Bước 3: Hỏi đáp, nhắc nhở, kết bài.

Ngày dạy: 
Tiết 37- Bài 31:   VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:


Sau bài học, HS:

- Hiểu Đông Nam Bộ là vùng phát triển kinh tế rất năng động. Đó là kết quả khai thác tổng hợp vị trí địa lí, các điều kiện tự nhiên và các tài nguyên thiên nhiên trên đất liền cũng như trên biển cùng với các đặc điểm dân cư - xã hội.

2. Kỹ năng:

- Nắm phương pháp kết hợp kênh chữ với kênh hìnhđể giải thích 1 số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của vùng, đặc biệt trình độ đô  hị hóa và 1 số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cao nhất trong cả nước.- Đọc bản đồ, lược đồ, bảng số liệu để khai thác kiến thức, liên kết các kênh kiến thức theo câu hỏi dẫn dắt.

3. Thái độ:

- Giáo dục Hs có ý thức bảo vệ môi trường.

4. Năng lực hình thành:

- Năng lực chung:  Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực chuyên biệt: 

  + Năng lực tư duy theo lãnh thổ.

  + Năng lực sử dụng lược đồ, tranh ảnh, biểu đồ, số liệu thống kê để phân tích các đặc điểm của vùng.

II. Chuẩn bị:

- Lược đồ tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.

- Tranh ảnh về tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: 

? Cho biết những cây công nghiệp nào được trồng ở cả TDMNBB và TN? Giải thích vì sao cây cà phê lại được trồng nhiều ở Tây Nguyên
9A:

9B:

9C:

3. Bài mới: 

* Khởi động :Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện tự nhiên và có nguồn tài nguyên thiên nhiên kết hợp với điều kiện dân cư - xã hội thuận lợi cho sự phát triển kinh tế cả trên đất liền và trên biển. Đó chính là những nội dung cần tìm hiểu trong bài 31.

	Hoạt động của GV – HS


	Nội dung chính

	Hoạt động 1 
Bước 1: Nêu nhiệm vụ

+ GV phát phiếu học tập

+ HS có 3 phút để hoàn thành thông tin trong phiếu

+ 2 HS cùng làm 1 phiếu

+ Sử dụng tập bản đồ/Atlat để tham khảo

Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ

Tiêu chí

Thông tin vùng Đông Nam Bộ

Diện tích vùng

Tiếp giáp các vùng

Gồm các tỉnh thành

Ý nghĩa của vị trí

                  Hoạt động 2:  
ĐÓNG VAI
Nhà đầu tư: Nhiệm vụ chính là hỏi, chất vấn các địa phương. Số lượng nhà đầu tư là 8, ở các lĩnh vực Nông nghiệp, thủy sản, khai khoáng, dịch vụ, dệt may, điện tử … 

(GV có thể cho các em đóng vai là lãnh đạo các tập đoàn lớn mong muốn đặt trụ sở, đầu tư và khai thác ở Đông Nam Bộ..

+ Nhà nông, lãnh đạo địa phương: Nhiệm vụ chính là quảng cáo, giới thiệu nhằm thu  hút đầu tư. Mỗi nhóm là một thế mạnh nổi bật của ngành và nhóm ngành

· Ngành trồng trọt

· Ngành chăn nuôi

· Ngành thủy sản

· Ngành khai thác dầu khí

· Ngành chế biến thực phẩm

· Ngành sản xuất hàng tiêu dùng

· Ngân hàng – tài chính – bán lẻ

Bước 2: Chuẩn bị nhiệm vụ, MC làm việc, tiến hành tổ chức Hội chợ
+ Giới thiệu nhanh hội chợ

+ Nhà đầu tư đưa ra yêu cầu

+ Nhà nông – chính quyền đưa ra các thế mạnh

+ Nhà đầu tư chất vấn các khó khăn; Mùa khô thiếu nước, hạ tầng thiếu thốn, lao động chưa đáp ứng được nhu cầu, sâu bệnh…

+ Hai bên cùng tranh luận, đưa ra các thông tin thuyết phục

Trong quá trình thực hiện, HS có thể ghi chép

HS chuẩn bị các thông tin thuyết phục qua các sản phẩm đã chuẩn bị sẵn: Poster, hình ảnh, sơ đồ…

Bước 3: Hết buổi hội chợ, Giáo viên phân tích quá trình làm việc, kết quả thảo luận và phản biện của các nhóm. Giáo viên cùng HS chốt kiến thức trên chính kết quả thực hiện nhiệm vụ của các em
Hoạt động 3

Bước 1: GV yêu cầu hs đọc thông tin SGK và phân tích bảng số liệu để trả lời các câu hỏi:

Nêu và nhận xét về số dân trong vùng?

- Đặc điểm dân cư ở đây có những thế mạnh nào?

- Dựa vào bản 31.2 :hãy đọc và phân tích từ đó rút ra nhận xét về trình độ phát triển dân cư  xã hội của vùng?

- Xác định các di tích lịch sử các địa danh du lịch nổi tiếng của vùng?

- Nhận xét về tiềm năng du lịch của vùng?

- Các HS thực hiện nhiệm vụ, ghi kết quả ra giấy nháp; GV quan sát, theo dõi, gợi ý, đánh giá thái độ học tập của HS

-Đại diện một số HS trình bày kết quả; các HS khác nhận xét, bổ sung.

-GV nhận xét, bổ sung và chuẩn kiến thức.
	* Khái quát chung:

- Gồm 6 tỉnh thành phố

- S: 23,6 nghìn km2 

- Dân số: 12 triệu (2006) 

I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ:

Tiêu chí

Thông tin vùng Đông Nam Bộ

Diện tích vùng

23,5 nghìn km2

Tiếp giáp các vùng, lãnh thổ

DH NTB, Tây Nguyên, ĐBSCL, CPC và biển Đông

Gồm các tỉnh thành

Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, BR-VT, Tây Ninh, TP.HCM

Ý nghĩa của vị trí

+ Trao đổi các vùng thuận lợi bằng đường bộ, biển, sông

+ Trao đổi CPC qua cửa khẩu

+ Phát triển KT biển

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

Phiếu học tập
1. Đặc điểm dân cư xã hội
- Số dân 17,1 tr người (2018). Là vùng đông dân.

- Đặc điểm dân cư: đông dân; lao động dồi dào lành nghề, thị trường rộng; sức hút lao động mạnh từ các vùng khác.

- Trình độ phát triển dân cư  xã hội của vùng: Hầu hết các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội của vùng đều cao hơn so với cả nước.

- Các di tích lịch sử các địa danh du lịch nổi tiếng của vùng: Bến Nhà Rồng, Địa đạo Củ Chi, Côn Đảo, Rừng Sác, Dinh Thống Nhất, Suối Tiên, Đầm Sen...

- Tiềm năng du lịch của vùng: Vùng có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, là điều kiện để phát triển du lịch.




IV: Củng cố:  
 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập.

     GV chia lớp thành 2 đội chơi tham gia trò chơi tiếp sức với nội dung: Nêu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và dân cư xã hội của vùng Đông Nam Bộ. Trong thời gian 5 phút, đội nào kể được nhiều nhất, chính xác các lợi thế sẽ là đội chiến thắng. GV sẽ lập mỗi đội 10 thành viên, số còn lại được chuyển vào ban giám khảo, tham gia đánh giá, chấm điểm các đội chơi theo sự hướng dẫn của giáo viên.

· Bước 2: Các đội chơi tham gia trò chơi.

· Bước 3:  Trao đổi, thảo luận, tính điểm các đội.

· Bước 4: GV cùng các đội chơi phân tích kết quả, trao thưởng cho đội thắng cuộc. Cả lớp cùng tham gia trả lời một số câu hỏi đố vui, thư giãn:

Câu 1: Sông nào nước chảy chia hai,
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về?
Đáp án: Sông Nhà Bè
Câu 2: Nơi nào biết mấy tự hào
Tên vàng chói lọi, thay vào tên xưa?
Đáp án: Thành Phố Hồ Chí Minh
Câu 3: 

Bến xưa tiễn Bác ân tình, 

Tìm đường cứu nước dân mình nhớ ơn 

- Là bến nào?

Đáp án: Bến cảng Nhà Rồng.

V. Hướng dẫn về nhà:
- Thiết kế 1 sơ đồ tư duy cho toàn bài

-  Làm bài tập số 3 SGK trang 116

- Nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung bài 32  vùng Đông Nam Bộ (tt)

Bảng số liệu về số dân thành thị và nông thôn

của TP. Hồ Chí Minh qua các năm [trang 116]

(Đơn vị: nghìn người)

	Năm

Vùng
	1995
	2000
	2005
	2010
	2015

	Nông thôn
	1174,3
	845,4
	1086,4
	1232,3
	1495,1

	Thành thị
	3466,1
	4380,7
	5144,5
	6114,3
	6632,8


Phiếu học tập của các nhóm:

	Nhân tố
	Thế mạnh
	Hạn chế

	Địa hình
	
	

	Khí hậu
	
	

	Tài nguyên

+ đất trồng

+ nguồn nước

+ khoáng sản

+ sinh vật
	
	

	Biển
	
	

	Dân cư, lao động
	
	

	Cơ sở hạ tầng
	
	

	Khác (kĩ thuật, vốn, chính sách...)
	
	


THÔNG TIN PHẢN HỒI

	Nhân tố
	Thế mạnh
	Hạn chế

	Địa hình
	Thấp, bán bình nguyên, lượn sóng >>> canh tác quy mô lớn, xây dựng vùng chuyên canh
	Không có vấn đề nổi bật

	Khí hậu
	Nóng ẩm, cận xích đạo
	Mùa khô kéo dài, thiếu nước

	Tài nguyên

+ đất trồng

+ nguồn nước

+ khoáng sản

+ sinh vật
	+ Đất xám trên phù sa cổ, đất ferallit trên đá ba-zan

+ Nguồn nước dồi dào, sông lớn Đồng Nai, Bé, La Ngà; Hồ Dầu Tiếng, Trị An… tiềm năng thủy điện

+ Khoáng sản dầu khí, vật liệu XD

+ Sinh vật: Rừng, thủy sản
	Đất thoái hóa

Tài nguyên suy giảm

Rừng bị phá

	Biển
	Rộng lớn, ngư trường
	Tài nguyên giảm sút

	Dân cư, lao động
	Đông đảo, 17,8tr thứ 2 trong 7 vùng

Lao động có trình độ cao
	Dân di cư khó kiểm soát

Chất lượng chưa đáp ứng

	Cơ sở hạ tầng
	Phát triển mạnh, tuyến cao tốc, cầu, cảng, sân bay
	Còn thiếu

	Khác (kĩ thuật, vốn, chính sách...)
	Đang phát triển mạnh

Các tỉnh có sức cạnh tranh cao
	Còn nhiều hạn chế


Ngày dạy:
                   Tiết 38- Bài 32:     VÙNG  ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Hiểu được Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu kinh tế tiến bộ nhất so với các vùng khác trong cả nước. Công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong GDP. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.

- Bên cạnh những thuận lợi các ngành kinh tế cũng có những khó khăn đáng kể.

- Hiểu 1 số khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp tiên tiến như khu công nghiệp công nghệ cao Biên Hòa, khu chế xuất Tân Thuận…

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng kết hợp kênh chữ và kênh hình để phân tích, nhận xét 1 số vấn đề quan trọng của vùng.

- Phân tích, so sánh số liệu , dữ liệu trong bảng, trong lược đồ theo câu hỏi dẫn dắt.

3.Thái độ:

- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- Lược đồ kinh tế Đông Nam Bộ + Tranh ảnh liên quan.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn đinh tổ chức:

2. Kiểm tra: 
? Điều kiện tự nhiên và TNTN có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế ở ĐNB

 Vì sao ĐNB có sức hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước.

9A:

9B:
9C:

3. Bài mới: 
* Khởi động: Đông Nam Bộ là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Kinh tế trong vùng có cơ cấu tiến bọ nhất so với các vùng khác trong cả nước. Vậy kinh tế trong vùng phát triển như thế nào? Đạt được những thành tựu gì?Chúng ta tìm hiểu trong bài 32.

	Hoạt động của GV – HS


	Nội dung chính

	           * Hoạt Động 1: 

GV: Dựa vào thông tin sgk + B32.1 cho biết:

- Đặc điểm công nghiệp trước và sau năm 1975 ở vùng Đông Nam Bộ có gì thay đổi?
- Căn cứ B32.1 nhận xét tỉ tọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế của vùng và của cả nước?

- Dựa vào H32.2 hãy nhận xét sự phân bố sản xuất công nghiệp của vùng ?

GV: Vì sao công nghiệp chủ yếu tập trung ở TP Hồ Chí Minh , chiếm tới 50% giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng?

HS: Lợi thế của TP HCM về vị trí địa lí, nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao. Cơ sở hạ tầng phát triển. Chính sách phát triển thông thoáng luôn đi đầu.

? Cho biết những khó khăn trong phát triển công nghiệp vùng Đông Nam Bộ?

HS: Những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng của công nghiệp đến phát triển của ngành du lịch.

           * Hoạt Động 2: 
Dựa vào thông tin sgk + B32.2 hãy :

- Nhận xét tình hình phân bố cây công nghiệp lâu năm  và cây công nghiệp hàng năm ở ĐNB? 

-  Nhận xét về diện tích trồng các loại cây công nghiệp trong vùng? Giải thích tại sao cây công nghiệp được trồng nhiều ở ĐNB?

HS: CCN được trồng nhiều vì thổ nhưỡng thích hợp, khí hậu cận xích đạo, tập quán sản xuất, cơ sở chế biến, thị trường xuất khẩu…

- Cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ? Vì sao?
HS: Cây cao su được thực dân Pháp đưa vào trồng ở ĐNB từ khi trở thành thuộc địa của chúng. Nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nước Pháp (sx săm, lốp xe đạp, xe hơi, ô tô, máy bay). Khí hậu nóng ẩm ổn định, ít gió lớn, đất đỏ badan rất phù hợp với sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su.

Gv: Cho biết tình hình phát triển chăn nuôi? Xác định trên bản đồ các vật nuôi và sự phân bố của chúng?

Gv: Quan sát H32.2 SGK hãy xác định vị trí của hồ Dầu Tiếng, hồ thủy điện Trị An.

- Nêu vai trò của 2 hồ này đối với sự phát triển nông nghiệp trong vùng?

HS:  Dự trữ nước cho thủy điện và cung cấp, điều tiết nước tưới cho nông nghiệp về mùa khô.Ngoài ra còn cung cấp nước cho khu công nghiệp và các đô thị lớn: TPHCM, Đồng Nai…
	IV. Tình hình phát triển kinh tế

1) Công nghiệp:

* Trước 1975: 

- Công nghiệp phụ thuộc vào nước ngoài

- Chỉ phát triển 1 số ngành: sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm, tập trung chủ yếu ở Sài Gòn, Chợ Lớn.

* Từ 1975 -> nay:

- Công nghiệp - xây dựng tăng tưởng nhanh chiếm tỉ tọng lớn trong cơ cấu GDP của vùng: 59,3% (2002)

- Cơ cấu sản xuất cân đối gồm công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

- Một số ngành công nghiệp hiện đại đã được hình thành, trên đà phát triển: Dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

- Có các trung tâm công nghiệp lớn: TP Hồ Chí Minh ( 50%), Biên Hòa, Vũng Tàu.

2. Nông nghiệp:

- Là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước.

- Cả cây công nghiệp lâu năm, cây công nghiệp hàng năm và cây ăn quả đều phát triển mạnh. Đặc biệt là : Cao su, hồ tiêu, điều, mía đường, đậu tương, thuốc lá và các loại cây ăn quả nổi tiếng. 

- Chăn nuôi: 

+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng công nghiệp.

+ Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản đã mang lại nguồn lợi lớn.

 


IV: Củng cố: 
1) Xác định trên bản đồ vùng ĐNB các ngành công nghiệp chính  và các trung tâm công nghiệp lớn của vùng?

2) Xác định trên bản đồ kinh tế vùng ĐNB các sản phẩm cây công nghiệp chính và sự phân bố của chúng ?Giải thích tại sao cây công nghiệp lại được trồng nhiều ở vùng này?

V: Hướng dẫn về nhà:
- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/120

Hướng dẫn câu 2:

+ Địa hình bán bình nguyên và đồng bằng
+ Diện tích đất đỏ badan và đất xám phù sa cổ lớn.
+ khí hậu cận xích đạo, lao độn có kinh nghiệm trong sx cây công nghiệp

+ nhiều cơ sở chế biến và thị trường tiêu thu lớn.

- Làm bài tập 32 sách bài tập bản đồ thực hành.

- Nghiên cứu bài 33

Ngày dạy: 
Tiết 39 - Bài 33:  VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp)
I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:


Sau bài học, HS:

- Biết dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và giải quyết việc làm .

- TPHCM và các TP Biên Hòa, Vũng Tàu cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với ĐNB và đối với cả nước.

- Tiếp tục tìm hiểu khái miện vùng kinh tế trọng điểm qua thực tếa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2. Kỹ năng:

- Nắm vững phương pháp kết hợp kênh chữ với kênh hình để phân tích và giải thích 1 số vấn đề bức xúc ở ĐNB.

- Khai thác thông tin trong bảng và lược đồ sgk

3. Thái độ:
- Giáo dục hs có ý thức bảo vệ nguyên tài nguyên thiên nhiên.

II. Chuẩn bị :

- Lược đồ kinh tế ĐNB và 1 số tranh ảnh vầ các trung tâm dịch vụ lớn trong vùng

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:  
2. Kiểm tra bài cũ:   

 1. Tình hình sản xuất công nghiệp ở ĐNB thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất?

 2. Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà ĐNB trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn của cả nước?
3. Bài mới:  

3.1:* Khởi động : Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển năng động và đa dạng nhất góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết nhiều vấn đề xã hội. TPHCM, Biên hòa, Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với ĐNB và với cả nước. Điều đó được biểu hiện trong bài 33.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	              Hoạt động 1:   
GV: Dựa vào thông tin sgk + B33.1 .

? Tại sao nói dịch vụ ở ĐNB rất đa dạng? Hãy nhận xét 1 số chỉ tiêu dịch vụ của vùng so với cả nước?

- Gồm nhiều hoạt động dịch vụ: ….

- Tỉ trọng các loại hình dịch vụ có xu hướng giảm => có nhiều biến động.

GV:Dựa vào thông tin sgk và  H14.1 (SGK/52) , H33.1 , Kiến thức đã học yêu cầu HS thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Từ TP HCM có thể đi đến các TP khác trong nước bằng các loại hình giao thông nào? Phân tích vai trò của đầu mối gtvt TP HCM?

Nhóm 2: Vì sao ĐNB lại có sức hút mạnh đầu tư nước ngoài?

GV: Hoạt động xuất nhập khẩu của TP HCM có những thuận lợi gì?
GV:Tại sao tuyến du lịch từ TP HCM -> Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu quanh năm nhộn nhịp?

- HS báo cáo -> nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức.

               Hoạt động 2:    
GV:Dựa vào thông tin sgk

-  Xác định vị trí các trung tâm kinh tế lớn của vùng: TP HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu.

-  Xác định vị trí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trên bản đồ? Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với ĐNB và đối với cả nước?

HS: Có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

- Tỉ trọng GDP của vùng chiếm 35,1% so với cả nước.

- Cơ cấu vùng có sự chuyển biến to lớn: Tỉ trọng GDP công nghiệp - xây dựng lên tới 56,6% cả nước.

- Dịch vụ là ngành kinh tế phát triển nhất. Gía trị xuất khẩu chiếm 60,3% so cả nước.
	3. Dịch vụ:
- Dịch vụ rất đa dạng: Gồm nhiều hoạt động dịch vụ như thương mại, gtvt, du lịch…

- Tỉ trọng các loại hình dịch vụ có nhiều biến động.

- TP HCM là đầu mối gtvt quan trọng hàng đầu của vùng và cả nước.

- ĐNB luôn dẫn đầu về hoạt động xuất nhập khẩu thu hút mạnh nguồn đầu tư của nước ngoài (chiếm 50,1% so với cả nước)

- TP Hồ chí Minh cũng là trung tâm du lịch lớn nhất nước ta. Các tuyến du lịch đi Đà Lạt, Nha Trang, ĐBSCL.

V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Các trung tâm kinh tế: TP HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu => Tam giác kinh tế mạnh của vùng ĐNB và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:

+ Quy mô: Gồm 7 tỉnh thành, 

- S 28000 km2, dân số12,3 triệu người (2002).

+ Có vai trò quan trọng đối với ĐNB, các tỉnh phía Nam và với cả nước.




IV: Củng cố:  
1) ĐNB có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ?

Hãy chứng minh sự phát triển đa dạng và năng động của các ngành dịch vụ trong vùng?

2) Xác định vị trí vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? Nêu vai trò ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

V. Hướng dẫn về nhà:  
- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/123: 
GV hướng dẫn làm bài tập 3 vẽ biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ tròn ( 3 vùng kinh tế trọng điểm = 100%) .

- Nghiên cứu chuẩn bị bài thực hành 34

Ngày dạy: 
Tiết 40 - Bài 35:  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:

- Hiểu được đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước.

- Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên đất, nước, khí hậu phong phú, đa dạng.

- Người dân cần cù, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với nền sản xuất hàng hóa, kinh tế thị trường. Tất cả là điều kiện quan trọng để xây dựng đồng bằng sông Cửu Long thành vùng kinh tế động lực.

- Làm quen với khái niệm chủ động sống chung với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng thành thạo phương pháp kết hợp kênh chữ với kênh hình để giải thích 1 số vấn đề bức xúc ở đồng bằng sông Cửu Long.

3. Thái độ:

- Giáo dục Hs ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. Chuẩn bị :

- lược đồ tự nhiên đồng bằng sông Cửu Long

- Tranh ảnh về đồng bằng sông Cửu Long.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

? Nêu vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới: 

* Khởi động: Vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng được coi là vùng kinh tế năng động vì có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cũng như dân cư - xã hội. Điều đó được thể hiện như thế nào? => tìm hiểu bài 35.

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	                   * Hoạt Động 1:

Dựa thông tin sgk em hãy cho biết:
- Quy mô vùng đồng bằng sông Cửu Long?

- Tính tỉ trọng diện tích, dân số của vùng so với cả nước?

                 * Hoạt Động 2: 
Gv: Dựa vào H35.1 hãy xác dịnh vị trí giới hạn của vùng trên bản đồ?

2) Nêu ý nghĩa của vị trí giới hạn đó?

- HS báo cáo -> nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức

+ Có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi

+ Giáp ĐNB được hỗ trợ về nhiều mặt

+ Giáp CPC + Biển => thuận lợi giao lưu với các nước.

              * Hoạt động 3: 
Dựa vào thông tin sgk + H35.1+ H35.2 cho biết

- Nhóm 1 + 2: 

+ Nêu những đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên của vùng(địa hình, khí hậu, sông ngòi)? 

+ Đặc điểm đó có thuận lợi gì đối với sự phát triển kinh tế của vùng?

- Nhóm 3 + 4: 

+ Cho biết các nguồn tài nguyên và thế mạnh để sản xuất lương thực thực phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long?

- Nhóm 5 + 6:

+ Nêu những khó khăn chính về mặt tự nhiên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long? Giải pháp khắc phục?

- HS đại diện nhóm lẻ báo cáo.

- HS nhóm chẵn nhận xét -> bổ xung

- GV chuẩn kiến thức.

+ Sống chung với lũ: Đổ đất tạo vùng đất cao hơn mực nước lũ hàng năm để xây dựng khu dân cư, xây nhà trên cọc, nhà nổi trên phao, bè…

+ Sản xuất thu hoạch đúng mùa vụ tránh lũ.

+ Khai thác lợi thế do lũ mang lại: Khai thác thủy sản, làm vệ sinh đồng ruộng, lấy nước, tích phù sa…

Hoạt động 3
Giao nhiệm vụ (cuối bài 34 giao nhiệm vụ cho các nhóm). Bài PPT/Poster/ sơ đồ tư duy thể hiện được các nội dung sau: 

+ Số dân của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, yêu cầu học sinh nhận xét số dân của vùng một cách ngắn gọn, thể hiện bằng bảng số liệu, biểu đồ. 

+ Vấn đề dân tộc ở Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

+ Nhận xét một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Đồng bằng Sông Cửu Long.(2016)
+ Nêu được Một số nét độc đáo trong văn hóa của vùng. (VD:  đờn ca tài tử)

- Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ (đã chuẩn bị trước đó), Giáo viên nên duyệt qua phần chuẩn bị của học sinh để đảm bảo thông tin HS chuẩn bị có sự chính xác. Trong tiết học này các nhóm sẽ trình bày. 

- HS trình bày phần chuẩn bị của mình. 

- Các nhóm khác cùng với GV nhận xét phần trình bày của học sinh và GV chốt kiến thức:
	*Khái quát chung:

- Gồm có 13 tỉnh thành

- S: 39734 km2 chiếm12% so cả nước.

- Dân số: 16,7 triệu(2002) chiếm 21%

I) Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ:

- Vị trí: Nằm ở cực Nam đất nước.
+ Bắc: giáp CPC

+ Đông Bắc: ĐNB

+ Đông Nam : Biển Đông

+ Tây Nam: vịnh Thái Lan.

-ý nghĩa:

+ Thuận lợi phát triển cả kinh tế biển và  đất liền.

+ Mở rộng hợp tác quan hệ giao lưu với các vùng, các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông và các nước trên thế giới.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

a. Thuận lợi:

- Địa hình thấp bằng phẳng

- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm.

- Sông ngòi: Nguồn nước phong phú. Đặc biệt vai trò to lớn của sông Cửu Long.

- Tài nguyên đa dạng, phong phú cả trên cạn và dưới nước: Đất, rừng,thủy hải sản…

b. Khó khăn: 

- Diện tích đất phèn, đất mặn cần được cải tạo.

- Lũ, lụt vào mùa mưa. Thiếu nước mùa khô, nguy cơ xâm nhập mặn…
c. Giải pháp: 
- Thoát lũ, cải tạo đất thau chua, rửa mặn. Tăng cường hệ thống thủy lợi

- Chủ động sống chung với lũ và khai thác lợi thế vùng sông nước.

III. Đặc điểm dân cư - xã hội:

Đặc điểm: Đông dân; ngoài người  Kinh còn có người Chăm, Khơ –me, Hoa

- Thuận lợi:

+ Nguồn lao động dồi dào

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn

+ Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hàng hóa. 

- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.


IV. Củng cố: 

1) Xác định vị trí giới hạn vùng đồng bằng sông Cửu Long trên bản đồ? Nêu ý nghĩa của vị trí đó?

2) Nêu thế mạnh về 1 số tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội ở đồng bằng sông Cửu Long?

V. Hướng dẫn về nhà.: 

- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/128.

Hướng dẫn câu 2:
- Diện tích đất mặn và đất phèn rất lớn( sử dụng trong sx nông nghiệp với điều kiện phải được cải tạo( đưa vào sử dụng.

- Nghiên cứu bài 36 sgk/129.

Ngày dạy: 
Tiết 41- Bài 36:   VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (tiếp)

I. Mục tiêu bài học: 

1. Kiến thức:


Sau bài học, HS:

- Hiểu được đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực thực phẩm trọng điểm, đồng thời là vùng xuất khẩu nông sản đứng đầu cả nước.

- Hiểu rõ công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển. Các thành phố Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau đang phát huy vai trò trung tâm kinh tế vùng.

2. Kỹ năng:

- Phân tích dữ liệu trong sơ đồ kết hợp với lược đồ khai thác kiến thức.

- Biết kết hợp kênh chữ với kênh hình, liên hệ với thực tế để phân tích và giải thích 1 số vấn đề bức xúc của vùng.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.
II. Chuẩn bị :

· Lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long 
-  Tranh ảnh liên quan

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

1. Cho biết thế mạnh tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long?

2. Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh gì để nuôi trồng thủy sản?

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới: 

* Khởi động: (Giới thiệu sgk).

	Hoạt động của GV – HS


	Nội dung chính

	                      * Hoạt Động 1: 

GV:Dựa vào kiến thức đã học + thông tin sgk + bảng 36.1 hãy:

- Tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng lúa của vùng so với cả nước? Rút ra nhận xét? Xác định các tỉnh trọng điểm sản xuất lúa trong vùng?

GV:  Nêu ý nghĩa của việc sản xuất lương thực ở vùng đồng bằng này?

GV: Các tỉnh trồng nhiều lúa : Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang….

- Lúa là cây chủ đạo đóng góp 72 -> 75% giá trị gia tăng ngành trồng trọt.

- Gắn đầu tư KHKT , cải tạo đất, lai tạo giống mới cho năng xuất cao…

GV: Ngoài trồng lúa vùng còn phát triển về những ngành nào trong nông nghiệp? 

HS:Trồng cây ăn quả, chăn nuôi vịt đàn
                    * Hoạt Động 2
GV: Dựa thông tin sgk + H36.1 hãy cho biết:

- Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh gì để phát triển nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?

- Tình hình phát triển như thế nào? Xác định các ngư trường lớn trong vùng?

- HS báo cáo -> nhận xét, bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức

GV: Tại sao nghề rừng lại giữ vai trò quan trọng , đặc biệt là rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau?

HS:Vùng rừng ven biển và trên bán đảo Cà Mau cung cấp nguồn tôm giống tự nhiên và thức ăn cho vùng nuôi tôm.

- Trồng rừng ngập mặn còn bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

                     * Hoạt Động 3

GV: Dựa vào thông tin sgk + B 36.2 hãy:

- Cho biết tỉ trọng công nghiệp trong GDP của vùng?

GV: Giải thích vì sao ngành chế biến lương thực thực phẩm lại chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng?

GV: Xác định các thành phố, thị xã có các cơ sở công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm? 

- HS báo cáo -> Bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức

+ sản phẩm nông nghiệp dồi dào => là nguồn nguyên liệu cho CN CBLTTP. 

                  * Hoạt Động 4: 

GV: Dựa thông tin sgk hãy:

-  Nhận xét gì về phát triển dịch vụ ở đồng bằng sông Cửu Long.

- Nêu ý nghĩa của gtvt thủy trong đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng?

- Nêu những tiềm năng phát triển du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long

- HS trả lời -> nhận xét, bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức

+ Du lịch sông nước, miệt vườn, biển đảo…

                  * Hoạt Động 5: 

GV:Tại sao Cần Thơ lại trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất vùng?

HS:Vị trí địa lí thuận lợi: Cách TP HCM 200km. Có cơ sở công nghiệp Trà Nóc lớn nhất vùng. Có cảng Cần Thơ vừa là cảng nội địa vừa là cửa ngõ của các nước tiểu vùng sông Mê Kông.
	IV. Tình hình phát triển kinh tế:

1. Nông nghiệp:

a) Sản xuất lương thực:

- Đây là vùng trọng điểm sản xuất lúa nước lớn nhất nước, chiếm hơn 51,1% diện tích và 51,4 % sản lượng cả nước.

- Lúa được trồng nhiều nhất ở Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An…. Lương thực bình quân đầu người rất cao 1066,3 kg/người (2002). 

- ý nghĩa:

+ Là vùng trọng điểm sản xuất lương thực lớn nhất cả nước.

+ Giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực của cả nước.

+ Là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta.

b) Khai thác và nuôi trồng thủy sản:

- Tổng sản lượng thủy sản chiếm hơn 50% so với cả nước. Nhiều nhất là các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.

- Nghề nuôi trồng thủy sản đang phát triển mạnh. Đặc biệt là nuôi tôm, cá xuất khẩu.

- Ngoài ra nghề rừng giữ vai trò quan trọng, đặc biệt là rừng ngập mặn.

2. Công nghiệp:

- Tỉ trọng công nghiệp trong GDP của vùng còn thấp: chiếm 20% năm 2002.

- Ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp của vùng: chiếm 65,0% (năm 2000)

- Trung tâm công nghiệp lớn nhất vùng là : TP Cần Thơ có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp.

3. Dịch vụ: 

- Bắt đầu phát triển: Gồm các hoạt động : Xuất - nhập khẩu, vận tải thủy, du lịch.

+ Xuất khẩu chủ lực là : Gạo, thủy sản đông lạnh, hoa quả.

+ Giao thông đường thủy có vai trò quan trọng trong đời sống sản xuất của nhân dân trong vùng.

- Du lịch sinh thái bắt đầu khởi sắc.

V. Các trung tâm kinh tế:

- Cần thơ là trung tâm kinh tế lớn nhất vùng.




IV. Củng cố: 

A. Khoanh tròn vào ý đúng:

1) Sản lượng lương thực ĐB sông Cửu Long chiếm tỉ lệ so với cả nước là:

a) 51,3%
c) 51,1%

b) 51,5%
d) 51,4%

2) Sản xuất lương thực của ĐB sông Cửu Long có ý nghĩa là:

a) Là vùng sản xuuất lương thực lớn nhất cả nước.

b) Cây lương thực chiếm ưu thế tuyệt đối trong sản xuất nông nghiệp.

c) Giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và xuất khẩu lương thực.

d) Tất cả các ý kiến trên.

3) Tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP của vùng là:

a) 30%                b) 25%
`
c) 20%
   d) 23%

V. Hướng dẫn về nhà:

- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/133.

Hướng dẫn câu 3:

- Vẽ biểu đồ cột đơn thể hiện sản lượng thuỷ sản ở ĐBCL.

- Trước khi vẽ phải xủ lí bảng số liệu ( %)

- Chuẩn bị bài thực hành 37 sgk/134.

Ngày dạy: 
Tiết 42- Bài 37: THỰC HÀNH

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA

NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Mục tiêu bài học :
1. Kiến thức:
Giúp HS nắm vững hơn về thế mạnh và tình hình phát triển thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.
2. Kĩ năng:

- Biết xử lí số liệu từ tuyệt đối sang tương đối để vẽ được biểu đồ cơ cấu.

- Phân tích được biểu đồ đã vẽ để có sự hiểu biết sâu hơn về thế mạnh sản xuất thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long.
3. Thái độ:

- HS tích cực, chủ động trong giờ thực hành.

II.CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên:  - Biểu đồ mẫu

2. Học sinh:   - Dụng cụ học tập

III.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1.Ổn định tổ chức:
2.Kiểm tra bài cũ:
Trình bày tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long?
9A:

9B:

9C:

3.Bài mới:
*Đặt vấn đề: GV nêu yêu cầu của bài thực hành
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	                  * Hoạt động 1:
 Dựa vào bảng số liệu 37.1 hãy:

-  Chọn biểu đồ thích hợp.(Cột ghép)

-  HS nêu quy trình vẽ biểu đồ

* Tiến hành vẽ biểu đồ

- GV yêu cầu HS thực hiện từng bước theo quy trình

- B1: Xử lí bảng số liệu : Tính tỉ trọng các ngành điền bảng?

- B2: Kẻ hệ trục tọa độ vuông góc

+ Trục dọc: Tỉ lệ %: 100% = 10cm + 0,5cm đầu mũi tên => 10,5cm

+ Trục ngang: Ngành: (6 cột = 6cm ) + k/c các cột (3.1= 3cm) + k/c đầu, cuối (2cm) => 11cm.

- B3: Tiến hành vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đã chọn.

- B4: Hoàn thiện biểu đồ.

GV: Qua bảng số liệu và qua biểu đồ đã vẽ em có nhận xét gì?

               * Hoạt động 2

Mỗi nhóm thảo luận trả lời 1 ý.

- Nhóm 1+ 2: ý a

- Nhóm 3+4: ý b

- Nhóm 5+6: ý c

- HS đại diện các nhóm lẻ báo cáo. 

- Nhóm chẵn nhận xét , bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức
	I) Bài tập 1: 

- Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở ĐB sông Cửu Long và ĐB sông Hồng và so với cả nước.

a) Xử lí bảng số liệu:

SLượng

ĐBSCL

ĐBSH

Cả nước

 Cá KT 

41,5%

4,6%

100%

Cá nuôi

58,4%

22,8%

100%

Tôm nuôi
76,7%

3,9%

100%

b) Vẽ biểu đồ:

- vẽ biểu đồ cột chồng
c) Nhận xét:

- Tỉ trọng cá khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở ĐB sông Cửu Long vượt xa so với ĐB sông Hồng.

- ĐB sông Cửu Long là vùng sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước 

II) Bài tập 2: Phân tích biểu đồ và bảng số liệu:

a) Thế mạnh của ĐB sông Cửu Long để phát triển ngành thủy sản:

* Về điều kiện tự nhiên:

- Có diện tích mặt nước rộng cả trên đất liền và trên biển.

- Thủy sản dồi dào, có các bãi cá, tôm trên biển rộng lớn.

* Nguồn lao động: 

- Có kinh nghiệm nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

- Thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, nhạy cảm trong sản xuất và kinh doanh thủy sản.

- Có số lao động đáng kể hoạt động trong nuôi trồng và khai thác thủy sản.

* Cơ sở chế biến: Có nhiều cơ sở chế biến thủy sản để xuất khẩu

* Thị trường: Có các thị trường tiêu thụ rộng lớn: EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ… đã kích thích nghề thủy sản phát triển.

b) Thế mạnh của nghề nuôi tôm xuất khẩu của vùng là: 

- Có các điều kiện tự nhiên thuận lợi

- Nuôi tôm mang lại lợi nhuận lớn => Người dân sẵn sàng đầu tư, tiếp thu KHKT và công nghệ mới áp dụng nuôi tôm xuất khẩu.

- Có thuận lợi về nguồn lao động, cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

c) Khó khăn mà vùng gặp phải: 

- Đầu tư đánh bắt xa bờ còn có nhiều hạn chế.

- Công nghiệp chế biến chất lượng cao chưa được đầu tư nhiều.

- Khó khăn trong việc chủ động nguồn giống an toàn, hiệu quả, chất lượng cao. Trong việc chủ động thị trường và tránh các rào cản của các nước nhập khẩu thủy sản của VN.


IV. Đánh giá:   

- HS: làm bài thực hành 37 trong bài tập bản đồ thực hành

- GV: Thu 1 số vở bài tập của HS để chấm điểm.

V. Hướng dẫn về nhà:

 - Hoàn thiện bài thực hành.

- Ôn tập toàn bộ kiến thức từ bài 31 -> 37 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
Ngày dạy: 
Tiết 45 - Bài 38: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:

- Thấy được nước ta có vùng biển rộng lớn, trong vùng biển có nhiều đảo và quần đảo.

- Nắm vững đặc điểm các ngành kinh tế biển: Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, Khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển đảo, giao thông vận tải biển. Thấy được sự cần thiết phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

2. Kỹ năng:

- Nắm vững cách đọc và phân tích các sơ đồ, bản đồ, lược đồ.

3. Thái độ: 

- Thấy được sự giảm sút của các tài nguyên biển, vùng biển ven bờ nước ta và phương hướng chính để bảo vệ các tài nguyên biển.

- Có niềm tin vào sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế biển ở nước ta.

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo.

II. Thiết bị dạy học:

· Bản đồ kinh tế chung Việt Nam

· Bản đồ giao thông vận tải và du lịch Việt Nam

· Tranh ảnh về các ngành kinh tế biển nước ta.

III. Hoạt động trên lớp: 

1. Ổn định tổ chức:

2.  Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới: * Khởi động: (sgk/135)

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính



	                * Hoạt động 1
GV:Dựa vào H38.1 + Thông tin sgk cho biết:

- Biển VN có đặc điểm gì? Hãy kể tên các bộ phận của vùng biển nước ta? 
GV: Hãy cho biết biển VN tiếp giáp với vùng biển của những Quốc gia nào?

- GV giới thiệu sơ đồ lát cắt ngang vùng biển VN: giới thiệu các bộ phận , các khái niệm (nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa biển nước ta)

+ Nội thủy: Là vùng nước ở phía trong đường cơ sở tiếp giáp với bờ biển.

+ Đường cơ sở: Là đường nối liền các điểm nhô ra nhất của bờ biển và các đảo ngoài cùng của các đảo ven bờ tính từ ngấn nước thủy triều thấp nhất trở ra.

+ Lãnh hải: Rộng 12 hải lí, ranh giới phía ngoài được coi là biên giới quốc gia.Thực tế đố là đường // cách đều đường cơ sở 12 hải lí về phía biển.

+ Vùng tiếp giáp lãnh hải: Là vùng biển được quy định đảm bảo chủ quyền của đất nước, được quy định 12 hải lí: Có quyền được thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, kiểm soát thuế quan, quy định về y tế, môi trường, di cư, nhập cư…

+ Vùng đặc quyền về kinh tế: Rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở. Có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng vẫn cho các nước khác đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm, tàu thuyền nước ngoài, máy bay nước ngoài tự do đi lại.

+ Thềm lục địa biển: Gồm đáy biển và lòng đất dưới đấy biển thuộc phần kéo dài của lục địa VN mở rộng ra ngoài lãnh hải.

GV: Xác định chỉ trên bản đồ các đảo lớn ven bờ? Các quần đảo và đảo lớn xa bờ? Rút ra nhận xét gì?

GV: Vùng biển đảo nước ta có giá trị gì đối với kinh tế? Quốc phòng? Gây những khó khăn gì?

- HS trả lời -> Nhận xét -> bổ xung.

- GV chuẩn kiến thức.

+ Vùng"Công viên biển": Hòn Mun 

(Nha Trang)

+ Đảo độc canh cây tỏi: Lí Sơn (Quảng Ngãi)

- Vùng biển đảo VN có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Có nhiều lợi thế trong giao lưu hội nhập với nền kinh tế thế giới. Các đảo quần đảo là vọng gác tiền tiêu phía đông của phần đất liền.

- Khó khăn: Bão nhiệt đới tàn phá, sự xâm lấn của nước biển, cát biển…

              * Hoạt động 2: 

Gv: Dựa vào sự hiểu biết của mình + sơ đồ H38.1 em hãy kể tên các hoạt động kinh tế biển ?

Gv: Dựa kiến thức đã học cho biết vùng biển VN có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta?
* Thảo luận nhóm:

- Nhóm chẵn : Ngành khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

- Nhóm lẻ: Ngành du lịch biển đảo.

+ Nội dung thảo luận:

- Xác định các tiềm năng tình hình phát triển, khó khăn gặp phải và giải pháp khắc phục của ngành?
	I. Biển và Đảo Việt Nam.

1. Vùng biển nước ta:

- VN có đường bờ biển dài( > 3260km) và vùng biển rộng.(1 triệu km2.) 

- Bao gồm các bộ phận:

+ Vùng nội thủy

+ Vùng lãnh hải

+ Vùng tiếp giáp

+ Vùng đặc quyền kinh tế

+ Thềm lục địa biển

2.  Các đảo và quần đảo:

-  Ven biển nước ta có >3000 hòn đảo lớn nhỏ. 

-  Có 2 quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa.

- Vai trò ý nghĩa của biển VN:

+ Vùng biển nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển tổng hợp kinh tế biển.

+ Có nhiều lợi thế trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

+ Các đảo và quần đảo là những vọng gác tiền tiêu bảo vệ ở phía đông của phần đất liền.

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển:

- Các ngành kinh tế biển:

+ Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản

+ Du lịch biển đảo

+ Khai thác và chế biến khoáng sản biển

+ Giao thông vận tải biển




IV. Đánh gía:

1. Tại sao cần phải ưu tiên đánh bắt xa bờ? (còn nhiều tiềm năng)

2. Việc phát triển công nghiệp chế biến hải sản có tác dụng như thế nào tới đánh bắt và nuôi trồng hải sản? (chế biến khối lượng lớn, tăng giá trị sản phẩm, tăng nguồn hàng xuất khẩu, ổn định thị trường, tăng thu nhập… => thúc đẩy khai thác và nuôi trồng hải sản phát triển)

3. Hãy xác địng trên bản đồ từ Bắc -> Nam dọc ven biển VN có những bãi tắm nào nổi tiếng?

4. Chúng ta có tiềm năng phát triển những ngành du lịch biển nào khác?

V: Hướng dẫn về nhà: 

- Trả lời câu hỏi - bài tập sgk/139.

+ GV hướng dẫn câu 1:  Vì: Phát triển tổng hợp là sự phát triển của nhiều ngành, giữa các ngành có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển. Sự phát triển của 1ngành không được kìm hãm gây thiệt hại cho ngành khác.

Phát triển bền vững: Phát triển mang tính lâu dài, phát triển trong hiện tại không làm tổn hại đến lợi ích mai sau. Phát triển gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường. 

- Làm bài tập 38 sách bài tập bản đồ thực hành

- Nghiên cứu tiếp bài 39.

VI: Phụ lục:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Ngành
	Khai thác nuôi trồng và chế biến hải sản
	Du lịch biển đảo

	Tiềm năng
	- Có nhiều đkTN thuận lợi: Biển ấm, ngư trường rộng, bờ biển dài, nhiều đầm, phá, vũng, vịnh..

- Nguồn tài nguyên thủy sản phong phú: 

+ Có > 2000 loài cá (110 loài có giá trị xk cao),

+  Có > 100 loài tôm (1 số loài có giá trị)

+  Ngoài ra còn nhiều loài đặc sản: hải sâm, bào ngư, sò huyết, cá ngựa…
	- VN có nguồn tài nguyên du lịch biển đảo phong phú:

+ Dọc bờ biển nước ta từ Bắc -> Nam có > 120 bãi cát rộng, dài, phong cảnh đẹp => Thuận lợi  XD các khu du lịch và nghỉ dưỡng…

+ Có nhiều bãi tắm nổi tiếng, nhiều đảo ven bờ có phong cảnh kì thú,có di tích lịch sử…hấp dẫn khách du lịch: Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

	Tình hình phát triển
	- Tổng trữ lượng hải sản khai thác: khoảng 4 triệu tấn (95,5% là cá biển). Trữ lượng cho phép khai thác hàng năm là 1,9 triệu tấn: Gần bờ có khả năng khai thác 500.000 tấn còn lại là xa bờ.=> Ngành thủy sản đã phát triển tổng hợp cả khai thác - nuôi trồng - chế biến hải sản.
	- Một số trung tâm du lịch đang phát triển nhanh: Quảng Ninh, Nha Trang, Vũng Tàu…

- Mới chỉ chú trọng đến du lịch tắm biển và du lịch sinh thái biển đảo 

	Hạn chế 


	- Hạn chế: Hoạt động khai thác còn nhiều bất cập: Khai thác gần bờ vượt quá khẳ năng cho phép, trong khi đánh bắt xa bờ chỉ đạt 1/5 khả năng cho phép.
	- Hạn chế: Các hoạt động du lịch khác còn ít được chú trọng, mặc dù tiềm năng rất lớn.



	 Hướng phát triển
	- Hướng phát triển: Ưu tiên đánh bắt xa bờ, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản ven bờ, ven đảo, và trên biển. Phát triển đồng bộ và hiện đại công nghiệp chế biến 
	- Hướng phát triển: Đẩy mạnh phát triển tổng hợp các hoạt động du lịch biển: Du thuyền, lướt ván, lặn, du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, nghỉ dưỡng…


Ngày dạy: 
         Tiết 46 - Bài 39: PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ 

                     TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẢO (tiếp)
I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

- Nắm vững đặc điểm các ngành kinh tế biển: Đánh bắt và nuôi trồng hải sản, Khai thác và chế biến hải sản, du lịch biển đảo, giao thông vận tải biển. Thấy được sự cần thiết phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

2. Kỹ năng:

- Nắm vững cách đọc và phân tích các sơ đồ, bản đồ, lược đồ.

3. Thái độ: 

- Thấy được sự giảm sút của các tài nguyên biển, vùng biển ven bờ nước ta và phương hướng chính để bảo vệ các tài nguyên biển.

- Có niềm tin vào sự phát triển bền vững của các ngành kinh tế biển ở nước ta.

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo

II. Thiết bị dạy học: 

- Lược đồ tiềm năng kinh tế biển (H39.2) + Bản đồ tự nhiên VN.

- Bản đồ giao thông vận tải biển.

III. Tiến trình bài giảng:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ :

1) Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển? Láy ví dụ qua sự phát triển của ngành đã học để chứng minh?

2) Xác định trên bản đồ các bãi tắm nổi tiếng và các khu du lịch biển ở nước ta theo thứ tự từ Bắc -> Nam?

9A:

9B:

9C:

3. Bài mới: * Khởi động: Khai thác chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển cũng là những ngành kinh tế biển quan trọng ở nước ta. => Bài 39 cho chúng ta tìm hiểu về vấn đề này.

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1

GV: Kể tên 1 số khoáng sản chính ở biển nước ta mà em biết?

HS: Dầu khí, cát, titan…

GV: Tại sao nghề muối lại phát triển mạnh ở ven biển NTB?

HS: Khí hậu nhiệt đới, số giờ nắng cao. Địa hình ven biển song song với hướng gió thổi nên ít mưa.

GV: Dựa vào kiến thức đã học hãy trình bày tiềm năng phát triển của ngành khai thác dầu khí ở nước ta?

HS: Trả lời

                       Hoạt động 2:

GV: Trình bày tiềm năng và sự phát triển của ngành giao thông vận tải đường biển nước ta?
HS: Vị trí thuận lợi

- Địa hình ven biển xây dựng các cảng nước sâu

GV: Yêu cầu HS lên bảng tìm 1 số các cảng biển và tuyến giao thông đường biển ở nước ta?

GV: Việc phát triển giao thông vận tải đường biển có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với ngành ngoại thương nước ta?

HS: Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vị bên ngoài.

- Tham gia vào việc phân công lao động quốc tế.
                  

                Hoạt động 3:

GV: Nêu 1 số nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo ở nước ta? Hậu quả?

HS: Trả lời

GV: Theo em có những giải pháp nào để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo?

HS: Trả lời
	3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển:

- Nghề làm muối phát triển ở nhiều nơi , môi năm khai thác trên 800.000 tấn
- Dọc bờ biển có nhiều bãi cát trắng ( Vân Hải, Cam Ranh) làm nguyên liệu cho ngành sx thủy tinh và pha lê.

- Vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí. Ngành dầu khí đang phát triển mạnh và là ngành kinh tế biển mũi nhọn, chiếm vị trí quan trọng trong sự nghiệp CNH-HĐH.

- Ngành công nghiệp hóa dầu đang được phát triển ( Dung Quất, khí-điện-đạm Cà Mau)

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển.

- Nằm gần tuyến đường hằng hải quốc tế, bờ biển dài, có nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho xây dựng các cảng nước sâu, cho phép nước ta phát triển giao thông vận tải đường biển
- Mở rộng mối quan hệ giữa các địa phương và các nước trong vùng.

- Hiện nước ta có 120 cảng biển

- Hệ thống cảng biển, dịch vụ  hàng hải đang được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu kinh tế đối ngoại.

II. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo.

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo.

- Diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm

- Nguồn lợi thủy sản giảm ảnh hưởng đến lượng đáng bắt cả hàng năm

- Môi trường biển bị ô nhiễm ảnh hưởng xấu đến tài nguyên biển và du lịch.

2. Phương phướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biên.
- Điều tra , đánh giá tiềm năng sinh vật biển, chuyển hướng khai thác từ ven bờ sang vùng xa bờ

- bảo vệ và phát triển vùng rừng ngập mặn.

- Bảo vệ cấm khai thác san hô

- bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản

- phòng chống ô nhiễm môi trường biển bởi các chất thải đặc biệt từ dầu khí.


IV: Củng cố:
1. Nêu những nguyên nhân dẫn đến giảm sút tài nguyê vfa ô nhiễm môi trường biển đảo?

2. Giải pháp chính để bảo vệ tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo?

V: Hướng dẫn về nhà:

· Học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK phần câu hỏi và bài tập.

· Chuẩn bị trước bài 40: Thực hành

· Tổ 1+2: chuẩn bị trước bài 1

· Tổ 3+ 4: chuẩn bị trước bài tập 2

Ngày dạy: 
Tiết 47- Bài 40:   THỰC HÀNH

      ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ CỦA CÁC ĐẢO VEN BỜ VÀ TÌM  

                   HIỂU VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về tiềm năng, vai trò, phát triển kinh tế biển đảo.

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức.

- Xác định được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí.

3. Thái độ:

- Giáo dục hs ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

II. Chuẩn bị:

- Bản đồ kinh tế VN + GTVT và du lịch VN

- Lược đồ 39.2 SGK
III. Tiến trình bài giảng:

1. ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

 Trình bày sự phát triển của ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển?

 Những nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển? biện pháp khắc phục?

9A:

9B:

9C:

3. Bài thực hành:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	               * Hoạt động 1: 
Gv: Dựa vào BĐ kinh tế Việt Nam và H39.2 nêu điều kiện phát triển kinh tế biển của từng đảo?
HS: Dựa vào SGK trả lời.
GV: Dựa bảng kết quả hãy cho biết những đảo nào có điều kiện thích hợp nhất để phát triển tổng hợp kinh tế biển đảo?

HS: Dựa SGK trả lời

GV: Hãy tìm vị trí 3 đảo trên bản đồ TNVN và cho biết những tiềm năng phát triển tổng hợp kinh tế biển của 3 đảo này?

- Cả 3 đảo đều có diện tích tương đối lớn, có nước ngọt, có rừng, có phong cảnh đẹp, gần các hải cảng lớn……

               * Hoạt động 2:
GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Tìm hiểu về tình hình khai thác dầu thô ở nước ta.

Nhóm 2: Tìm hiểu về tình hình sản xuất

Nhóm 3: Tìm hiểu về tình hình xăng dầu nhập khẩu ở nước ta.

- Các nhóm thảo luận và rút ra nhận xét qua các năm.
- GV gợi ý:

+ Phân tích diễn biến của từng đối tượng qua các năm.

+ Phân tích mối quan hệ giữa các đối tượng.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV chuẩn kiến thức.

+ Nước ta có trữ lượng dầu khí lớn, dầu mỏ là 1 trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta trong những năm qua. Sản lượng dầu mỏ không ngừng tăng.

+ Toàn bộ lượng dầu khí khai thác được xuất khẩu dưới dạng dầu thô. Điều này chứng tỏ công nghiệp chế biến dầu khí nước ta chưa phát triển. Đây là điểm yếu nhất của ngành công nghiệp dầu khí nước ta.

+ Trong khi xuất dầu thô thì nước ta vẫn phải nhập khẩu xăng dầu đã chế biến với số lượng ngày càng lớn.

+ Mặc dù lượng dầu thô xuất khẩu hàng năm > 2 lần lượng xăng dầu phải nhập khẩu nhưng giá xăng dầu đã qua chế biến > gấp nhiều lần so với giá dầu thô.
	1. Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ

=> Có 3 đảo có điều kiện phát triển tổng hợp kinh tế biển: Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốc. Phát triển về các ngành Nông-lâm-ngư nghiệp, du lịch, dịch vụ biển.

2. Nhận xét tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí ở nước ta.

a. Tình hình khai thác:

- Nước ta có trữ lượng dầu khí lớn. Sản lượng khai thác ngày càng tăng. Từ năm 1999 -> 2002 tăng 1,7triệu tấn.

b. Tình hình xuất khẩu:

- Đây là 1 mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong những năm qua.

- Gần như toàn bộ dầu khai thác được đều đem xuất khẩu ở dạng thô

=> Chứng tỏ ngành công nghiệp chế biến dầu khí chưa phát triển, đó chính là điểm yếu của ngành công nghiệp dầu khí nước ta.

c. Tình hình nhập khẩu xăng dầu:

- Trong khi xuất khẩu dầu thô thì nước ta vẫn phải nhập xăng dầu đã chế biến với trữ lượng ngày càng lớn
d. Công nghiệp chế biến dầu khí ở nước ta:

- Chưa phát triển. Hiện nay mới có nhà máy hóa dầu ở Dung Quất (Quảng Ngãi) và "khí- điện - đạm"ở Cà Mau.



IV. Củng cố: 
Nối tên các đảo và tỉnh cho phù hợp ở 2 cột trong bảng sau.

	Các đảo
	Tỉnh

	1. Cát Bà
	a. Bà Rịa- Vũng Tàu

	2. Côn Đảo
	b. Bình Thuận

	3. Lý Sơn
	c. Cà Mau

	4. Phú Quốc
	d. Hải Phòng

	5. Cái Bầu, Cô Tô
	e. Kiên Giang

	6. Phú Quý
	f. Quảng Ngãi

	
	g. Quảng Ninh


V.Hướng dẫn về nhà:

- Hoàn thiện bài thực hành 40 sách bài tập bản đồ thực hành.

- Tìm hiểu địa lí thành phố Hà Nội.

+ Tìm hiểu vị trí địa lí( ý nghĩa của vị trí đối với sự phát triển kinh tế

+ Tài nguyên thiên nhiên.

Ngày dạy: 13/3/2019
                                            ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG


Tiết 48- Bài 41 :   ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI                                                                                              

I.Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức: 

· Bổ sung và nâng cao kiến thức về địa lí tự nhiên, kinh tế, xã hội.

· Học sinh có những kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên của Hà Nội như: vị trí địa lí, sự phân chia hành chính và điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.
· Nắm được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế.
 2. Kĩ năng: 

- Phát triển năng lực nhận thức vào thực tế những kết luận rút ra, những đề xuất đúng đắn có thể là cơ sở để đóng góp với địa phương trong sản xuất, quản lí xã hội…
3. Thái độ: 

- Giúp cho học sinh hiểu rõ thực tế địa phương để có ý thức tham gia xây dựng địa phương, từ đó bồi dưỡng cho học sinh những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương đất nước.
II. Chuẩn bị:

-  Bản đồ hành chính Việt Nam, tư liệu thành phố Hà Nội.
- Tài liệu địa lí Hà Nội .
III. Tiến trình bài giảng.

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: 

 Quan sát hình 40.1 hãy nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và ngành chế biến dầu khí ở nước ta?

9A:

9B:

9C:
3. Bài mới:

* Giới thiệu bài mới: SGK

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính



	 * Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của thành phố Hà Nội.

GV Dùng bản đồ hành chính Việt Nam giới thiệu về vị trí của thành phố Hà Nội.

GV: Dựa vào lược đồ thành phố Hà Nội, hãy xác định vị trí địa lí và lãnh thổ của thành phố?

- Nằm ở vùng nào? Giáp với các tỉnh nào?

Hs: Xác định trên lược đồ.

GV: Cho biết diện tích của thành phố?

Hs: Đứng thứ 42. Dân số đứng thứ 2.

Gv mở rộng: Là một trong 17 thành phố và thủ đô lớn trên 3000 km2 . Là 1 trong 16 thủ đô có dân số trên 6 triệu người.

GV: Nêu ý nghĩa của vị trí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

Hs: Là thủ đô nước ta. Trung tâm đầu não chính trị, hành chính,kinh tế.

Là đầu mối giao thông quan trọng nhất nước ta.

GV: Cho biết quá trình thành lập thành phố?

Gv: Giới thiệu về quá trình hình thành thủ đô Hà Nội:

- Thành lập năm 1010 do Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư ra Đại La và đặt tên là Thăng Long.

- 1428: Lê Lợi lên làm vua đặt tên thành Đông Đô.

- Năm 1805 vua Gia Long đổi tên thành Thăng Long.

- Năm 1831: Vua Minh Ming Mạng lập tỉnh Hà Nội.

- Năm 1888: Tổng thống Pháp ra sắc lệnh thành lập TP Hà Nội.

- Năm 1945 Cách mạng tháng tám thành công Hà Nội trở thành thủ đô Nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.

- Ngày 1-8 -2008 Hà Nội được mở rộng về qui mô diện tích với việc sát nhập Hà Nội cũ với Hà Tây và huyện Mê Linh của Vĩnh Phúc với 6 xã của Hoà Bình đây là đợt mở rộng với qui mô lớn nhất
GV: Dựa vào lược đồ của thành phố hãy nêu và xác định các đơn vị hành chính của thành phố?

* Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố.

GV: Dựa vào lược đồ cho biết đặc điểm địa hình ở thành phố:

Có dạng địa hình nào? Phân bố ở đâu?

Hs: Trả lời

GV:Ảnh hưởng của địa hình tới phân bố dân cư và phát triến kinh tế xã hội của tỉnh như thế nào?

-Liên hệ đến địa hình của huyện nhà.

Hs: Trả lời.

Khó khăn: Vùng trũng ngập úng trong mùa lũ, đồi núi thiếu nước.

GV: Nêu các nét đặc trưng về khí hậu của thành phố (nhiệt độ, lượng mưa, sự khác biệt giữa các mùa)?

Gv: mở rộng thêm về tính thất thường của khí hậu.

GV: Dựa vào vốn hiểu biết hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất (đặc biệt là sản xuất nông nghiệp) và đời sống? 

( phân tích thuận lợi và khó khăn).

Liên hệ đến tình hình sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Hs: Thuận lợi:

- Nông nghiệp phát triển quanh năm.

- 2 vụ lúa 1 năm, phát triển cây vụ đông.

Khó khăn: ngập úng lụt, hạn hán vào mùa khô. Sâu bệnh phát triển. Bão và mưa lớn.

GV: Cho biết mạng lưới sông ngòi và đặc điểm chính của sông ngòi ở thành phố ta?

HS: Trả lời

 Gv: Lên bảng xác định hệ thống sông Hồng? Các hồ chứa nước? 

Hs: Xác định trên bản đồ?

GV: Vai trò của sông ngòi đối với sản xuất và đời sống như thế nào?

HS: Trả lời.

GV: Cho biết nguồn nước ngầm ở thành phố như thế nào? Khả năng khai thác, chất lượng?

HS: Trả lời

GV: Hà Nội có các loại đất nào? Đặc điểm và phân bố ra sao?

Hs: Trả lời

GV: Nêu ý nghĩa của thổ nhưỡng đối với sản xuất? 

Hs: Thích hợp trồng lúa, hoa màu, cây công nghiệp hành năm, cây ăn quả … … …

GV: Sử dụng đất cần chú ý vấn đề gì?

Hs: Trả lời.

GV: Cho biết hiện trạng cơ cấu sử dụng đất hiện nay như thế nào?

GV: Nêu 1 vài nét chính về tài nguyên sinh vật của thành phố?

GV: Trình bày 1 số hiểu biết của em về vườn quốc gia Ba Vì?

Hs: dựa vào vốn hiểu biết trả lời

GV: Em hãy cho biết Hà Nội có những loại khoáng sản nào và phân bố ra sao?

GV:Ý nghĩa của khoáng sản đối với sự phát triển của các ngành kinh tế?

Hs: Là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

Gv: Nếu là 1 hướng dẫn viên du lịch của thành phố em sẽ giới thiệu những tiềm năng du lịch nào?

Hs: giới thiệu

Gv: Hãy nêu nhận xét chung về điều kiện tự nhiên của thành phố trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố?

Hs: Dựa vào sgk trả lời.
Hoạt động 3

GV: Cho biết dân số của thành phố và tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số của Hà Nội? Nhận xét?

Hs: Trả lời

GV: Tình hình gia tăng cơ giới của Thành phố như thế nào?

Hs: lớn do nhiều nguyên nhân: kinh tế, học tập … … … 

GV: Tác động của gia tăng dân số đến sản xuất và đời sống?

GV: Đặc điểm cơ cấu dân số của thành phố như thế nào? (Kết cấu dân số theo độ tuổi, giới tính, lao động, kết cấu dân tộc).

Giáo viên nhận xét và cung cấp những số liệu cần thiết cho học sinh.

GV: Ảnh hưởng của kết cấu dân số tới sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố?

GV: Mật độ dân số của thành phố như thế nào?

GV: Phân bố dân cư của thành phố ra sao? Nguyên nhân?

Hs: Trả lời

GV: Nêu các loại hình cư trú chính của thành phố?

Thảo luận nhóm:

N1: tìm hiểu tình hình giáo dục?

N2: tìm hiểu tình hình y tế?

N3: tìm hiểu tình hình văn hóa?

Hs: Thảo luận và trình bày.


	I.Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính

1.Vị trí và lãnh thổ

   - Hà Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng.

- Nằm từ 20053’B - 21023’B. 105044’Đ - 106002’Đ

- Diện tích: 3.324,5 km2 (năm 2014).

- Giáp 8 tỉnh :

+ Phía Bắc giáp Thái Nguyên , Vĩnh Phúc.

+ Phía Tây giáp : Hoà Bình, Phú Thọ.

+ Phía Nam giáp : Hà Nam, Hòa Bình.

+ Phía Đông giáp : Hưng Yên, Bắc Ninh , Bắc Giang.

- Ý nghĩa:  vai trò thúc đẩy sự phát triển của vùng cũng như cả nước.

 2.Sự phân chia hành chính

- Hà Nội được hình thành từ năm 1010.

 - Năm 1945 Cách mạng tháng 8 thành công Hà Nội trở thành thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Sau 1000 năm thành lập qua nhiều lần đổi tên và thay đổi về quy mô, diện tích.

- Ngày 1/8/2008: Hà Nội được mở rộng về quy mô, diện tích lớn nhất.

2. Sự phân chia hành chính

- Gồm: 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã.

- Hà Nội là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương.

II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

1.Địa hình: 

Chia làm 2 bộ phận.
- Vùng đông bằng thấp và khá bằng phẳng có nhiều vùng trũng ở các quận, huyện, thị xã nội thành.

- Vùng đồi núi tập trung ở phía Bắc và phía Tây: Ba Vì, dải núi đá vôi thuộc huyện Quốc Oai, Chương Mĩ, Mĩ Đức.

  - Ý nghĩa: Là địa bàn thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, dân cư đông đúc.

2.Khí hậu

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa:
+ Nhiệt độ trung bình: 240 C

+ Lượng mưa trung bình năm: 1500- 1700 mm/năm.

+ Có 2 mùa gió:

Gió mùa mùa đông: 11 – 3(năm sau) Mùa đông lạnh, mưa ít.

 Gió mùa mùa hạ: tháng 5 – 9: Mùa hạ: nóng ẩm, mưa nhiều

- Thời tiết thất thường.

- Ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

3.Thủy văn

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc, với nhiều khúc sông lớn chảy qua 

- Chế độ nước theo 2 mùa rõ rệt:

+ Mùa lũ: kéo dài khoảng 5 tháng từ tháng 6- 10 cao nhất tháng 8.

+ Mùa cạn dài hơn: 7 tháng, từ tháng 11-5 thấp nhất tháng 3.

- Có vai trò quan trọng: cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt, có giá trị về giao thông thủy lợi, thủy sản, du lịch.

- Nguồn nước ngầm phong phú, dễ khai thác, chất lượng tốt.

4.Thổ nhưỡng (đất)

  a. Các nhóm đất: 

- Có gồm 4 nhóm: 

  +Đất phù sa trong đê: phân bố đều khắp các huyện.

  + Đất phù sa ngoài đê: ở các bãi bồi ven sông.

  + Đất bạc màu: 2 huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

  + Đất đồi núi: ở các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất… 

 -Ý nghĩa hết sức quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

b. Cơ cấu sử dụng đất.
- Đến năm 2014 diện tích tự nhiên của thành phố 334,5 nghìn ha.

  - Đất nông nghiệp: 56,3%

  - Đất phi nông nghiệp: 41,4%

  - Đất chưa sử dụng: 2,3%.

 5. Tài nguyên sinh vật

Rất phong phú và đa dạng:

- Thảm thực vật rừng nguyên sinh: khoảng 2000 ha.

- Rừng thứ sinh và rừng trồng: Ba Vì, Sóc Sơn, Mĩ Đức.

- Hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng.

6.Khoáng sản

 Tương đối phong phú và đa dạng :

- Khoáng sản nhiên liệu

- Khoáng sản kim loại đen

-Khoáng sản vật liệu xây dựng.

7. Tài nguyên du lịch tự nhiên:

-  Có tiềm năng rất lớn cả tài nguyên du lịch vật thể và phi vật thể.

III.Dân cư

1 Số dân
 - Dân số: 7095,9 nghìn người (2014).
Mật độ dân số 2134 người/ km2

  -Tỉ lệ tăng tự nhiên: 1,2 %

- Gia tăng cơ giới lớn. Mỗi năm có khoảng 53 nghìn người vào thành phố.

2 Cơ cấu dân số

- Kết cấu dân số theo độ tuổi:

 + Dưới 15 tuổi: 21%

+ 15 – 59 : 67%

+ 60 tuổi trở lên: 12%

Đang có xu hướng già hóa.

 -Kết cấu dân số theo giới tính: tương đối cân bằng (nam: 96,2, nữ: 100)

 -Kết cấu theo lao động: 

+ Nguồn lao động: khoảng 4562.5 nghìn người.

+ Chất lượng nguồn lao động tốt nhất cả nước.

+ Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

 - Cơ cấu dân tộc: Là địa bàn cư trú của các dân tộc Kinh (99%).

3. Phân bố dân cư

a. Mật độ dân số là: 2134 người/km2 (2014) gấp 7.8 lần so với cả nước.

 b. Phân bố dân cư: dân cư phân bố không đồng đều.

c. Các loại hình cư trú: có 2 loại hình cư trú chính là nông thôn và thành thị. 

- Số dân thành thị chiếm: 49,2%

- Số dân nông thôn chiếm: 50.8%. 

 4.Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế

a. Giáo dục: là trung tâm văn hóa, giáo dục lớn nhất cả nước.

- Có 90 trường cao đẳng, đại học.

- Tất cả các quận huyện đều có trường phổ thong.

b. Y tế: 

- Năm 2014 có: 96 bệnh viện, 584 trạm y tế xã, … 

- Có 100 xã, phường có trạm y tế đạt tiêu chuẩn quốc gia.

c. Hà Nội vùng đất địa – văn hóa Việt tiêu biểu.


IV. Củng cố:

1. Cho học sinh làm bài tập: Xác định các đơn vị hành chính của tỉnh trên lược đồ trống (vẽ sẵn).

2. Theo em, thành phần tự nhiên nào có tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội?
1. Nêu nhận xét về tình hình gia tăng dân số của tỉnh và ảnh hưởng của sự gia t\ăng dân số?

2. Nêu khái quát về tình giáo dục, y tế của tỉnh trong những năm gần đây?
V. Dặn dò:

- Về nhà học cũ.

- Làm phần câu hỏi và bài tập trong sgk/ 147

Hướng dẫn 3: Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu sử dụng đất ở thành phố Hà Nội.
  -Các em về nhà học bài vận dụng kiến thức trong bài để làm phần câu hỏi trong sgk.

  -Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Xem và soạn trước bài tiếp theo.

Ngày dạy: 
         BÀI 43: ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( tiếp theo )

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: 

- Giúp cho học sinh được bổ sung và nâng cao những kiến thức về địa lí kinh tế - xã hội của thành phố: nông ngiệp, công nghiệp và dịch vụ.
2. Kĩ năng:

- Phát triển năng lực nhận thức và vận dụng kiến thức vào thực tế, những kết luận rút ra, những đề xuất đúng đắn có thể là cơ sở để đóng góp cho địa phương.
3. Thái độ:

- Giáo dục cho học sinh hiểu rõ thực tế địa phương để có ý thức tham gia, xây dựng địa phương từ đó bồi dưỡng những tình cảm tốt đẹp với quê hương, đất hương.
II.Chuẩn bị:

 - Bản đồ Việt Nam, các tranh ảnh tài liệu tham khảo liên quan.
III. Tiến trình bài giảng:

1 Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ:       

 Nêu kết cấu dân số của thành phố?
Có nhận xét gì về tình hình kinh tế của thành phố? 

9A:

9B:

9C:

3 Bài mới: Để biết và nắm được những nét cơ bản về nền kinh tế của thành phố, chúng ta tìm hiểu như thế nào? Đó chính là nội dung chúng ta tìm hiểu qua bài 43.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính



	                       Hoạt động 1

* Hoạt động 2:

Gv:  Tình hình phát triển kinh tế của thành phố trong những năm gần đây như thế nào?

Hs: Trả lời

Gv: Quan sát biểu đồ thành phần kinh tế Hà Nội và cả nước cùng đồng bằng sông hồng nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế ?

HN

ĐBSH

CN

Nông lâm ngư nghiệp

5,63

13,96

20,8

Công nghiệp

41,27

41,8

41,31

Dịch vụ

53,1

44,24

37,88

GV: Thế mạnh kinh tế của vùng là gì?

-Giáo viên nêu những thách thức và hướng phát triển kt của thành phố trong thời gian tới.
Gv: Dựa vào cơ cấu GDP cho biết vị trí của ngành CN?

HS: Dựa vào SGK trả lời

Gv: Cơ cấu ngành công nghiệp như thế nào?

HS: Trả lời

Gv: Cơ cấu theo hình thức sở hữu gồm những hình thức nào?

HS: Trả lời

Gv: Cơ cấu theo ngành gồm những ngành nào? Kể tên một số ngành CN cho biết những ngành nào chiếm tỉ lệ lớn?

Gv: Kể tên các sản phẩm công nghiệp của địa phương?

Gv: Sự phân bố CN có đặc điểm gì?

Gv: Phương hướng phát triển công nghiệp?

Gv: Nêu vị trí của ngành nông nghiệp?

Gv: Cơ cấu ngành nông nghiệp gồm những ngành nào?

Gv: Ngành thủy sản gồm những ngành nào? Đặc điểm ngành thủy sản?

Gv: Ngành Lâm nghiệp có đặc điểm gì?

Gv: Phương hướng phát triển nông nghiệp?

Gv: Vị trí ngành dịch vụ trong nền kinh tế?

Gv: Kể tên các ngành và đặc điểm các ngành?


	IV. Kinh tế.

1 Khái quát chung

- Hà Nội là trung tâm kinh tế lớn thứ 2 cả nước.

  - Phát triển mạnh với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững:

+ Tốc độ tăng trưởng GDP: 12.45 % (2008).

+ Cơ cấu kinh tế: dịch vụ cao nhất (53.1%), thấp nhất là nông nghiệp (5.6%).
2. Các ngành kinh tế.

a. Công nghiệp.

- Là trung tâm công nghiệp lớn thứ hai cả nước.

- Chiếm 7,8 % giá trị sx công nghiệp cả nước ( 2014) 

Tốc độ tăng trưởng GDP 9,5%

- Cơ cấu theo hình thức sở hữu gồm:

+Kinh tế nhà nước.

+ Kinh tế tư nhân.

+ Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

· Cơ cấu theo ngành:

+ Công nghiệp chế biến. 94,9%

+ CN khai thác.0,6%

+ CN khác. 4,5 %

- Phân bố theo khu vực hình thành các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, xen kẽ dân cư.

- Phương hướng: Phát triển kinh tế theo hướng CNH và HĐH.

b. Nông - lâm – ngư  nghiệp.

- Chiếm tỉ trọng thấp 4,7 % trong cơ cấu GDP song chiếm 21,7% nguồn lao động.

- Nông nghiệp gồm:

+ Chăn nuôi.

+ Trồng trọt.

+ Dịch vụ nông nghiệp.

Trồng trọt chiếm ưu thế. 

- Thủy sản:

+ Nuôi trồng.

+ Chế biến.

+ Đánh bắt 

Chủ yếu là nuôi trồng 19,5 nghìn ha.

- Lâm nghiệp:

Chiếm tỉ lệ nhỏ, có khoảng 24 nghìn ha rừng. 

- Phương hướng:

+ Giảm tỉ trọng cây lương thực tăng tỉ trọng cây trồng có hiệu quả kinh tế và chất lượng cao

+ Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng háa, chất lượng cao, 

+ Nâng cao các giống vật nuôi có chất lượng cao.

c. Dịch vụ.

- Là ngành có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế. 

- Gồm :

+ GTVT.

+ Bưu chính viễn thông.

+ Thương mại

+ Du lịch



	Hoạt động 2:: Nhóm:
- Chia lớp thành 4 nhóm.

- Mỗi nhóm

-  cho biết những dấu hiệu suy giảm tài nguyên , môi trường TP  ?

- Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

- Biện pháp bảo  vệ?

- Đại diện nhóm trả lời nhóm khác bổ sung

Gv: Liên hệ vấn đề môi trường hiện nay của huyện Đan Phượng?
	V.Bảo vệ tài nguyên và môi trường.

1.Thực trạng:

- Tài nguyên ngày càng bị suy giảm. Đặc biệt là: Đất nông nghiệp, sinh vật…

- Môi trường bị ô nhiễm. ( nước, không khí, đất)

2 Nguyên nhân

-  Khai thác, sử dụng không hợp lí.

- Dân cư phân bố không đều.

- Chất thải từ các khu công nghiệp, sinh hoạt.

3 Biện pháp

- Phân bô dân cu hợp lí.

- Khai thác sư dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

- Xử lí tốt các nguồn chất thải.

	                  Hoạt động 3:

GV : Nêu phương hướng phát triển kinh tế?
	V. Phương hướng phát triển kinh tế.


IV. Củng cố: 

         ? Nêu các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh ? đặc điểm phát triển ?

         ? Phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh hiện nay và trong những năm tới như thế nào?

     -Giáo viên nhận xét và bổ sung.

 V. Hướng dẫn về nhà:

a Các em về học bài, làm phần câu hỏi và bài tập trong sgk.

     - Hướng dẫn học sinh làm bài tập số 2.

 b.Chuẩn bị bài sau: Giáo viên phô tô câu hỏi ôn tập cho học sinh làm
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